
 

0 - TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1. Culatta, Richard. Để trẻ thành công trong thời đại số / Richard Culatta ; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế 

giới, 2024. - 242tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Digital for good: Raising kids to thrive in an online world 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ sử dụng và tiếp cận với công nghệ một cách an toàn và hiệu quả, biết cách tận 

dụng những điều tốt đẹp mà công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của chúng, đồng thời tránh những 

điều tồi tệ 

     Phân loại: 004.678083 / Đ250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014818 

                          Kho Mượn: MV.078765-78766 

     Từ khoá:Trẻ em,Internet 

2.  Factopia! - 400 điều sửng sốt nơi xứ sự thật / Viết lời: Kate Hale ; Minh họa: Andy Smith ; Hồng Trà 

dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 207tr. : minh họa ; 23cm. - (Britannica books) 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về mọi chủ đề từ tự nhiên đến rô-bốt, cơ thể con người cho đến không gian 

vũ trụ 

     Phân loại: 031.02 / F101T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030109 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046154-46155 

     Từ khoá:Bách khoa thư 

3. J. Krishnamurti. Tự do vượt trên sự hiểu biết  = Freedom from the know : Sách tham khảo / J. 

Krishnamurti ; Hoàng Tuấn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 143tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp lại nội dung các buổi thuyết giảng, thảo luận trên khắp thế giới của triết tra người Ấn 

Độ Jiddu Krishnamurt về những tư tưởng và thông điệp giá trị liên quan đến tôn giáo, chính trị, uy quyền, 

tâm lí, triết học... và vấn đề tâm lý cá nhân của nhân loại 

     Phân loại: 001 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050568 

                          Kho Mượn: MV.078841-78842 

                          Kho lưu động: LD.034718-34719 

     Từ khoá: Vấn đề xã hội; Thông điệp,Tư tưởng 

4. Lia, Peter. Đơn giản hóa việc học : Các chiến lược hiệu quả cho bài kiểm tra, bài thi, tiểu luận, luận án / 

Peter Lia ; Đào Hiền Mai dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 311tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách sẽ trả lời một số câu hỏi cần được đặt ra, và hi vọng nó sẽ giúp sinh viên đơn giản 

hóa việc học, hiểu những gì họ đang làm, làm việc hiệu quả hơn và phát huy được tiềm năng của họ 

     Phân loại: 001.42 / Đ464G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014849 

                          Kho Mượn: MV.078843-78844 

     Từ khoá:Học tập,Hiệu qủa 



5. Oh Mi Kyeong. Để sách là bạn mình! / Oh Mi Kyeong ; Minh họa: Kuk Ji Seung ; Tố Uyên dịch. - tái bản 

lần thứ 3. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2015. - 80tr. : tranh màu ; 22cm. - (Những thói quen vàng. Thói 

quen đọc sách) 

     Tên sách tiếng Hàn: 나도 책이 좋아 

     Tóm tắt: Câu chuyện ngộ nghĩnh về quá trình cậu bé Min và cô bé Min tìm ra cách cân bằng giữa 

sở thích đọc sách và vui chơi giải trí 

     Phân loại : 028.534 / Đ250S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030041-30042 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046078-46079 

     Từ khoá:Đọc sách,Trẻ em 

6.  Tri thức  về vạn vật / Dịch: Lê Đình Chi, Phạm Danh Việt, Nguyễn Thanh Hải. - H. : Dân trí, 2023. 

- 360tr. : minh họa ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Knowledge encyclopedia 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tổng hợp, đa dạng và giải thích khoa học về các chủ đề: Không 

gian vũ trụ; Trái Đất; thiên nhiên; cơ thể người; khoa học và lịch sử, ... giúp các em nhỏ bước đầu tìm 

hiểu về thế giới xung quanh 

     Phân loại : 001 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046165 

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức 

7. Tuấn Hà. Chat GPT & 10++ ứng dụng AI đình đám / Tuấn Hà, Vinalink. - H. : Công thương, 2023. 

- 127tr. : minh họa ; 25cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về AI và ChatGPT, những ứng dụng của ChatGPT, kết nối ChatGPT với các 

ứng dụng thực tế 

     Phân loại: 006.35 / CH110G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014748 

     Từ khoá:Ứng dụng,Trí tuệ nha tạo 

1 - TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

8. Akindele, Qluwatosin. Xây dựng tư duy cầu tiến cho bạn trai / Qluwatosin Akindele ; Cao Hằng dịch. - H. 

: Thanh niên, 2023. - 162tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn vượt qua các trở ngại và khó khăn.Bạn sẽ học cách đặt mục tiêu, 

chấp nhận rủi ro, đón nhận thử thách và cải thiện mối quan hệ giữa bạn với gia đình, bạn bè, giáo viên 

     Phân loại: 158.1 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050418 

                          Kho Mượn: MV.078903-78904 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tư duy,Xây dựng 

9. Aloha Tuấn (Nguyễn Minh Tuấn). Tất cả chỉ là ý nghĩ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm 

           T.1 : Sự hợp nhất giữa vũ trụ, trời đất và con người. - 2021. - 268tr.: hình vẽ, bảng 



     Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lý chuyên sâu về tâm linh giúp bạn thoát khỏi sự khổ hạnh của nội tâm, 

hướng tới chân, thiện, mỹ và hướng đến cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn 

     Phân loại: 158 / T124C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014756 

                          Kho Mượn: MV.078635-78636 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

10. Aloha Tuấn (Nguyễn Minh Tuấn). Tất cả chỉ là ý nghĩ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm 

           T.2 : Nguồn gốc của mọi khổ đau. - 2021. - 309tr.: hình vẽ, bảng 

     Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lý chuyên sâu về tâm linh giúp bạn thoát khỏi sự khổ hạnh của nội tâm, 

hướng tới chân, thiện, mỹ và hướng đến cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn 

     Phân loại: 158 / T124C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014758 

                          Kho Mượn: MV.078637-78638 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

11. Aloha Tuấn (Nguyễn Minh Tuấn). Tất cả chỉ là ý nghĩ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm 

           T.3 : Quy luật vũ trụ & trạng thái của "sự giác ngộ". - 2021. - 386tr.: hình vẽ, bảng 

     Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lý chuyên sâu về tâm linh giúp bạn thoát khỏi sự khổ hạnh của nội tâm, 

hướng tới chân, thiện, mỹ và hướng đến cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn 

     Phân loại: 158 / T124C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014757 

                          Kho Mượn: MV.078639-78640 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

12. Aloha Tuấn (Nguyễn Minh Tuấn). Tất cả chỉ là ý nghĩ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm 

           T.4 : Giác ngộ tuyệt đối. - 2021. - 386tr.: hình vẽ, bảng 

     Tóm tắt: Tập 4 được trình bày như một cuốn sổ tay dành cho bạn đọc viết ra những suy nghĩ, cảm nhận 

của mình về cuộc sống, con người... sau khi đã đọc và suy ngẫm 3 tập đầu 

     Phân loại: 158 / T124C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014755 

                          Kho Mượn: MV.078641-78642 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng 

13. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - cm 

           T.1 : Ta hiện hữu trong cùng khắp. - 2024. - 356tr.: hình vẽ, bảng 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp nhằm khai sáng tất cả mọi điều liên quan đến giác ngộ tâm linh 

     Phân loại: 121 / GI-101N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014751 

                          Kho Mượn: MV.078679-78680 

     Từ khoá:Tri thức luận,Giác ngộ 



14. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - cm 

           T.2 : Pháp thiền "Tất cả chỉ là ý nghĩ" & sự tiến hoá tột cùng của ý thức. - 2024. - 340tr.: hình vẽ, 

bảng 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp nhằm khai sáng tất cả mọi điều liên quan đến giác ngộ tâm linh 

     Phân loại: 121 / GI-101N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014752 

                          Kho Mượn: MV.078681-78682 

     Từ khoá:Tri thức luận,Giác ngộ 

15. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - cm 

           T.3 : Cốt tủy của mọi kinh sách. - 2024. - 324tr.: hình vẽ, bảng 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp nhằm khai sáng tất cả mọi điều liên quan đến giác ngộ tâm linh 

     Phân loại: 121 / GI-101N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014750 

                          Kho Mượn: MV.078683-78684 

     Từ khoá:Tri thức luận,Giác ngộ 

16. André, Christophe. Không hoàn hảo nhưng tự do và hạnh phúc : Gây dựng lòng tự tôn để giải phóng 

và yêu thương bản thân / Christophe André ; Văn Thị Hường dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 583tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Imparfaits, libres et heureux : Pratiques de l'estime de soi 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn xây dựng, chữa lành và bảo vệ lòng tự tôn, biết cách chấp nhận và yêu thương 

bản thân, từ bỏ những cuộc cạnh tranh vô ích mới có thể tiến xa và tốt đẹp 

     Phân loại: 155.2 / KH455H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050459 

                          Kho Mượn: MV.078885-78886 

     Từ khoá: Tự tôn; Tâm lí học cá nhân,Nhân cách 

17. Bayer, Mike. Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn / Mike Bayer ; Dịch: Thanh Thảo, Nguyên Khải. - H. : Dân trí, 

2023. - 455tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Best self - Be you, only better 

     Tóm tắt: Cung cấp bộ công cụ để suy xét và lên kế hoạch cải thiện cuộc đời qua một chuỗi các câu hỏi 

sâu sắc trong mọi lĩnh vực cuộc sống từ xã hội, cá nhân, sức khoẻ, giáo dục, mối quan hệ, việc làm và tinh 

thần, khám phá ra những ngóc ngách khác để đi đến hành động nâng cấp bản thân lên phiên bản tối ưu, 

hoàn thiện nhất 

     Phân loại: 153.1 / L100B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050438 

                          Kho Mượn: MV.078847-78848 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

18. Bohns, Vanessa. Bạn có nhiều ảnh hưởng hơn bạn nghĩ /  Vanessa Bohns ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - 

H. : Thanh niên, 2024. - 255tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải thích lý do tại sao chúng ta không nhận ra tầm ảnh hưởng mà mình có, và sự thiếu nhận 

thức khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội hoặc vô tình lạm dụng quyền lực của mình như thế nào. Có lẽ bạn yêu cầu 

nhiều hơn. Nhưng có thể bạn yêu cầu ít hơn. Bằng cách thoát ra khỏi tâm trí của chính mình, hình thành 



quan điểm và suy ngẫm về những trải nghiệm của bản thân, bạn có thể sử dụng sức ảnh hưởng vô hình 

của mình một cách khôn ngoan. 

     Phân loại: 153.8 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050425 

                          Kho Mượn: MV.078937-78938 

     Từ khoá:Tâm lý học xã hội 

19. Bono, Edward de. Dạy con trẻ cách tư duy  = Teach your child how to think / Edward de Bono ; Bình 

Minh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 414tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tư duy & Sáng tạo) 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về dạy trẻ con cách tư duy: Hành vi tư duy, khả năng tự nhiên của 

tư duy, phương pháp sáu chiếc mũ tư duy, kỹ năng tư duy, các thói quen và công cụ tư duy như AGO, CAF, 

OPV, APC, FIP, C&S và PMI... 

     Phân loại: 155.41342 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050334 

                          Kho Mượn: MV.078627-78628 

     Từ khoá:Tư duy,Tâm lí học,Trẻ em 

20. Brewer, Judson. Tự chủ với âu lo, tự do với cảm xúc : Khoa học chữa lành để cảm xúc hỗ trợ thay vì 

chống lại bạn / Judson Brewer ; Phạm Trúc Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 435tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Unwinding anxiety 

     Tóm tắt: Phân tích kết quả của quá trình thực hành tâm thần học lâm sàng, nghiên cứu và chắt lọc các 

khái niệm; cẩm nang hữu ích và thiết thực về cách nhìn nhận sự âu lo để không chỉ giải quyết chúng một 

cách hiệu quả và có thể phá vỡ những thói quen vô bổ 

     Phân loại: 152.46 / T550C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050337 

                          Kho Mượn: MV.078659-78660 

     Từ khoá:Cảm xúc,Tâm lí học 

21. Burkeman, Oliver. Tích cực có chừng mực : Khi thiếu lạc quan cũng là một cách sống không tệ / Oliver 

Burkeman ; Anh Thư dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 327tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The antidote : Happiness for people who can't stand positive thinking 

     Tóm tắt: Đưa ra những lối tư duy về tâm lý con người cần suy nghĩ tích cực, xóa bỏ nỗi buồn, học cách 

chấp nhận thất bại, làm quen với cảm giác bất an và bấp bênh... để đạt được hạnh phúc và thành công 

trong cuộc sống 

     Phân loại: 158 / T302C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050330 

                          Kho Mượn: MV.078673-78674 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

22. Burton, Neel. Trốn và tìm - Tâm lý học của sự tự huyễn : Nhận biết 40 chiến lược phòng vệ của cái tôi 

để đối mặt với con người thật trong ta / Neel Burton ; Hoàng Thu Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 271tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Hide and seek : The psychology of self-deception 



     Tóm tắt: Luận bàn về sự tự huyễn với hướng tiếp cận từ cơ chế phòng vệ cái tôi: Trừu tượng hoá, 

chuyển hoá, trốn tránh bằng gian lận hoặc ảo tưởng, trốn tránh thông qua con người hoặc thế giới, phóng 

chiếu 

     Phân loại: 128 / TR454V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050350 

                          Kho Mượn: MV.078667-78668 

     Từ khoá: Sự tự huyễn; Con người,Đời sống,Tâm lí học 

23.  Cá nhân hiệu suất, tổ chức hiệu qủa  = HBR's 10 must reads on high performance : Dành thời 

gian cho công việc quan trọng / Nhóm VNHR dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 147tr. : minh 

họa ; 27cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và chiến lược từ những công cụ, bài tập được thiết kế giúp đánh giá 

lại những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, cách phát triển các kỹ năng, loại bỏ những tác vụ không hiệu 

quả hướng đến hiệu suất cao giúp bạn phát triển kỹ năng và tư duy cần thiết để trở thành người có hiệu quả 

cao, giúp đạt được những mục tiêu cá nhân và trở nên chuyên nghiệp, hài lòng hơn trong công việc và cuộc 

sống 

     Phân loại: 158.7 / C100N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014850 

     Từ khoá:Công việc,Tâm lí học ứng dụng 

24. Canfield, Jack. Dành cho học sinh, sinh viên  = Inspirational stories for students / Jack Canfield, Mark 

Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191tr. ; 21cm. - (Hạt 

giống tâm hồn) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa kể về giai đoạn chuyển tiếp từ cuộc sống ở nhà và 

vào môi trường đại học, từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành và về những người thầy tận tuỵ cũng như 

những sinh viên xuất sắc... đem đến những điều tốt đẹp cho bản thân mình và những người xung quanh 

     Phân loại: 158.10835 / D107C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050422 

                          Kho Mượn: MV.078931-78932 

     Từ khoá:Thanh niên,Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công 

25. Canfield, Jack. Dành cho những tâm hồn cần điểm tựa  = Chicken soup for the grieving soul : Song ngữ 

Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2023. - 191tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn có thật để chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, thử thách 

trong cuộc sống, giúp những ai đang đau khổ sẽ tìm thấy an ủi khi biết được những hoàn cảnh tương tự đã 

vượt qua đau khổ như thế nào và hy vọng vào tình yêu cuộc sống sẽ hồi sinh và ngày càng trỗi dậy 

     Phân loại: 158.1 / D107C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050423 

                          Kho Mượn: MV.078933-78934 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

26. Canfield, Jack. Nghịch cảnh & giá trị cuộc sống  = A cup of chicken soup for the soul : Song ngữ Anh - 

Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Barry Spilchuk ; First News biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện trong cuộc sống giúp mỗi người khi gặp khó khăn biết cách vượt 

qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng, giữ vững niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình 



     Phân loại: 158 / NGH302C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050455 

                          Kho Mượn: MV.078915-78916 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

27. Canfield, Jack. Vượt qua bão tố - Lan tỏa yêu thương  = A cup of chicken soup for the soul : Song ngữ 

Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2023. - 191tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp bạn tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực 

hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cả với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại 

được những giá trị đích thực của cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / V563Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050437 

                          Kho Mượn: MV.078909-78910 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

28. Chamine, Shirzad. Trí thông minh tích cực : Ứng dụng tâm lí học tích cực giúp công việc hiệu quả và 

đời sống hạnh phúc / Shirzad Chamine ; Hà Minh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 269tr. : hình vẽ, bảng ; 

21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Positive intelligence 

     Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về trí thông minh tích cực PQ là gì? các chiến lược làm suy yếu 

những kẻ phá hoại, tăng cường sức mạnh cho trí tuệ, vùng tư duy PQ và thước đo sự thay đổi 

     Phân loại: 150.198 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050340 

                          Kho Mượn: MV.078655-78656 

                          Kho lưu động: LD.034660-34661 

     Từ khoá:Tâm lí học,Trí thông minh,Tính tính cực 

29. Chatfield, Tom. Tư duy phản biện để không bị thao túng tâm lý / Tom Chatfield ; Khánh Trang dịch. - In 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 543tr. : minh họa ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Critical thinking 

     Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn cách mài giũa tư duy phản biện của mình khi khai thác và thực hành các kỹ 

năng cụ thể: hiểu và đánh giá các lý luận, phát hiện sai lầm và đánh giá bằng chứng, hiểu và xác định các 

thiên kiến. kỹ năng trình bày vấn đề, trở thành người dùng công nghệ trên tinh thần phản biện 

     Phân loại: 153.42 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014852 

                          Kho Mượn: MV.078871-78872 

     Từ khoá: Tư duy phản biện; Tâm lí 

30. Chou Mu Tzu. Thao túng cảm xúc : Làm sao thoát khỏi chiếc bẫy vô hình? / Chou Mu Tzu ; Trịnh Thanh 

Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 210tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách tránh bị thao túng cảm xúc, đồng thời cũng tránh vô tình trở thành người đi 

thao túng nhằm bảo vệ cái tôi của chính mình, giúp bản thân trưởng thành và mạnh mẽ bước qua nhiều mối 

quan hệ cuộc sống 

     Phân loại: 158 / TH108T 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050451 

                          Kho Mượn: MV.078883-78884 

     Từ khoá:Cảm xúc,Cuộc sống,Thao túng,Tâm lí học ứng dụng 

31. Chu Đàn. Đời hơi dở những vẫn phải niềm nở / Chu Đàn ; Phương Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 

295tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Trung: 生活有点难,你笑得有点甜 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp khám phá niềm vui trong cuộc sống, học cách tìm 

niềm vui xung quanh trong bất kì hoàn cảnh nào, mỉm cười đối diện với cuộc sống; không cưỡng 

cầu, không tính toán, làm tốt mọi việc trong khả năng của bản thân, đưa ra lời khuyên sống 

không ganh đua với đời, lạc quan kiên cường tiến lên phía trước dù cuộc đời gặp nhiều trắc trở 

     Phân loại: 158.1 / Đ462H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050440 

                          Kho Mượn: MV.078857-78858 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

32. Chu Tiểu Khoan. Xoá bỏ bóng đen nhận thức của bản thân / Chu Tiểu Khoan ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 303tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tư vấn tâm lí sẽ cùng bạn đối diện và tiếp nhận những sự thật tệ hại đó. Đây là một trãi nghiệm 

trưởng thành tuyệt vời - rốt cuộc thì, nếu không có người bầu bạn, chúng ta một mình cô độc sẽ luôn chọn cách trốn 

tránh vì thiếu dũng cảm 

     Phân loại: 158.1 / X401B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048581 

                          Kho Mượn: MV.075359-75360 

                          Kho lưu động: LD.034654-34655, LD.034698-34700 

     Từ khoá:Thành công cá nhân,Nhận thức 

33. Coates, Kendra. Xây dựng tư duy cầu tiến cho bạn gái / Kendra Coates ; Thanh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

178tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn vượt qua các trở ngại và khó khăn.Bạn sẽ học cách đặt mục tiêu, chấp nhận rủi 

ro, đón nhận thử thách và cải thiện mối quan hệ giữa bạn với gia đình, bạn bè, giáo viên 

     Phân loại: 158.1 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050417 

                          Kho Mượn: MV.078901-78902 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tư duy,Xây dựng 

34. Cole, Terri. Làm chủ ranh giới : Dám nói thật, được nhìn nhận và sống đời tự do / Terri Cole ; Thảo ly dịch. - Hà Nội 

: Thanh niên, 2023. - 344tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách sẽ làm sáng tỏ những cách có ý thức và vô ý thức mà bạn đang liên hệ với các ranh giới ở hiện 

tại, đóng vai trò là công cụ và sự hướng dẫn phù hợp, thôi thúc nguồn sức mạnh trong bạn để làm lại bản thiết kế của 

mình. Làm chủ ranh giới chính là dám từ chối mà không cảm thấy tội lỗi, dám nói ra quan điểm của mình dù người 

khác không đồng ý; dám bộc lộ những cảm xúc của bản thân; ưu tiên việc chăm sóc bản thân mà không cần cảm thấy 

mình ích kỉ; bảo vệ những nhu cầu, sở thích và nguyện vọng của bản thân 

     Phân loại: 158.1 / L000C 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050466 

                          Kho Mượn: MV.078899-78900 

                          Kho lưu động: LD.034710-34711 

     Từ khoá:Tâm lý học,Cuộc sống 

35. Di Li. Tật xấu người Việt : Tản mạn về tính cách người Việt và Văn hóa thị dân / Di Li ; Hoàng Đặng, Dũng Choai 

minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 384tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách nói phản ánh nhân dạng về tính cách người việt và văn hoá thị dân qua các câu chuyện hàng 

ngày 

     Phân loại: 179.8 / T124X 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050450 

                          Kho Mượn: MV.078911-78912 

                          Kho lưu động: LD.034722-34723 

     Từ khoá:Văn hóa,Tật xấu,Tính cách 

36. Duckworth, Angela. Vững tâm bền chí ắt thành công : Sức mạnh của đam mê và kiên trì / Angela Duckworth ; 

Nguyễn Thị Thục Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Công Thương, 2023. - 317tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Grit 

     Tóm tắt: Chứng minh mối quan hệ giữa thành công và sự bền bỉ, bí quyết để đạt được thành tựu rực rỡ không phải 

là tài năng mà là sự kết hợp giữa đam mê và kiên trì, vững chí bền gan sau mỗi lần "vấp ngã" để tiến tới thành công và 

tạo nên sự khác biệt 

     Phân loại: 158.1 / V556T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014749 

                          Kho Mượn: MV.078661-78662 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng,Thành công 

37. Duke, Annie. Từ bỏ: Buông đúng lúc, bỏ đúng việc  = Quit : The power of knowing when to walk away / Annie Duke 

; Bội Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 399tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, công cụ ra quyết định giúp bạn sáng suốt hơn trong mọi lựa chọn liên quan đến 

các khía cạnh quan trọng của cuộc sống, học hành, sự nghiệp, kinh doanh, đầu tư, đến các mối quan hệ trong việc lựa 

chọn kiên trì hay từ bỏ 

     Phân loại: 158.1 / T564B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050458 

                          Kho Mượn: MV.078863-78864 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

38. Đào Xuân Ni. Những câu chuyện để trưởng thành - Chăm chỉ học thành tài / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 154tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 30 câu chuyện là các bài học từ những người giỏi giang vươn lên khỏi khó khăn, vững bước trên 

con đường học hỏi suốt đời... 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030123-30124 



                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046225-46226 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em 

39. Đào Xuân Ni. Những câu chuyện để trưởng thành - Mình tự chịu trách nhiệm / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 151tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 30 câu chuyện sinh động về cuộc sống và tinh thần trách nhiệm: biết gánh vác, chia sẻ, thể hiện 

yêu thương, vun đắp ước mơ, bỏ qua định kiến, khoan dung, vượt qua thất bại... 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030127-30128 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046229-46230 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em 

40. Đào Xuân Ni. Những câu chuyện để trưởng thành - Say mê dẫn dắt mình khôn lớn / Đào Xuân Ni ; Khánh Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 154tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 30 câu chuyện là các bài học về những hoàn cảnh khó khăn đi lên bằng say mê, như ngôi sao 

Leonardo DiCaprio, kỳ tài điện ảnh Quentin Tarantino, ngôi sao bóng rổ Dirk Nowitzki, thiên tài ngôn ngữ mù Alexia 

Sloane, CEO Chrysler, nhà soạn nhạc Sebatian Bach... 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030125-30126 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046227-46228 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em 

41. Đào Xuân Ni. Những câu chuyện để trưởng thành - Sức mạnh của những tấm gương / Đào Xuân Ni ; Tâm Giao 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 125tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 30 câu chuyện của những tấm gương có thực, nhằm truyền cảm hứng vươn lên cho các em nhỏ 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030129-30130 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046231-46232 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em 

42. Đào Xuân Ni. Những câu chuyện để trưởng thành - Tự tin khiến mình càng xuất sắc / Đào Xuân Ni ; Khánh Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 157tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 30 câu chuyện xoáy vào từng khía cạnh nhỏ giúp xây đắp lòng tự tin: cần cù, cải thiện không 

ngừng, giữ niềm tin vào mình, luyện lòng bao dung, không xem nhẹ bản thân, kiên trì tiến bước... 

     Phân loại: 158.1083 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030131-30132 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046233-46234 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Trẻ em 

43. Easter, Michael. Chế ngự tâm lý "no bụng đói con mắt" : Tại sao bản năng chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn? / 

Michael Easter ; Thảo Minh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 443tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Scarcity brain : Fix your craving mindset and rewire your habits to thrive with enough 



     Tóm tắt: hành trình kích thích tư duy để tìm hiểu sự phức tạp của tâm trí con người và lý do đằng sau những ham 

muốn vô độ của chúng ta. Từ đó đưa ra những phương pháp đơn giản để hướng tới lối sống “vừa đủ” củng cố những 

thói quen lành mạnh và sống trọn vẹn cũng như trân trọng những gì mình có 

     Phân loại: 158.1 / CH250N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050349 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

44. Elrod, Hal. Phương trình mầu nhiệm  = The miracle equation : Hai quyết định đơn giản giúp vượt qua giới hạn bản 

thân / Hal Elrod ; Thuý Thuý dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 371tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân chỉ với hai quyết định đơn giản là: 

giữ vững Đức tin không lay chuyển và duy trì nỗ lực phi thường 

     Phân loại: 158.1 / PH561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050445 

                          Kho Mượn: MV.078887-78888 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

45. Epstein, David. Biết rộng để hiểu sâu  = Range : Vì sao những người có kỹ năng tổng quát trên nhiều lĩnh vực giành 

lợi thế hơn các chuyên gia? / David Epstein ; Tôn Thất Kỳ Văn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 461tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện của nhiều nhân vật xuất sắc về công nghệ, thể thao, âm nhạc, hội họa, khoa 

học..., thể hiện tư duy sâu sắc về sự cần linh hoạt thích nghi, mở rộng sự hiểu biết, đa dạng hoá các kỹ năng, nhanh 

nhạy nắm bắt mọi cơ hội thay vì chỉ tập trung một lĩnh vực chuyên môn để có tầm hiểu biết rộng, đa dạng sẽ thành 

công hơn 

     Phân loại: 153.9 / B308R 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050335 

                          Kho Mượn: MV.078651-78652 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thành công,Trí tuệ 

46. Ericsson, Anders. PEAK - Giải mã bí mật của những thiên tài : Từ bình thường tới phi thường với phương pháp 

luyện tập có chủ ý / Anders Ericsson, Robert Pool ; Võ Minh Trung d ịch. - H. : Thế giới, 2024. - 407tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Mô tả chi tiết về loại hình tập có chủ ý và đưa ra những bằng chứng cho thấy thiên tài không phải tự nhiên 

mà có, để thành công họ thực sự đã cống hiến và luyện tập hết mình thông qua một phương pháp gọi là luyện tập có 

chủ ý - là phương pháp tận dụng một cách tối đa khả năng thích nghi tuyệt vời của bộ não và cơ thể 

     Phân loại: 153.9 / P200K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050434 

                          Kho Mượn: MV.078875-78876 

     Từ khoá:Trí thông minh,Thiên tài 

47. Espeland, Pamela. Bệnh trì hoãn ư? Đừng sợ : 7 - 12 tuổi / Viết lời, minh họa: Pamela Espeland, Elizabeth Verdick ; 

Hồng Trà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 102tr. : tranh màu ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tóm tắt: Trình bày 12 lý do khiến chúng ta hay rơi vào trì hoãn, kèm theo những biện pháp hữu ích giúp ngăn chặn 

sự trì hoãn nhằm dạy trẻ cách tạo động lực cho bản thân, biết sắp xếp, kiểm soát kế hoạch và hoàn thành mọi thứ 

mau lẹ 

     Phân loại: 155.232 / B256T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030089-30090 



                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046112-46113 

     Từ khoá:Trì hoãn,Tâm lí học 

48. Grant, Adam. Cho & nhận : Vì sao giúp người đưa ta đến thành công? = Give and take : Why helping others drives 

our success / Adam Grant ; Dịch: Phương Thuý, Hoài Nguyên. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2023. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm 

     Tóm tắt: Chỉ ra sợi dây gắn kết các mối quan hệ xã hội và nguồn gốc thành công ở việc mang lại thành công cho 

những người xung quanh; những nguyên tắc mang lại thành công cho những người hết mình vì người khác. Phân tích 

sự "được" và "mất" khi lựa chọn cách thức làm việc, hành xử đạt hiệu quả cao nhất, và cách thức giữ cho cán cân này 

thăng bằng 

     Phân loại: 158.2 / CH400V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050449 

                          Kho Mượn: MV.078925-78926 

     Từ khoá:Ứng xử,Quan hệ xã hội,Tâm lí học ứng dụng 

49. Harris, Russ. Bẫy hạnh phúc : Ngừng vật lộn và bắt đầu sống / Russ Harris ; Dịch: Nguyễn Khánh Chi, Nguyễn 

Phương Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 411tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The happiness trap : Stop struggling, start living 

     Tóm tắt: Thông qua liệu pháp Chấp nhận và Cam kết sẽ giúp bạn giải phóng bản thân khỏi trầm cảm, lo lắng và bất 

an, thay vào đó xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, hiểu rõ giá trị của bạn, phát triển lòng trắc ẩn và tìm thấy sự hài lòng 

thực sự 

     Phân loại: 158.1 / B126H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014753 

                          Kho Mượn: MV.078649-78650 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lý học ứng dụng,Hạnh phúc 

50. Haruhiko, Shiratori. Lời của Nietzsche cho người trẻ / Shiratori Haruhiko ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tái bản. - H.: 

Thế giới. - 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 走訳  二一チェの言茣  II 

           T.2 : Tri thức. Nghệ thuật. Lối sống. - 2023. - 265tr.. - Thư mục: tr.265 

     Tóm tắt: Gồm 232 lời giản dị và thiết thực của Nietzsche cho bạn trẻ được tuyển chọn bởi Shiratori Haruhiko về các 

chủ đề: Cuộc sống, tình yêu, cái tôi, ngôn từ, con người, tri thức, thế gian, cái đẹp, trái tim 

     Phân loại: 193 / L462C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050465 

                          Kho Mượn: MV.078897-78898 

     Từ khoá:Tư tưởng triết học 

51. Haruhiko, Shiratori. Lời của Nietzsche cho người trẻ / Shiratori Haruhiko ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - H.: Thế giới. 

- 21cm 

           T.1 : Tình yêu. Ý chí. Khát vọng. - 2023. - 269tr.. - Thư mục: tr. 269 

     Tóm tắt: Gồm 232 lời giản dị và thiết thực của Nietzsche cho bạn trẻ được tuyển chọn bởi Shiratori Haruhiko về các 

chủ đề: Bản thân, niềm vui, cuộc đời, tâm hồn, bạn bè, thế gian, con người, tình yêu, trí tuệ, cái đẹp 

     Phân loại: 193 / L462C 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050464 

                          Kho Mượn: MV.078895-78896 

     Từ khoá:Tư tưởng triết học 

52. Hoàng Chí Kiên. Nhạy cảm : Tư chất trời ban không nên lãng phí / Hoàng Chí Kiên ; Phương Linh dịch. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 271tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp hiểu được những đặc điểm, ưu thế của người nhạy cảm, đồng thời chỉ ra những sai lầm 

trong nhận thức về tính nhạy cảm cũng như cách thoát khỏi những rắc rối do tính nhạy cảm gây ra và hướng dẫn mọi 

người sử dụng hợp lý nhiên tính nhạy cảm để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

     Phân loại: 152.4 / NH112C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050427 

                          Kho Mượn: MV.078941-78942 

                          Kho lưu động: LD.034734-34735 

     Từ khoá:Tâm lý học,Tính cách,Nhạy cảm 

53. Horsley, Kevin. Trí nhớ không giới hạn : Cách sử dụng chiến lược tiên tiến để học nhanh hơn, nhớ nhiều hơn, làm 

việc năng suất hơn / Kevin Horsley ; Lê Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 202tr. : hình vẽ ; 

21cm. - (Tủ sách Tư duy và sáng tạo) 

     Tên sách tiếng Anh: Unlimited memory : How to use advanced learning strategies to learn faster, remember more 

and be more productive  

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn có những kỹ năng cần thiết để luyện tập cho bộ não khả năng lưu giữ và ghi 

nhớ; từ đó, giúp bạn cải thiện khả năng chú ý, tập trung và đem đến thành công trong công việc 

     Phân loại: 153.12 / TR-300N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050351 

                          Kho Mượn: MV.078669-78670 

                          Kho lưu động: LD.034666-34667 

     Từ khoá:Trí nhớ,Bí quyết thành công 

54. Hughes, Gareth. Sức khoẻ tốt, học tập tốt : Tận dụng tối đa quãng thời gian đại học của bạn / Gareth Hughes ; Mia 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 323tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Bộ công cụ tuyệt vời cho việc định hướng đại học được gói ghém cùng những ý tưởng hữu ích và thực tế 

giúp sinh viên chăm sóc sức khoẻ tinh tâm thần của mình và học tập hiệu quả hơn. 

     Phân loại: 158.1 / S552K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050424 

                          Kho Mượn: MV.078935-78936 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng 

55. Hứa Yên. Trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân / Hứa Yên ; Nguyễn Minh Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

246tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giúp bạn tìm hiểu và khám phá bản thân, nâng cao năng lực tự nhận thức và tự điều chỉnh, phát huy các 

tiềm năng và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình 

     Phân loại: 158 / TR460T 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049222 

                          Kho Mượn: MV.076594-76595 

                          Kho lưu động: LD.034668-34672 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

56. Irvine, William B.. Thực hành khắc kỷ : Vượt qua mọi thách thức thời hiện đại theo chỉ dẫn của triết gia = The stoic 

challenge : A philosopher's guide to becoming tougher, calmer, and more resilient / William B. Irvine ; Thu H ằng dịch. - 

H. : Dân trí, 2024. - 215tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những chiến lược đơn giản để đương đầu với thách thức trong cuộc sống – từ những trở ngại 

nhỏ đến việc sử dụng chiến lược kiểm tra khắc kỷ trong đời sống 

     Phân loại: 188 / TH552H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050463 

                          Kho Mượn: MV.078879-78880 

     Từ khoá: Triết học khắc kỷ; Chủ nghĩa khắc kỷ; Triết học,Thực hành 

57. J. Krishnamurti. Đánh thức trí thông minh  = The awakening of intelligence / J. Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. 

- H. : Dân trí, 2023. - 499tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Triết lí về việc phát triển trí thông minh và ý thức trong cuộc sống hàng ngày, cách tiếp cận tỉnh thức và 

chủ động đối diện với thực tại trong mỗi khía cạnh của cuộc sống 

     Phân loại: 181.4 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050435 

                          Kho Mượn: MV.078845-78846 

     Từ khoá:Triết lí,Triết học 

58. J. Krishnamurti. Như ta là: Giải thoát tâm trí khỏi mọi sự quy định  = As one is : To free the mind from all 

conditioning / J. Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 174tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Triết lí về giải thoát trí não khỏi mọi sự qui định, cần quan sát trí não, nhìn nhận những tầng sâu trí não có 

thể vươn tới, khám phá, thấu hiểu trong tư duy và nhận thức của con người 

     Phân loại: 181.4 / NH550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050331 

                          Kho Mượn: MV.078675-78676 

     Từ khoá:Triết lí,Triết học 

59. Jackman, Robert. Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong : Vượt qua vết thương thời thơ ấu để sống cuộc đời 

trọn vẹn / Robert Jackman ; Trần Tuyết dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 395tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ là một nguồn kiến thức mà còn là một công cụ hữu ích, giúp bạn tự chữa lành và hàn 

gắn đứa trẻ bên trong mình. Từ những hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của những vết thương tâm hồn từ thời thơ ấu, 

tác giả không chỉ mô tả mà còn hướng dẫn cách vượt qua chúng và xây dựng một cuộc sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa. 

     Phân loại: 158.1 / CH551L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050442 

                          Kho Mượn: MV.078893-78894 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống,Chữa lành 



60. Jamal, Azim. Cho đi là còn mãi  = The power of giving / Azim Jamal, Harvey McKinnon ; Huế Phượng dịch. - Tái bản. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 227tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nêu bật sức mạnh của sự sẻ chia trong cuộc sống; truyền cảm hứng và khơi dậy niềm khát khao chia sẻ 

nơi mỗi tâm hồn; khuyến khích mỗi người bắt đầu trao tặng và tiếp tục trao tặng những điều tốt đẹp nhất cho cuộc 

đời 

     Phân loại: 177.7 / CH400đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050460 

                          Kho Mượn: MV.078865-78866 

                          Kho lưu động: LD.034726-34727 

     Từ khoá:Nhân đạo,Cuộc sống,Từ thiện 

61. Jeffers, Susan. Xuyên qua nỗi sợ  = Feel the fear and do it anyway : Bí quyết của người chiến thắng / Susan Jeffers ; 

Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tích tâm lí sợ hãi trong mỗi con người nhằm chỉ ra bản chất của nỗi sợ, đồng thời cung cấp những 

công cụ cần thiết để hướng tới tự tin xử lý các tình huống sợ hãi, giúp bản thân đạt được thành công trong cuộc sống 

và sự nghiệp 

     Phân loại: 152.46 / X527Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050453 

                          Kho Mượn: MV.078929-78930 

     Từ khoá:Nỗi sợ,Tâm lí học 

62. Kang Min Kyung. Nhất định con sẽ giữ lời hứa! / Kang Min Kyung ; Minh họa: Park Jina ; Hà Hương dịch. - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2023. - 67tr. : tranh màu ; 22cm. - (Những thói quen vàng. Thói quen giữ 

lời hứa) 

     Tên sách tiếng Hàn: 약속 꼭 지킬게. - Phụ lục: tr. 62-67 

     Tóm tắt: Câu chuyện ngộ nghĩnh về quá trình cậu bé Bin nhận ra tác hại của việc không giữ lời hứa, 

giúp các bạn nhỏ bỏ được thói quen thất hứa 

     Phân loại: 179.8083 / NH124Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030039-30040 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046076-46077 

     Từ khoá:Trẻ em,Lời hứa 

63. Kim Sun Hee. Mẹ ơi, mình dọn dẹp đi! / Kim Sun Hee ; Minh họa: Park Yun Hee ; Tố Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. 

- H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2023. - 76tr. : tranh màu ; 22cm. - (Những thói quen vàng. Thói quen ngăn nắp) 

     Tóm tắt: Câu chuyện ngộ nghĩnh về quá trình bé Mon học cách sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp 

     Phân loại: 179.9083 / M200Ơ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030033-30034 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046070-46071 

     Từ khoá:Trẻ em,Dọn dẹp 



64. Krishnamurti, J.. Bạn đang nghịch gì với đời mình?  = What are you doing with your life? : Sách tham khảo / J. 

Krishnamurti ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 303tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Những vấn đề trong cuộc sống, nghệ thuật khám phá cả thế giới bên ngoài lẫn những suy nghĩ và hành vi 

bên trong, sự hiểu biết về tâm trí, về bản thân, giáo dục, công việc, tiền bạc và những mối tương quan của giới trẻ 

     Phân loại: 158 / B105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050436 

                          Kho Mượn: MV.078907-78908 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

65. Langer, Ellen J.. Mindfulness - Sống tỉnh thức và thực hành chánh niệm : Ấn bản kỉ niệm 25 năm ngày phát hành / 

Ellen J. Langer ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 243tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giải thích "chánh niệm" dưới góc nhìn của khoa học phương Tây. Nghiên cứu mới về sự tác động giữa 

hành vi và ý thức của con người, những thay đổi mang tính cách mạng khi áp dụng chánh niệm vào mọi khía cạnh 

trong cuộc sống như sức khỏe, kinh doanh, lão hoá, công bằng xã hội và học tập... 

     Phân loại: 153 / M311S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014759 

     Từ khoá:Nhận thức,Tâm lí học 

66. Lee Eun Jae. Con sẽ làm được! / Lee Eun Jae ; Minh họa: Bae Jong Suk ; Dịch: Hà Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 

Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 71tr. : tranh màu ; 22cm. - (Những thói quen vàng. Thói quen tự lập) 

     Tên sách tiếng Hàn: 나 혼자 어떡해. - Phụ lục: tr. 64-71 

     Phân loại: 179.9083 / C430S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030035-30036 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046072-46073 

     Từ khoá:Trẻ em,Tự lập 

67. Levitin, Daniel J.. Khi lời nói dối là vũ khí : Rèn luyện tư duy phản biện trong kỷ nguyên một nửa sự thật / Daniel J. 

Levitin ; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 330tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: A field guide to lies. - Phụ lục: tr. 289-290 

     Tóm tắt: Thông qua việc đánh giá các con số, ngôn từ và thực tiễn thế giới, tác giả đưa ra cách tư duy phản biện 

giúp đánh giá sự thật và định hình kết luận dựa trên bằng chứng 

     Phân loại: 153.42 / KH300L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014851 

                          Kho Mượn: MV.078861-78862 

     Từ khoá:Tư duy,Đánh giá,Phản biện 

68. Little, Brian R.. Bạn thật sự là ai? : Khám phá đáng kinh ngạc về tính cách con người = Who are you, really? The 

surprising puzzle of personality / Brian R. Little ; Trần Hoàng Sơn dịch ; Dương Thuỳ Lệ Trang h.đ.. - H. : Dân trí, 2023. - 

166tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Diễn giải về những quan điểm, tầm quan trọng của tính cách trong việc định hình cuộc sống của mỗi người 

chúng ta, đồng thời giới thiệu về “bản tính thứ ba”, tương ứng với các nguồn gốc khác nhau của đặc điểm tính cách 

con người như nguồn gốc sinh học, nguồn gốc xã hội và bản tính đặc trưng 

     Phân loại: 155.23 / B105T 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050456 

                          Kho Mượn: MV.078881-78882 

     Từ khoá:Tâm lí cá nhân,Cái tôi 

69. Love, Jenifer. Khi khủng hoảng ập đến : 5 bước đối phó với căng thẳng mạn tính / Jenifer Love, Kjell Tore Hovik ; 

Trần Mai Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 447tr. ; 21cm 

     Lời tựa viết bởi bác sĩ Daniel Amen 

     Tóm tắt: Chứa đựng những ý tưởng thiết thực và nó cũng cho thấy ứng dụng của chúng trong thực tế, với các 

nghiên cứu điển hình đầy mạnh mẽ được tập hợp lại một cách hữu ích theo các chủ đề là mất mát, chấn thương, 

khủng hoảng gia đình, bệnh mạn tính và khủng hoảng hiện sinh 

     Phân loại: 158.1 / KH300KH 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050508 

                          Kho Mượn: MV.079057-79058 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

70. Lyles, Dick. Bí quyết thay đổi cuộc đời / Dick Lyles ; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143tr. : ảnh, bảng ; 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: Winning habits : 4 secrets that will change the rest of your life  

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết thay đổi cuộc đời để có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công 

     Phân loại: 158.1 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050446 

                          Kho Mượn: MV.078923-78924 

                          Kho lưu động: LD.034706-34707 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Bí quyết thành công 

71. Mcinerny, D.Q.. Tư duy logic  = Being logical : Để sống thông minh hơn / D.Q. Mcinerny ; Nguyễn Thụy Khánh 

Chương dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 180tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tư duy & Sáng tạo) 

     Tóm tắt: Cuốn sách là nền tảng vững chắc để tạo nên các tư tưởng hợp lý.Được viết bằng văn phong rõ ràng, súc 

tích, nó còn là một chỉ dẫn về cách sử dụng logic để tạo lợi thế trong cuộc sống hằng ngày 

     Phân loại: 160 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050347 

     Từ khoá:Tư duy,Logic học 

72. Mckay, Matthew. Suy nghĩ và cảm xúc : Cách kiểm soát tâm trạng và cuộc sống của bạn / Matthew Mckay, Martha 

Davis, Patrick Fanning; Cao Hằng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 588tr. : bảng ; cm + 21 

     Thư mục: tr. 580-587 

     Tóm tắt: Cảm xúc được viết ra vì cuộc sống này vốn khó khăn. Để đương đầu, tất cả chúng ta đã được bố mẹ, gia 

đình, bạn bè, thầy cô, lãnh đạo và những người khác trao cho những công cụ, hướng dẫn ngẫu nhiên. Một số công cụ 

có tác dụng, số còn lại thì không. Cuốn sách là một cuốn sách chứa đựng những công cụ hiệu quả, hướng dẫn cách 

thay đổi những phản ứng cũ kĩ để kiểm soát tâm trạng và cuộc sống của bạn 

     Phân loại: 152.4 / S523N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050511 



                          Kho Mượn: MV.078993-78994 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cuộc sống,Cảm xúc 

73. Mckeown, Greg. Tư duy tối giản, hiệu quả tối ưu / Greg Mckeown ; Thu Hà dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 262tr. 

; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Effortless: Make it easy to do what matters 

     Tóm tắt: Đưa ra một số hoạt động của con người trong cuộc sống, từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm cho bản 

thân và trở lại trạng thái tự nhiên, đơn giản hoá quy trình để làm cho công việc dễ thực hiện hơn. Hướng dẫn cách 

thực hiện để đạt kết quả tự nhiên, giúp bạn hiểu được cuộc sống không cần thiết phải khó khăn và phức tạp như cách 

con người đã tạo ra nó 

     Phân loại: 158.1 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050346 

                          Kho Mượn: MV.078663-78664 

     Từ khoá:Tâm lí học,Công việc,Cuộc sống 

74. Miller, John G.. QBQ! Tư duy thông minh  = QBQ! The question behind the question / John G. Miller ; Thu Qu ỳnh 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 159tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những câu hỏi giúp bạn nhận diện giá trị thực của mình, dám nhìn thẳng vào trách nhiệm của bản 

thân để vạch ra những phương hướng, quyết định giúp giải quyết các vướng mắc thường gặp trong công việc và cuộc 

sống 

     Phân loại: 153.83 / Q000B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050441 

                          Kho Mượn: MV.078891-78892 

     Từ khoá:Tâm lí học,Quyết định,Giải quyết vấn đề 

75. Moona Dương. Thông điệp fullmoon trước tuổi 30 / Moona Dương. - H. : Lao động, 2023. - 258tr. ; 18cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách “Thông Điệp Fullmoon Trước Tuổi 30” của tác giả Dương Mạc Yến My là một sản phẩm phát 

triển bản thân, giúp người đọc tìm về với chính mình và chuyển hoá để chữa lành thân-tâm. Với hơn 150 thông điệp 

và 200 câu hỏi tương tác, sách giúp người đọc nhận diện, xác định và tìm hiểu con đường chuyển hoá của chính mình. 

Cuốn sách được tương tác giữa người viết và người đọc, thông điệp trong sách và người đọc, người đọc với chính bản 

thân mình. 

     Phân loại: 158.1 / TH455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050352 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

76. Mooney, Jonathan. Sự bình thường chết tiệt : Cách sống, học hỏi và phát triển không theo khuôn khổ / Jonathan 

Mooney ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 230tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn sống, học hỏi, làm việc không cần tuân theo những khuôn khổ cứng nhắc. Cuốn sách 

sẽ cho bạn thấy rằng, những phần có thể bị gọi là "không bình thường" của các bạn đều có giá trị. Tất cả mọi người 

đều có quyền được khác biệt, và bạn cũng có quyền được giải phóng khỏi sự bình thường. 

     Phân loại: 158.1 / S550B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050426 

                          Kho Mượn: MV.078939-78940 

                          Kho lưu động: LD.034732-34733 



     Từ khoá:Cách sống,Tâm lý học ứng dụng 

77. Moore, Gareth. 40 ngày luyện trí nhớ  = Memory coach : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; 

Dịch: Lan Phạm, Phương Anh. - H. : Thế giới, 2023. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập, phương pháp rèn luyện trí nhớ được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp cải 

thiện kỹ năng ghi nhớ 

     Phân loại: 153.14 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050345 

                          Kho Mượn: MV.078631-78632 

     Từ khoá:Rèn luyện,Trí nhớ 

78. Moore, Gareth. 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu qủa / Gareth Moore ; Dịch: Phương Linh, 

Ngọc An. - H. : Thế giới, 2022. - 210tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập rèn luyện trí não được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp bạn hiểu sâu cơ 

chế hoạt động của bộ não nhằm tận dụng tốt hơn các khả năng sẵn có, đồng thời cải thiện các kỹ năng của não bộ 

     Phân loại: 153.93 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049216 

                          Kho Mượn: MV.076542-76543 

                          Kho lưu động: LD.034701-34703 

     Từ khoá:Trí thông minh,Rèn luyện 

79.  55 cách để được mọi người yêu quý  = 55 ways to charm people / XACT Group ; Nguyễn Thu Hương dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Gồm những gợi ý giúp các em học sinh tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người, trở nên cuốn hút 

và được mọi người yêu mến 

     Phân loại: 158.1 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030147-30148 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046199-46200 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

80.  55 cách để kết bạn  = 55 ways to make friend / XACT Group ; Nguyễn Thu Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

63tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Đưa ra 55 gợi ý kết bạn, mang đến cho các em học sinh những gợi ý thú vị và hiệu quả giúp bạn kết bạn 

một cách thành công như: Giữ liên lạc, biết lắng nghe, thành thật và khéo léo trong giao tiếp, thân thiện, tình bạn ở 

trường, hình thành nhóm học tập... 

     Phân loại: 158.2 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030151-30152 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046203-46204 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

81. Newmark, Amy. Gieo hạt mầm tử tế / Amy Newmark ; Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2023. - 164tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 



     Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul: Tough times won't last but tough people will : 101 stories about 

overcoming life's challenges 

     Tóm tắt: Thông qua 27 câu chuyện về lòng quyết tâm, hy vọng, sự kiên cường và lòng dũng cảm, tác giả muốn gửi 

đến chúng ta thông điệp: hãy đón nhận những gì cuộc sống mang đến và tìm kiếm được cho mình một chiếc cầu vồng 

lung linh trong mọi hoàn cảnh 

     Phân loại: 155.24 / GI-205H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050419 

                          Kho Mượn: MV.078919-78920 

                          Kho lưu động: LD.034720-34721 

     Từ khoá:Thích nghi,Tâm lí học 

82. Newmark, Amy. Nắng ấm sau mưa / Amy Newmark ; Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2023. - 157tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul: Tough times won't last but tough people will : 101 stories about 

overcoming life's challenges 

     Tóm tắt: Thông qua 21 câu chuyện về lòng quyết tâm, hy vọng, sự kiên cường và lòng dũng cảm, tìm kiếm được cho 

bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn 

     Phân loại: 155.24 / N116Â 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050454 

                          Kho Mượn: MV.078917-78918 

                          Kho lưu động: LD.034738-34739 

     Từ khoá:Thích nghi,Tâm lí học 

83. Newmark, Amy. Những chồi non hy vọng / Amy Newmark ; Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2023. - 156tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

     Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul: Tough times won't last but tough people will : 101 stories about 

overcoming life's challenges 

     Tóm tắt: Thông qua 25 câu chuyện về lòng quyết tâm, hy vọng, sự kiên cường và lòng dũng cảm, tác giả muốn gửi 

đến chúng ta thông điệp: Hãy đón nhận những gì cuộc sống mang đến và tìm kiếm được cho mình một chiếc cầu vồng 

lung linh trong mọi hoàn cảnh 

     Phân loại: 155.24 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050444 

                          Kho Mượn: MV.078921-78922 

                          Kho lưu động: LD.034704-34705 

     Từ khoá:Thích nghi,Tâm lí học 

84. Newmark, Amy. Vượt qua giông bão / Amy Newmark ; Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2023. - 157tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul: Tough times won't last but tough people will : 101 stories about 

overcoming life's challenges 

     Tóm tắt: Thông qua 24 câu chuyện về lòng quyết tâm, hy vọng, sự kiên cường và lòng dũng cảm, đón nhận cuộc 

sống và tìm kiếm cho bản thân một chiếc cầu vồng lung linh trong mọi hoàn cảnh 



     Phân loại: 155.24 / V563Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050487 

                          Kho Mượn: MV.078961-78962 

                          Kho lưu động: LD.034756-34757 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thích nghi 

85. Ngô Mục Thiên. Từ bỏ thì dễ, vượt lên chính mình mới khó : Sách dành cho tuổi 20, để biết rằng nỗ lực và tự giác 

ngày hôm nay sẽ giúp bạn đi trước người khác bao xa / Ngô Mục Thiên ; Yinyin dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 313tr. ; 

21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Self management : Be a higher you 

     Tóm tắt: Những kinh nghiệm của tác giả về phương pháp tự quản lý bản thân, bồi dưỡng tinh thần tự giác, kỹ năng 

tự lập giúp các bạn trẻ vượt lên chính mình để đạt được thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / T550B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050338 

                          Kho Mượn: MV.078647-78648 

                          Kho lưu động: LD.034658-34659 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

86. Nguyễn Hà. 100 ngày mua lại tuổi trẻ : Tuổi trẻ đáng giá nhất là dẫm đạp lên nỗi sợ, chấp nhận thử thách để giăng 

buồm ra biển lớn / Nguyễn Hà. - H. : Thế giới, 2023. - 191tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, những đam mê, hoài bão trong hành trình tuổi trẻ của chính tác giả, hướng đến 

cho các bạn trẻ có được những thay đổi bản thân từ bên trong, tạo ra sự thay đổi trong tư duy và hành động để trở 

thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân 

     Phân loại: 158.1 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050344 

                          Kho Mượn: MV.078645-78646 

                          Kho lưu động: LD.034664-34665 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

87. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh / Nguyên Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm 

           T.1. - 2024. - 396tr.: ảnh 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của thế giới của những bậc hiền 

triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học 

sâu sắc về nhân quả, tình thương con người 

     Phân loại: 133.9 / M517K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050431 

                          Kho Mượn: MV.078853-78854 

     Từ khoá:Thuyết duy linh,Hiện tượng bí ẩn 

88. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh / Nguyên Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm 

           T.2. - 2024. - 540tr.: ảnh 



     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của thế giới của những bậc hiền 

triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học 

sâu sắc về nhân quả, tình thương con người 

     Phân loại: 133.9 / M517K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050432 

                          Kho Mượn: MV.078851-78852 

     Từ khoá:Thuyết duy linh,Hiện tượng bí ẩn 

89. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh / Nguyên Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm 

           T.3. - 2024. - 436tr.: ảnh 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của thế giới của những bậc hiền 

triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học 

sâu sắc về nhân quả, tình thương con người 

     Phân loại: 133.9 / M517K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050433 

                          Kho Mượn: MV.078873-78874 

     Từ khoá:Thuyết duy linh,Hiện tượng bí ẩn 

90. Osho. Cảm xúc : Chuyển hoá nỗi sợ hãi, giận dữ và ghen tuông thành năng lượng sáng tạo / Osho ; Lâm Đặng Cam 

Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 407tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Emotional wellness : Transforming fear, anger, and jealousy into creative ener gy 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về bản chất của cảm xúc, sức khoẻ tinh thần, khả năng quan sát, thiền và các bài tập để tạo hoá 

ra sự chuyển hoá tích cực giúp con người biết cách hoà hợp nhu cầu thể hiện cảm xúc của bản thân với mong muốn 

bảo vệ những người xung quanh để họ không bị tổn thương khi đón nhận những cảm xúc đó 

     Phân loại: 152.4 / C104X 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050439 

                          Kho Mượn: MV.078877-78878 

                          Kho lưu động: LD.034714-34715 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cảm xúc 

91.  Ôm lấy bản thân tuyệt vời  = How to be nice to yourself : Truyện tranh / Nhóm Tư vấn Từ Mạn Mạn ; Lục Bích 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 220tr. : tranh màu ; 21cm 

     Tên sách tiếng Trung: 抱住棒棒的自己 

     Tóm tắt: Gồm 22 mẩu truyện tranh sinh động, chân thực về tư vấn tâm lý, thảo luận phân 

tích những vấn đề đang được quan tâm hiện nay trên 4 phương diện: Kiểm soát cảm xúc; sự trưởng 

thành của cá nhân; quan hệ thân mật, quan hệ giữa cha mẹ và con cái; từ đó tiếp thêm sức mạnh 

cho người đọc chấp nhận bản thân, thử sống chậm lại 

     Phân loại: 158.1 / Ô453L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050457 

                          Kho Mượn: MV.078859-78860 

                          Kho lưu động: LD.034724-34725 



     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lý học ứng dụng 

92. Park Hye Sook. Chúng mình ai cũng giỏi! / Park Hye Sook ; Minh họa: Yoon Hee Dong ; Hải Hà 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 76tr. : tranh màu ; 

22cm. - (Những thói quen vàng. Biết trân trọng bản thân) 

     Tên sách nguyên bản: 나는 내가 참예뻐; Tên sách tiếng Anh: I think I am pretty. - Phụ lục: 

tr. 68-73 

     Tóm tắt: Câu chuyện ngộ nghĩnh về quá trình cô bé Na tìm ra giá tr ị của bản thân mình, biết 

chú ý đến ngoại hình hơn và bớt tự ti, nổi nóng 

 

     Phân loại: 179.7 / CH513M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030037-30038 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046074-46075 

     Từ khoá:Đạo đức,Tính cách 

93. Phan Khải Văn. Đừng thách thức nhân tính : 20 thí nghiệm kinh điển về nhân tính, mở ra cánh cửa 

bước vào thế giới tâm lý học / Phan Khải Văn ; Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 488tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 不要挑战人性 

     Tóm tắt: Tìm hiểu 20 thí nghiệm tâm lý học kinh điển, cũng như phân tích quy luật tâm lý và thần kinh 

để tìm ra những bí mật về các khía cạnh trong nhân tính như sinh tồn, tình cảm, phục tùng, sợ hãi, lương 

tri, tình yêu, thiện ác, từ đó giúp hiểu thêm về bản thân, cũng như về nhân tính 

     Phân loại: 158.1 / Đ556T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050452 

                          Kho Mượn: MV.078927-78928 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

94. Phương Trí Cao. Tư duy nghịch đảo  = Reverse Thinking / Phương Trí Cao ; Phương Linh dịch. - H. : 

Thanh niên, 2024. - 231tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tư duy nghịch đảo giúp người đọc có thể tìm ra giải pháp mới cho các 

thách thức, suy nghĩ độc lập, sáng tạo và đưa ra quyết định tự tin, làm chủ vận mệnh của mình  

     Phân loại: 158.1 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050420 

                          Kho Mượn: MV.078905-78906 

                          Kho lưu động: LD.034712-34713 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Ứng dụng,Tư duy ngược 



95. Purkiss, John. Sức mạnh của buông bỏ / John Purkiss ; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

270tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The power of letting go 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách buông bỏ mọi thứ để tận hưởng cuộc sống mới, tốt đẹp hơn như: Tập 

trung vào hiện tại và tận hưởng mọi khoành khắc, buông bỏ những ý nghĩ khiến bản thân bế tắc, buông 

bỏ nỗi đau đang chi phối cuộc sống, hướng vào những thứ thông minh hơn bộ não và biến những thứ 

mong ước thành hiện thực thông qua việc buông bỏ 

     Phân loại: 158.1 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050443 

                          Kho Mượn: MV.078913-78914 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

96. Rebar, Sarah. Phát triển kỹ năng xã hội : 50 hoạt động thú vị giúp bạn nhỏ kết bạn, giao tiếp và thành thạo các kỹ 

năng xã hội / Sarah Rebar, Natasha Daniels ; Hoàng Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 147tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Social skills activities for kids 

     Tóm tắt: Đưa ra 50 hoạt động giúp bạn nhỏ kết bạn, giao tiếp và thành thạo như: giải mã siêu năng lực xã hội của 

bạn, bịt mắt và đi loanh quanh, khi nào chúng ta cần dùng tới siêu năng lực?... để phát triển kỹ năng xã hội giúp bạn tự 

tin làm chủ các tình huống xã hội ở nhà, ở trường và bất cứ nơi đâu, từ kỹ năng duy trì cuộc trò chuyện tới cách ứng 

xử lịch sự trên bàn ăn 

     Phân loại: 158.25083 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030139-30141 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046241-46242 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng xã hội 

97.  Rèn thói quen tư duy phản biện : Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt / Thinknetic ; Ngô Thế Vinh dịch. - 

H. : Công Thương, 2024. - 186tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách thức giúp xây dựng thói quen tốt để hình thành tư duy phản biện: Cách tư duy như một 

nhà tư tưởng; mấu chốt của các thói quen; biến tư duy phản biện trở thành thói quen; kiến tạo bộ não ưu việt thúc 

đẩy những thói quen đó; những công cụ hỗ trợ thói quen tư duy phản biện 

     Phân loại: 153.4 / R203T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050333 

                          Kho Mượn: MV.078657-78658 

                          Kho lưu động: LD.034656-34657 

     Từ khoá:Phản biện,Tư duy,Rèn luyện 

98. Romain, Trevor. Căng thẳng ư? Đừng sợ! : 7 - 12 tuổi / Viết lời, minh họa: Trevor Romain, Elizabeth Verdick ; Hồng 

Trà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 103tr. : tranh màu ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết và hiểu hơn về tình trạng căng thẳng và đưa ra những lời khuyên để trẻ đối phó, giải 

quyết căng thẳng cũng như cách ngăn không cho căng thẳng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống thường ngày 

     Phân loại: 155.9042 / C116T 



     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030093-30094 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046116-46117 

     Từ khoá:Kiểm soát,Tâm lí học,Stress 

99. Rutley, Daniel. Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi : Để thoát khỏi hố sâu trầm cảm, lo âu và tức giận không kiểm 

soát / Daniel Rutley ; Tạ Thanh Hải dịch. - H. : Công thương, 2024. - 460tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Kết hợp nhiều phương thức rèn luyện trí óc đa dạng giúp nhìn nhận chính mình và cuộc đời mình một 

cách sâu sắc và bao quát hơn, giải thoát bạn khỏi những cảm xúc có thể kiểm soát bạn, giảm thiểu tối đa các hành vi 

tự chuốc lấy thất bại và cảm xúc tiêu cực, khuyến khích nhiều hơn các hành vi hữu ích và cảm xúc tích cực 

     Phân loại: 158.1 / C121B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050342 

                          Kho Mượn: MV.078629-78630 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

100. Ryan, M. J.. Sức mạnh của lòng kiên nhẫn  = The power of patience : Sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn nữa / 

M. J. Ryan ; Hoàng Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 236tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế nhẹ nhàng; đề cao những giá trị tốt đẹp, hướng dẫn, khích lệ và tạo cảm 

hứng cho mọi người hướng tới sức mạnh kì diệu của lòng kiên nhẫn 

     Phân loại: 179.9 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050448 

                          Kho Mượn: MV.078889-78890 

     Từ khoá:Đạo đức,Nhân cách 

101. Sanders, Jayneen. Công chúa Không-hoàn-hảo và chú rồng Không-khủng-khiếp / Jayneen Sanders, Paula J. Becker 

; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: The not-so-perfect princess and the not-so-dreadful dragon 

     Tóm tắt: Câu chuyện nói về sự bình đẳng, tình bạn, lòng cảm thông và sự tử tế, khuyến khích trẻ tự tin là chính 

mình 

     Phân loại: 155.4182 / C455C 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046167-46168 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí học ứng dụng 

102. Sanders, Jayneen. Siêu năng lực của tớ / Jayneen Sanders, Sarah Jennings ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông 

tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Hey there! What's your super power? 

     Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn giúp trẻ rèn luyện sự kiên cường, tính bền bỉ, sự tự tin, tính tự lập và lòng tự trọng 

     Phân loại: 155.4182 / S309N 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046217-46218 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí học ứng dụng 

103. Sanders, Jayneen. Tớ bình tĩnh ngay thôi / Jayneen Sanders, Cherie Zamazing ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : 

Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: I'm calm 



     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng 

     Phân loại: 155.4182 / T460B 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046215-46216 

     Từ khoá:Trẻ em 

104. Sanders, Jayneen. Tớ giữ niềm hy vọng / Jayneen Sanders, Vivian Mineker ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông 

tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Hope 

     Tóm tắt: Giới thiệu những điều thú vị giúp trẻ xây dựng khả năng phục hồi tâm lý và hỗ trợ những người đã hoặc 

đang trải qua bạo lực gia đình 

     Phân loại: 155.232 / T460G 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046179-46180 

     Từ khoá:Tổn thương,Tâm lí cá nhân 

105. Sanders, Jayneen. Tớ làm nên khác biệt / Jayneen Sanders, Cherie Zamazing ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông 

tấn, 2023. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Be the difference  

     Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn nhỏ những điều tích cực để các con có thể tự làm một mình hoặc cùng tập thể để 

khiến thế giới trở nên tốt đẹp và giàu tình yêu thương hơn 

     Phân loại: 155.41241 / T460L 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046181-46182 

     Từ khoá: Tình yêu thương; Tâm lí học,Trẻ em 

106. Scarlet, Janina. Chấp nhận những điều không thể thay đổi / Janina Scarlet ; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh 

niên, 2024. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Xem xét và tìm hiểu thế nào là chấp nhận, tại sao sự chấp nhận là quan trọng và cung cấp những ví dụ lâm 

sàng của những cá nhân khác - những người đang phải vật lộn với sự chấp nhận và hành trình sau đó của họ. Tập 

trung vào cách thực hành chấp nhận qua các bài thực hành cụ thể, cũng như cách để đối phó với những thử thách có 

thể xảy ra trên hành trình của bạn 

     Phân loại: 158.1 / CH123N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050428 

                          Kho Mượn: MV.078943-78944 

                          Kho lưu động: LD.034736-34737 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống,Liệu pháp ACT 

107. Sincero, Jen. Sống bình thường mà không tầm thường : 27 bài học cho bạn một đời sống "chất" = You are a 

badass / Jen Sincero ; Phùng Quang Hưng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 303tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách nhìn mới về quá trình phát triển bản thân, hướng dẫn bạn cách vượt qua sự nghi ngờ 

bản thân, tạo nên sự tự tin và động lực phát triển tư duy tích cực và giải phóng sức mạnh tiềm ẩn để kiến tạo cuộc 

sống như mong muốn 

     Phân loại: 158.1 / S455B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050336 



                          Kho Mượn: MV.078643-78644 

                          Kho lưu động: LD.034662-34663 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

108. Singer, Michael A. Sống đời tự do : Vượt lên tình cảnh khó khăn của con người / Michael A. Singer ; Bùi Thị Ngọc 

Hương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 304tr. ; 21cm 

     Michael A. Singer: Tác giả Cởi trói linh hồn, quyển sách bán chạy số 1 New York Times 

     Tóm tắt: Hướng dẫn rõ ràng về cách thức để vượt lên tình cảnh khó khăn của con người - những cảm xúc, suy nghĩ 

và thói quen đang cản trở bạn. Băng cách này bạn có thể chữa lành nỗi đau trong quá khứ và nhờ đó thế giới tinh thần 

của bạn được tự do bay bổng 

     Phân loại: 158.1 / S455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050421 

                          Kho Mượn: MV.078869-78870 

                          Kho lưu động: LD.034730-34731 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công,Cuộc sống 

109. Stevenson, Ian. Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp : Các bằng chứng và phân tích về luân hồi / Ian Stevenson ; 

Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 463tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Children who remember previous lives : A question of reincarnation  

     Tóm tắt: Phân tích về hiện tượng luân hồi, bằng chứng về tiến trình luân hồi, sự tồn tại của chuyển kiếp luân hồi, lý 

giải một số hiện tượng bí ẩn trong tâm lý học, tâm thần học và y học dưới góc nhìn của khoa học tâm linh 

     Phân loại: 133.90135 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050462 

     Từ khoá:Thuyết duy linh,Khoa học thần bí,Luân hồi 

110. Stik, Dotor. Bác sĩ thần số học : Giỏi thần số học trong 7 ngày / Dotor Stik. - H. : Thế giới, 2024. - 413tr. : bảng, 

tranh vẽ ; 15cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về bí ẩn của các con số; khám phá biểu đồ vận mệnh và sự huyền huyễn từ những con số là 

nền tảng để giải mã những băn khoăn lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người 

     Phân loại: 133.335 / B101S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050343 

     Từ khoá:Thần số học 

111. Summerscale, Kate. Từ điển những nỗi sợ hãi & cuồng loạn  = The book of phobias and manias : Nguồn gốc của 

99 ám ảnh phố biến / Kate Summerscale ; Trần Đức Trí dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 276tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Hành trình tìm hiểu nguồn gốc, cơ chế tâm lý của những nỗi ám ảnh, góp phần khai quật lịch sử về sự kỳ lạ 

của con người từ thời trung cổ cho đến ngày nay, đồng thời đưa ra lời giải thích, một số phương pháp điều trị tích cực 

và hiệu quả cho những nỗi sợ hãi và cuồng loạn mạnh mẽ nhất 

     Phân loại: 152.46 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014754 

                          Kho Mượn: MV.078633-78634 

     Từ khoá:Cảm xúc,Tâm lí học 



112. Swart, Tara. Nội lực : Chuyển hóa cuộc đời bằng sức mạnh não bộ / Tara Swart ; Dịch: Minh Huy, Hiếu. - H. : Dân 

trí, 2023. - 332tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách “Nội lực” được viết dựa trên tiến bộ đột phá mới nhất của khoa học thần kinh, nhằm giúp bạn 

giải phóng sức mạnh của một thứ vừa phức tạp vừa phi thường, não bộ của bạn. “Nội lực” của Tara Swart được trình 

bày một cách khoa học và có hệ thống về những điều trước nay vẫn bị gán cho cái “mác” thần bí, tâm linh hay bất cứ 

lý thuyết nào cho rằng “Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó”. 

     Phân loại: 158.1 / N452L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050430 

                          Kho Mượn: MV.078855-78856 

                          Kho lưu động: LD.034708-34709 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

113. Taylor, Kimberly Feltes. Mắc lỗi ư? Đừng sợ! : 7 - 12 tuổi / Viết lời: Kimberly Feltes Taylor, Eric Braun ; Minh họa: 

Steve Mark ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Lao động, 2023. - 128tr. : tranh màu ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tóm tắt: Dạy trẻ cách thừa nhận với lỗi sai của bản thân và học cách sửa lỗi, cách rút kinh nghiệm từ các lỗi sai đó 

để trở nên tốt hơn trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / M113L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030083-30084 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046106-46107 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

114. Thiên Hồ Tiểu Chu. Dám sống đời dũng cảm / Thiên Hồ Tiểu Chu ; Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2023. - 259tr. ; 

21cm 

     Tên sách tiếng Trung: 在繁华的世界勇敢地活: 当你勇敢前行, 世繁华皆属于你 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và bài học chiêm nghiệm truyền cảm hứng, biết cách lắng nghe bản thân, tôn 

trọng giọng nói bên trong, vượt qua nỗi sợ của bản thân và kiểm soát hành vi của chính mình; thiết lập những thói 

quen dũng cảm để có được một cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc hơn 

     Phân loại: 158.1 / D104S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050429 

                          Kho Mượn: MV.078849-78850 

                          Kho lưu động: LD.034716-34717 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

115. Thủy Mộng Trung. Sống may mắn : Khám phá những thú vị của tâm lý học hành vi / Thủy Mộng Trung. - H. : Thế 

giới, 2023. - 347tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm 35 chủ đề về hành vi của con người liên quan đến một số lĩnh vực của cuộc sống, bản thân, công 

việc, trẻ em, yếu tố tâm linh...; mỗi chủ đề dựa trên nguyên nhân của hành vi để lựa chọn cách ứng xử thích hợp, hoặc 

dùng cách tác động để tạo ra hành vi dự đoán được 

     Phân loại: 150.1943 / S455M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050348 

                          Kho Mượn: MV.078665-78666 

     Từ khoá:Tâm lí học,Hành vi 



116. Trenton, Nick. Não bộ cũng cần "detox" : 23 kỹ thuật giải tỏa căng thẳng và thanh lọc tâm trí / Nick Trenton ; Anh 

Dũng dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 219tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Stop overthinking: 23 techniques to relieve stress, stop negative spirals 

     Tóm tắt: Phân tích và tìm ra nguyên nhân của những lo lắng và suy nghĩ quá mức của con người trong cuộc sống 

hiện đại. Hướng dẫn bạn vượt qua các trở ngại bằng cách thiết lập lại bộ não, kiểm soát suy nghĩ và thay đổi thói quen 

tinh thần của mình. Đưa ra các phương pháp khoa học để thay đổi hoàn toàn cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản 

thân bằng cách chấm dứt những kiểu suy nghĩ luẩn quẩn 

     Phân loại: 153.42 / N108B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050329 

                          Kho Mượn: MV.078671-78672 

     Từ khoá:Tâm lí học,Suy nghĩ,Stress 

117. Tuệ An. Lặng : Lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ lặng / Tuệ An. - H. : Dân trí, 2023. - 205tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách chính là nội tâm của bản thân và sự tĩnh lặng chính là chìa khoá để có thể mở cuốn sách 

     Phân loại: 158.1 / L116L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050339 

                          Kho Mượn: MV.078653-78654 

     Từ khoá:Tâm lí học,Chìa khóa 

118. Wolynn, Mark. Nỗi đau này không thuộc về bạn : Sang chấn liên thế hệ, thấu hiểu và chữa lành / Mark Wolynn; 

Trần Tiễn Cao Đăng dịch.. - H. : Dân trí, 2023. - 384tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 368-381. - Phụ lục: tr. 364-367 

     Tóm tắt: Bằng trải nghiệm cá nhân và kinh nghiệm làm việc cùng các thân chủ, tác giả Mark Wolynn sẽ dẫn dắt độc 

giả đi qua hành trình truy tìm nguồn gốc của những cảm xúc, nỗi đau, nỗi sợ vô thức và tìm cách hóa giải nỗi đau còn 

bị bỏ mặc. Để làm được điều này, Mark Wolynn đã xây dựng phương pháp Ngôn ngữ lõi – phương pháp thông qua 

ngôn ngữ để phân tích và tìm kiếm các manh mối giúp lần về ngọn nguồn thật sự của sang chấn. Một khi xác định và 

hóa giải được nỗi đau nguyên gốc, những cá nhân chịu ảnh hưởng của các sang chấn liên thế hệ có thể giành lại tự do 

và quyền kiểm soát cuộc đời mình 

     Phân loại: 153.6 / N452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050461 

                          Kho Mượn: MV.078867-78868 

                          Kho lưu động: LD.034728-34729 

     Từ khoá:Tâm lý học,Ngôn ngữ,Giao tiếp,Sang chấn tâm lí 

2 - TÔN GIÁO 

119.  Kinh Thánh - Cựu Ước / Nguyễn Thế Thuấn dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 2327tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 221 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002440 

     Từ khoá:Kinh Cựu ước,Kinh thánh 

120. Osho. Can đảm - Là chính mình trong thế giới hiểm nguy  = Courage - The joy of living dangerously / 

Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 190tr. ; 21cm 



     Tóm tắt: Gồm những quan điểm về lòng can đảm, tình yêu, lối sống an nhiên và sức mạnh ý chí để hoàn 

toàn tự do trong cuộc sống 

     Phân loại: 299.93 / C105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050471 

                          Kho Mượn: MV.078955-78956 

                          Kho lưu động: LD.034754-34755 

     Từ khoá:Đời sống tôn giáo,Tâm lí học ứng dụng 

121. Osho. Hiểu - Đường đến tự do / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 

333tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The book of understanding - Creating your own path to freedom 

     Tóm tắt: “Hiểu - Đường đến tự do” (The book of understanding) của Osho chính là một tác phẩm mang 

đến cho chúng ta những góc nhìn mới mẻ về chủ đề này. Trong cuốn sách, Osho khẳng định bước đầu tiên 

để hiểu là hãy bắt đầu biết nghi ngờ, hãy chất vấn và đặt câu hỏi về tất cả những điều mà chúng ta đã được 

dạy phải tin. 

     Phân loại: 299.93 / H309Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050474 

                          Kho Mượn: MV.078947-78948 

                          Kho lưu động: LD.034742-34743 

     Từ khoá:Tôn giáo,Tự do 

122. Osho. Thân mật - Cội nguồn của hạnh phúc  = Intimacy - Trusting oneself and the other / Osho ; Lâm 

Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 247tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho, những quan điểm về hạnh 

phúc, bản chất của đời sống và khả năng hạnh phúc của con người thông qua giao tiếp thân mật  

     Phân loại: 299.93 / TH121M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050473 

                          Kho Mượn: MV.078945-78946 

                          Kho lưu động: LD.034740-34741 

     Từ khoá:Tôn giáo,Triết lí,Hạnh phúc 

123. Osho. Trưởng thành : Chạm tới bầu trời nội tâm của bạn = Maturity : The responsibility of being oneself 

/ Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 247tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Triết lí về sự trưởng thành của con người, phân tích những giai đoạn trong một đời người cùng 

với các mối quan hệ, các giai đoạn của sự trưởng thành chạm đến trái tim, chữa lành những vết thương tâm 

hồn của chúng ta và sống có trách nhiệm với bản thân 

     Phân loại: 299.93 / TR561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050469 

                          Kho Mượn: MV.078953-78954 

                          Kho lưu động: LD.034752-34753 

     Từ khoá:Đời sống tôn giáo,Tâm lí học ứng dụng 

124. Osho. Từ bi - Trên cả trắc ẩn và yêu thương  = Compassion - The ultimate flowering of love / Osho ; 

Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 221tr. ; 21cm 



     Tên thật tác giả: Chandra Mohan Jain 

     Tóm tắt: Triết lý về từ bi, sai lầm, định kiến, những nhận thức sâu sắc về tình yêu thương và sự tự do 

đích thực, nhìn nhận giá trị của con người... qua những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, Chúa Jesus và 

những hiểu biết về Thiền đạo 

     Phân loại: 299.93 / T550B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050468 

                          Kho Mượn: MV.078951-78952 

                          Kho lưu động: LD.034750-34751 

     Từ khoá:Triết lí,Tôn giáo 

125. Osho. Yêu - Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - 

H. : Dân trí, 2024. - 350tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Being in love - How to love with awareness and relate without fear 

     Tóm tắt: Giải thích các giai đoạn tự nhiên của cuộc sống và tình yêu, đồng thời khuyến khích người đọc 

từ bỏ quyền kiểm soát tâm thức, thoát ra khỏi khuôn khổ của tính chiếm hữu và ghen tị xuất hiện do bản ngã 

của mỗi cá thể; phân tích những hiểu lầm phổ biến về tình yêu; chia sẻ những lời khuyên thực tế cho các đôi 

đang yêu giúp họ sống và trưởng thành trong tình yêu theo những cách viên mãn hơn 

     Phân loại: 299.93 / Y606Y 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050475 

                          Kho Mượn: MV.078949-78950 

                          Kho lưu động: LD.034744-34745 

     Từ khoá:Tôn giáo,Tình yêu 

126. Shojai, Pedram. Tu giữa đời thường : Minh triết phương Đông trong đời sống hiện đại / Pedram Shojai 

; Dịch: Nguyễn Nguyên Khải, Thoại Uyên. - H. : Dân trí, 2023. - 443tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách cũng đưa ra hướng dẫn một bài tập để cơ thể buông xả, dọn sạch những mạng 

nhện của quá khứ, những thứ cần bỏ đi. Bài tập là phương tiện để bạn bước ra khỏi và vượt lên những giới 

hạn của sự nhận thức và tiếp xúc với sức mạnh thật sự của chính mình. Các bài tập này còn có tác dụng 

khai thông hết những năng lượng bị tắc nghẽn, giúp làm dịu những chỗ đau nhức của cơ thể cũng như giải 

tỏa những bế tắc tinh thần có thể có trong bạn. 

     Phân loại: 294.3444 / T500G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050472 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Cuộc sống 

127. Thánh Augustine. Tự bạch  = Confessions / Thánh Augustine ; Dịch: Garry Wills, Bùi Trần Ca Dao. - 

H. : Thế giới, 2023. - 442tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Chiêm nghiệm lại cuộc đời, kiểm điểm những lỗi lầm, gửi gắm những tìm sâu của Thánh 

Augustine về các tầng nghĩa sâu sắc đối với những gì ông nghiệm ra từ Kinh Thánh về ký ức, về thời gian, 

về con người, về tình yêu 

     Phân loại: 270.2092 / T550B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014760 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

128. Thích Pháp Hòa. Chia sẻ từ trái tim : 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống / Thích Pháp 

Hòa. - H. : Dân trí, 2024. - 327tr. : ảnh ; 21cm 



     Tóm tắt: Tuyển tập 50 chủ đề được tuyển chọn từ hàng trăm bài pháp thoại về thuyết nhân quả trong 

cuộc sống của thầy Pháp Hòa giúp độc giả hiểu hơn về đạo Phật, dễ dàng tiếp thu và vạch ra con đường đi 

phù hợp với cá nhân mình mà không sợ bị lạc hướng khỏi chánh pháp trên hành trình thiết lập nên một đời 

sống bình an và thức tỉnh  

     Phân loại: 294.3422 / CH301S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050447 

                          Kho Mượn: MV.078959-78960 

                          Kho lưu động: LD.034746-34747 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Thuyết nhân quả,Bài giảng 

129. Urakami Tetsuya. Cách sống trên đời : Về nghệ thuật nuông chiều bản thân / Urakami Tetsuya ; Kuroi 

Neko dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 218tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật: てきとう和尚が説くこの世の歩き方 

     Tóm tắt: Phân tích, hướng dẫn mọi người vượt qua những cảm xúc bất an ảnh hưởng đến tâm 

trí, vượt qua những căng thẳng áp lực trong cuộc sống để biết trân trọng bản thân, sống bình 

an, hạnh phúc, vui vẻ trước guồng quay thích ứng với sự phát triển của xã hội dựa trên giáo lý 

Đạo Phật 

     Phân loại: 294.3444 / C102S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050470 

                          Kho Mượn: MV.078957-78958 

                          Kho lưu động: LD.034748-34749 

     Từ khoá:Giáo lí,Đạo Phật,Cuộc sống 

30 - KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

130. Barthes, Roland. Đế chế ký hiệu / Roland Barthes ; Nguyễn Duy Bình dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

150tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'empire des signes 

     Tóm tắt: Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'empire des signes 

     Phân loại: 302.20952 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050478 

                          Kho Mượn: MV.078971-78972 

     Từ khoá:Kí hiệu,Đời sống xã hội 

131. Chu Hồng Vân. Chân dung của ly hôn : Cha, mẹ và con: hạnh phúc nào sau cuộc đổ vỡ? / Chu Hồng 

Vân ; Minh hoạ: Chu Hà Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 374tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Thư mục: tr. 373-374 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cận cảnh về ly hôn cho thấy những người cha đã vỡ vụn thế nào, 

những người mẹ đã chịu đựng điều gì, và ám ảnh nhất là những đứa trẻ, chúng đã xoay xở để sống với nỗi 

đau ra sao 

     Phân loại: 306.89 / CH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050483 

                          Kho Mượn: MV.078973-78974 



     Từ khoá:Ly hôn,Tâm lý,Cuộc sống gia đình 

132.  Chuyên gia từ vựng - Có gì trong thành phố? : Tìm hiểu cuộc sống ở thành phố / Annabel 

Savery ; Minh họa: Skylar White ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: What's happening: In the city 

     Tóm tắt: Cung cấp những từ vựng về thông tin cách di chuyển, toà nhà cao tầng, thư viện, bảo tàng, xe 

cộ, công viên... trong thành phố 

     Phân loại: 307.76014 / CH527G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030112-30113 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046171-46172 

     Từ khoá:Từ vựng,Thành phố 

133. Gladwell, Malcolm. Những kẻ xuất chúng : Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công / Malcolm 

Gladwell ; Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Thế giới, 2023. - 345tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Outliers: The story of success 

     Tóm tắt: Thông qua các phân tích về xã hội, văn hoá và thế hệ của những nhân vật kiệt xuất như Bill 

Gates, ban nhạc The Beatles, các luật sư cự phách phố Wall... tác giả đưa ra quan điểm của mình về nguồn 

gốc và bí quyết thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 302 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050363 

                          Kho Mượn: MV.078709-78710 

     Từ khoá:Xã hội học,Thành công 

134. Harvey, Steve. Nói luôn cho nó vuông / Steve Harvey ; Trần Mạnh Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 

2023. - 301tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Straight talk, no chaser: How to find, keep, and understand a man 

     Tóm tắt: Giải đáp những bí mật trong suy nghĩ của đàn ông về mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, giúp 

người phụ nữ có thể hiểu và giữ người đàn ông của đời mình 

     Phân loại: 306.7 / N428L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050467 

                          Kho Mượn: MV.078979-78980 

     Từ khoá:Giới tính,Quan hệ nam nữ,Nam giới 

135. Hiraki Noriko. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp : Biết lắng nghe là bạn đã giành 50% chiến thắng / 

Hiraki Noriko ; Nguyễn Thị Thu Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 163tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức thể hiện bản thân khi đứng trên lập trường là người "lắng nghe" đối 

phương, hiểu được tâm lý, cảm xúc của đối phương, từ đó xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp 

     Phân loại: 302.2 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050357 

                          Kho Mượn: MV.078713-78714 

                          Kho lưu động: LD.034675-34676 

     Từ khoá:Giao tiếp,Kĩ năng 

136. Huỳnh Hiếu Minh. Nghệ thuật hoạt ngôn đỉnh cao : Dành cho tất cả mọi người / Huỳnh Hiếu Minh. - H. 

: Thế giới, 2024. - 99 tr. : hình vẽ ; 21cm 



     Tên thật tác giả: Lê Thanh Minh. - Phụ lục: tr. 91-99 

     Tóm tắt: Đưa ra những lý thuyết, bài tập và tình huống cụ thể giúp bạn có thể tự tin hoạt ngôn trong giao 

tiếp, nắm bắt và vận dụng các kỹ năng cần thiết trong quá trình giao tiếp nhằm tăng hiệu quả trong công 

việc và cuộc sống 

     Phân loại: 302.224 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050361 

                          Kho Mượn: MV.078703-78704 

     Từ khoá: Hoạt ngôn; Nghệ thuật giao tiếp 

137. Jorisch, Avi. Những điều sắp tới: 13 phát kiến thay đổi tương lai nhân loại / Avi Jorisch ; Dịch: Phương 

Chi, Sơn Phạm. - H. : Thế giới, 2023. - 282tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Next: A brief history of the future 

     Tóm tắt: Kể lại 13 sáng kiến giúp thay đổi điều kiện sống của con người, đồng thời mang đến một cái 

nhìn sâu sắc về những thách thức toàn cầu cũng như những đổi mới góp phần biến Trái Đất thành một nơi 

tốt đẹp hơn 

     Phân loại: 303.49 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050369 

                          Kho Mượn: MV.078693-78694 

                          Kho lưu động: LD.034679-34680 

     Từ khoá:Nhân loại,Tương lai,Dự báo 

138. Kissinger, Henry. Lãnh đạo : 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình trên thế giới / Henry Kissnger ; Phạm 

Thị Ngọc Mai dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 588tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Xây dựng nên chân dung 6 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cục diện thế giới trong thế kỷ 

20: “Adenauer với tính chính trực và bền bỉ, de Gaulle với quyết tâm và tầm nhìn lịch sử, Nixon với hiểu biết 

về tình hình quốc tế đa phương và sức mạnh trong việc ra quyết định, Sadat với nhận thức tinh thần cao cả 

mà với nó ông đã tiến nhanh tới hòa bình, Lý Quang Diệu với trí tưởng tượng trong việc xây dựng một xã 

hội đa dân tộc mới, Thatcher với phong cách lãnh đạo nguyên tắc và sự ngoan cường. Tất cả đều thể hiện 

sự dũng cảm phi thườn 

     Phân loại: 303.34 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014771 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Chính trị 

139. Morris, Desmond. Vườn thú người / Desmond Morris ; Vương Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

428tr. ; 21cm 

     Tên sách Tiếng Anh: The human zoo. - Thư mục: tr. 415-428 

     Tóm tắt: Những nguyên nhân cho những bất ổn xã hội mà con người phải đối mặt, sự thay đổi của cuộc 

sống đô thị, sự gia tăng của bạo lực và lo âu trong thế giới đô thị, cuộc sống ngày càng phức tạp của con 

người... 

     Phân loại: 301.091732 / V560T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050484 

                          Kho Mượn: MV.079077-79078 

     Từ khoá:Xã hội học,Cuộc sống đô thị,Con người 

140. Nguyễn Thị Hòa Vân. Nghệ thuật định cư Canada : 7 cách giúp bạn định cư Canada cả gia đình chỉ từ 

6 tháng / Nguyễn Thị Hòa Vân. - H. : Thế giới, 2024. - 115tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 



     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về hành trình của những người muốn định cư Canada; hướng dẫn về 

cách định cư Canada cả gia đình thành công một cách nhanh nhất, định cư khi có visa du lịch, cách muốn 

nộp PR từ Việt Nam, cách định cư khi thi được IELTS 6, du học định cư Canada, nếu bạn không muốn ở 

các tỉnh bang lạnh và vắng, định cư khi không có tiếng Anh  

     Phân loại: 307.140971 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050367 

     Từ khoá:Định cư,Canada 

141. Reese, Byron. Thời đại thứ tư  = The Fourth age : Người máy thông minh, máy tính có ý thức và 

tương lai của cong người / Byron Reese ; Lương Trọng Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 477tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin độc đáo về bối cảnh lịch sử để lý giải làm sao chúng ta được như 

ngày hôm nay, cũng như chỉ ra những vấn đề chúng ta cần thời gian suy ngẫm ngay từ bây giờ để sẵn sàng 

đối mặt trong tương lai, trong đó có ý thức của máy móc, tự động hoá, việc làm, máy tính sáng tạo, khía 

cạnh đạo đức của AI, siêu trí tuệ và những tác động của sự thịnh vượng tột độ... 

     Phân loại: 303.483 / TH462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050481 

     Từ khoá:Trí tuệ nhân tạo 

142. Ridley, Matt. Hoàng hậu đỏ : Tình dục và sự tiến hóa của bản tính người / Matt Ridley ; Dịch: Nguyễn 

Việt Long, Tống Thị Hoàng Dương. - H. : Thế giới, 2022. - 450tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The Red Queen: Sex and the evolution of human nature. - Thư mục: tr. 422-450 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự tiến hoá. Giải đáp các thắc mắc thực tế trong xã hội về bản tính người 

như: sự khác biệt giữa giới tính nam và nữ, bản chất tình dục ở loài người, tình dục đồng giới, bản tính đàn 

ông và chế độ đa thê, bản tính nữ và chế độ một vợ một chồng hay tại sao đàn ông giàu có lại kết hôn với 

phụ nữ xinh đẹp... 

     Phân loại: 306.7 / H407H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014776 

                          Kho Mượn: MV.078705-78706 

     Từ khoá:Tiến hóa,Loài người,Tình dục,Xẫ hội học 

143. Sandel, Michael. Tính chuyên chế của chế độ nhân tài : Lợi ích chung sẽ ra sao? / Michael Sandel ; 

Dịch: Bùi Thị Việt Lâm.... - H. : Tri thức, 2023. - 378tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The tyranny of merit: What's become of the common good? 

     Tóm tắt: Bàn tác động của chế độ nhân tài tại các nước phương Tây, đặc biệt là về nguồn gốc, thực 

trạng của chế phân biệt đối xử giữa người giỏi với người bình thường ở xã hội hiện đại Mỹ trong bối cảnh 

bất bình đẳng về thu nhập, về của cải và mâu thuẫn xã hội đã và đang gia tăng đến mức cực đoan, dẫn đến 

cao trào của phong trào dân túy chống lại giới tinh hoa vì chế độ nhân tài đã rơi vào lối mòn chuyên chế, áp 

đặt những bất công lên xã hội và tầng lớp yếu thế. Khuyến nghị giải pháp loài người phải suy nghĩ lại về thái 

độ đối với thành công - thất bại, đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, để vượt qua khủng hoảng đang làm đảo 

lộn thế giới này 

     Phân loại: 306.0973 / T312C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014859 

     Từ khoá:Văn hóa,Chế độ xã hội 

144. Thái Kim Lan. Cõi đi về : Ấn phẩm kỉ niệm 30 năm Tia Sáng / Thái Kim Lan. - H. : Lao động, 2023. - 

371tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 343-370 



     Tóm tắt: Tổng hợp một số bài viết của tác giả đã đăng trên tạp chí Tia Sáng về các chủ đề văn hoá, cảm 

nhận về các tác giả và tác phẩm yêu thích, thiên nhiên và con người, cuộc hành đạo nếp sống Huế... 

     Phân loại: 300 / C428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014775 

     Từ khoá:Xã hội học 

145. Trần Tuyết Nhung. Các thành tố gia đình : Giới tính, chính quyền và xã hội ở Việt Nam thời kỳ cận đại, 

1463 - 1778 / Trần Tuyết Nhung ; Đặng Thị Thanh Dung dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 353tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Familial properties: Gender, state, and society in early modern Vietnam, 1463 - 1778 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về đời sống của phụ nữ Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 nhằm phản ánh các 

giá trị truyền thống trong cuộc sống hàng ngày của họ. Phân tích về giới và vai trò quan trọng của giới đối 

với sự phân chia quyền lực trong xã hội miền Bắc Việt Nam trong suốt các triều đại Lê và Mạc 

     Phân loại: 306.85095970903 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014782 

     Từ khoá:Giới,Gia đình,Xã hội học 

146. Witton, Hannah. Làm chuyện ấy : Cởi mở về giới tính và tình dục để có mối quan hệ lành mạnh = 

Doing it! - Let's talk about sex / Hannah Witton ; Kiều Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2023. - 402tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày nhiều vấn đề cụ thể, sát thực, nhiều lời khuyên, tư vấn kỹ lưỡng dành cho thanh thiếu 

niên về giới tính, tình dục, trinh tiết, những mối quan hệ lành mạnh, về cộng đồng của những người đồng 

tính luyến ái, sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, thủ dâm, cơ thể và ngoại hình, sự thoả mãn tình dục, 

phòng tránh thai, các bệnh lây qua đường tình dục, chat sex... 

     Phân loại: 306.70835 / L104C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050485 

                          Kho Mượn: MV.078983-78984 

     Từ khoá:Tình dục,Thanh thiếu niên,Giới tính 

32 - CHÍNH TRỊ 

147. Fukuyama, Francis. Nguồn gốc trật tự chính trị : Từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp / Francis 

Fukuyama ; Dịch: Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Khắc Giang. - H. : Tri thức, 2023. - 638tr. : hình vẽ ; 24cm 

      Tên sách tiếng Anh: The origins of political order : From prehuman times to the French Revolution 

     Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc lịch sử và quá trình suy tàn của các thể chế chính trị từ thởi Tiền sử cho 

đến khoảng trước thềm các cuộc cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ 

     Phân loại: 320.9 / NG517G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014764 

     Từ khoá:Chính trị,Lịch sử 

148. Fukuyama, Francis. Trật tự chính trị & suy tàn chính trị : Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa / 

Francis Fukuyama ; Bùi Kim Tuyến dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 709tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Political order and political decay : From the industrial revolution to the globalization 

of democracy 

     Tóm tắt: Trình bày về sự hình thành và phát triển của nhà nước, pháp luật và dân chủ từ cách mạng 

công nghiệp tới thời đại toàn cầu hoá; xem xét cách chúng tương tác với nhau và với các chiều kích phát 

triển kinh tế - xã hội, để cuối cùng, chúng đã bộc lộ những dấu hiệu suy tàn tại Mỹ và các nền dân chủ phát 

triển khác ra sao 



     Phân loại: 320.1 / TR124T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014763 

     Từ khoá:Chính trị,Nhà nước 

149. Montesquieu. Bàn về tinh thần pháp luật / Montesquieu ; Hoàng Thanh Đạm dịch. - H. : Thế giới, 

2023. - 434tr. ; 21cm. - (Tủ sách Kinh điển) 

     Tên sách tiếng Pháp: De l'esprit des lois. - Phụ lục: tr. 318-434 

     Tóm tắt: Trình bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia; định nghĩa ba loại 

chính thể gồm dân chủ, quân chủ, độc tài và nguyên tắc của mỗi chính thể; trình bày sự phù hợp cần thiết 

giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước cũng như quan hệ giữa các luật lệ với nhau; phân tích sự tự do 

chính trị và định nghĩa tam quyền phân lập; kèm phụ lục lược dịch một số tác phẩm khác của tác giả 

     Phân loại: 320 / B105V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050353 

     Từ khoá:Pháp luật,Chính trị học 

150. Rawls, John. Một lý thuyết về công lý / John Rawls ; Việt Phạm dịch ; H.đ., giới thiệu: Phạm Hồ Nam, 

Nguyễn Lữ Quỳnh Anh. - H. : Tri thức, 2023. - 746tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: A theory of justice 

     Tóm tắt: Bàn về vấn đề công lý, công bằng, các nguyên tắc về công lý, quan niệm về công bằng, tự do 

bình đẳng và nghĩa vụ 

     Phân loại: 320.011 / M458L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014767 

     Từ khoá:Chính trị,Lý thuyết,Công lí 

151. Umeda Kunio. Nhật Bản và Việt Nam là "đồng minh tự nhiên" / Umeda Kunio ; Nguyễn Thị Lan Hương 

dịch ; Trần Văn Thọ h.đ., giới thiệu. - H. : Thế giới, 2023. - 231tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Nhật: ベトナムを知れば見えてくる日本の危機 

     Tóm tắt: Khái quát về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, những chiến lược ngoại giao 

nói chung của hai nước. Phân tích sự tiến triển trong quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá của 

hai nước và nhiều giai thoại về những người Nhật và người Việt đã đóng góp vào sự phát triển 

của quan hệ Nhật - Việt 

     Phân loại: 327.520597 / NH124B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014772 

     Từ khoá:Quan hệ ngoại giao 
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152. Barrett, Clear. Gác lại âu lo tự do tài chính : 7 tips giúp bạn trả lời câu hỏi: Tiền của mình đã đi đâu 

hết?" / Clear Barrett ; Nguyễn Thị Phương dịch. - H. : Công thương, 2023. - 256tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: What they don't teach you about money? 

     Tóm tắt: Gác lại âu lo tự do tài chính" của Claer Barrett là  cuốn sách dành cho bất kỳ ai muốn kiểm soát 

tài chính của mình và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với tiền bạc. Cuốn sách này là một luồng gió mới trong 

thế giới tài chính cá nhân thường đáng sợ, đưa ra những lời khuyên thiết thực và những hiểu biết sâu sắc 

có thể thay đổi thói quen tài chính của bạn. 

     Phân loại: 332.024 / G101L 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014774 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân 

153. Borton, James. Xoay chuyển tình hình biển Đông : Vì một tương lai bền vững : Sách tham khảo / 

James Borton ; Vũ Mạnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 351tr. : ảnh ; 

21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Dispatches from the South China Sea : Navigating to common ground. - Phụ lục: tr. 

295-347 

     Tóm tắt: Gồm ba phần: Ghi chép thực địa, chính trị sinh thái và ngoại giao khoa học giúp người đọc hiểu 

rằng có những điểm chung có thể dẫn đến sự chuyển đổi về mặt chính sách, thậm chí mang tới giải pháp 

cho các xung đột trên biển 

     Phân loại: 333.9560916472 / X412C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050482 

     Từ khoá:Tài nguyên biển,Phát triển bền vững 

154. Chernow, Ron. Gia tộc Morgan  = The house of Morgan : Một triều đại ngân hàng Mỹ và sự trỗi dậy 

của nền tài chính hiện đại / Ron Chernow ; Ninh Phạm dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 

1089tr. ; 24cm. - (Business) 

     Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về gia tộc Morgan - Đế chế ngân hàng Mỹ, từ năm 1838 đến 

năm 1989, qua bốn thế hệ thay nhau nắm giữ, chèo lái và phát triển đế chế, trải qua sự phồn vinh, sụp đổ, 

rồi lại hồi sinh ngoạn mục 

     Phân loại: 332.12097471 / GI-100T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014856 

     Từ khoá:Tập đoàn Morgan,1838-1989,Lịch sử 

155. Chernow, Ron. Gia tộc Rockefeller  = Titan : Thiên anh hùng ca về một gia tộc bí ẩn, một đế chế lẫy 

lừng trong ngành dầu mỏ / Ron Chernow ; Alpha Books dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 1062tr. : tranh ảnh ; 

24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà tài phiệt dầu mỏ John D. Rockefeller từ khi ông còn là 

một cậu bé quê mùa gầy còm cho tới khi trở thành ông trùm của Tập đoàn Standard Oil, nắm giữ quyền vị tỷ 

phú đầu tiên của nước Mỹ 

     Phân loại: 338.76223382092 / GI-100T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002431 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

156.  Công sở hybrid  = Hybrid workplace : Công nghệ tương tác thế hệ mới nơi công sở / Fran 

Katsoudas, Jeetu Patel, Lynda Gratton... ; Nguyễn Bảo Trâm dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 

121tr. : tranh màu ; 27cm. - (Harvard Business Review) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về mô hình làm việc hybrid (kết hợp làm việc từ xa và tại văn phòng) và chiến lược 

để các nhà quản lý triển khai mô hình làm việc này một cách hiệu quả. Tìm hiểu về phúc lợi, giao tiếp và 

hợp tác của nhân viên khi doanh nghiệp áp dụng mô hình hybrid 

     Phân loại: 331.2572 / C455S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014854 

     Từ khoá: Làm việc từ xa; Công sở,Mô hình 

157. Cunningham, Lawrence A.. Những bài học đầu tư từ Warren Buffett / Lawrence A. Cunningham ; 

Dịch: Hải Thịnh... ; Nguyễn Minh Phương h.đ.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công Thương, 2024. - 323tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The essays of Warren Buffett : Lessons for corporate America 



     Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm của Warren Buffett trong việc xác định vai trò thích hợp của nhà 

quản trị doanh nghiệp với vai trò nhà quản lý vốn đầu tư, vai trò thích hợp của cổ đông với tư cách là nhà 

cung cấp và chủ sở hữu vốn cùng những bài học thực tế về mua bán sáp nhập, kế toán và thuế 

     Phân loại: 332.6 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014770 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Đầu tư 

158. Dương Tống. Kỹ năng bán hàng bất động sản trong kỷ nguyên mới / Dương Tống. - H. : Thế giới, 

2023. - 195tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cốt lõi về nghề môi giới bất động sản, thái độ và tâm lý cần thiết nhằm xây 

dựng nền tảng cho sự thành công trong nghề, kỹ năng tìm kiếm khách hàng, các chiến lược và bài học kinh 

nghiệm giúp đối phó với những tình huống khó khăn cũng như phát triển sự nghiệp môi giới bất động sản 

bền vững 

     Phân loại: 333.333 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014768 

     Từ khoá:Bất động sản,Kỹ năng,Bán hàng 

159. Fisher, Philip A.. Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường  = Common stocks and Uncommon profits : 

Thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam VER 2.0 / Philip A. Fisher ; Dịch: Tùng Linh, Ngọc 

Hà. - Tái bản. - H. : Công thương, 2024. - 480tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn cổ phiếu tăng trưởng, thời điểm nên mua và nên bán, một số điều cần 

tránh, các thành tố của một khoản đầu tư an toàn... 

     Phân loại: 332.6322 / C450P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050486 

     Từ khoá:Cổ phiếu,Đầu tư,Bí quyết thành công 

160. Gerard Do. Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư : Làm thế nào để tránh những sai lầm nguy hiểm trên thị 

trường / Gerard Do. - H. : Thế giới, 2023. - 207tr. ; 21cm 

     Thư mục cuối mỗi phần 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp đầu tư hiệu quả đến các yếu tố rủi ro và biến động; cách xác định 

kỹ năng đầu tư và những nguyên tắc quan trọng trong đầu tư để trở thành nhà đầu tư thông thái và tự tin 

hơn trong việc định hướng tài chính 

     Phân loại: 332.632 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050370 

     Từ khoá:Chứng khoán,Đầu tư 

161.  Giáo sư Đặng Hùng Võ & những người bạn nhà báo : Trong kỷ nguyên thông tin, báo chí giúp 

cho mỗi ý tưởng tốt đi tới dân nhanh nhất! / Đình Thao, Thao Lâm, Lý Lan.... - H. : Thế giới, 2024. - 

337tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường Đặng 

Hùng Võ qua những bài viết của những người bạn  

     Phân loại: 333.7092 / GI-108S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014778 

                          Kho Mượn: MV.078689-78690 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 



162. Green, William. Giàu có hơn, khôn ngoan hơn, hạnh phúc hơn : 4 nguyên tắc đầu tư trường tồn và 

phương châm sống thịnh vượng đúc rút từ các bậc thầy đầu tư / William Green ; Dịch: Vũ Tuấn Minh... ; 

Value Alliance dịch, h.đ.. - H. : Thế giới, 2024. - 407tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Richer, wiser, happier : How the world's greatest investors win in market and life 

     Tóm tắt: Chia sẻ về cách đầu tư, suy nghĩ, cách sống khôn ngoan và hạnh phúc của hơn 40 nhà đầu tư 

siêu đẳng từ John Templeton, Charlie Munger, Jack Bogle, Ed Thorp, Will Danoff, Mohnish Pabrai, Bill 

Miller, Laura Geritz đến những cái tên lẫy lừng trong giới đầu tư của Mỹ cũng như thế giới 

     Phân loại: 332.678 / GI-111C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014762 

                          Kho Mượn: MV.078721-78722 

     Từ khoá:Đầu tư,Làm giàu,Kinh doanh 

163. Huỳnh Ngọc Phiên. Steve Jobs - Sức mạnh của sự khác biệt  = Steve Jobs - The power of thinking 

differently / Huỳnh Ngọc Phiên ch.b.. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 

317tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp thành công của Steve Jobs chủ tịch tập đoàn Apple; khắc hoạ 

những nét độc đáo, sáng tạo, khác biệt trong tư duy, ước mơ, hành động, chiến lược kinh doanh, quản lý và 

trong lối sống của ông 

     Phân loại: 338.76100416092 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050480 

                          Kho Mượn: MV.078967-78968 

     Từ khoá:Công nghiệp máy tính,Cuộc đời,Sự nghiệp 

164. Kim, E. S.. Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn : Hiện thực hóa ước mơ về một gia đình hạnh phúc, đủ 

đầy / E. S. Kim, S. H. Park ; Hoàng Hương Ly dịch. - H. : Lao động, 2024. - 255tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Những bí quyết quản lý tài chính gia đình cho các cặp vợ chồng sau kết hôn, sau khi sinh con, 

cách giải quyết mâu thuẫn về tài chính và chiến lược quản lý tài sản xây dựng riêng cho vợ chồng mới cưới

  

     Phân loại: 332.024 / M205Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050368 

                          Kho Mượn: MV.078691-78692 

     Từ khoá:Quản lí tài chính,Gia đình,Bí quyết 

165. Levitt, Steven D.. Kinh tế học hài hước : Khám phá những khía cạnh bất ngờ còn ẩn khuất của mọi 

hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; Nguyễn Thị Huyền Trang 

dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 2023. - 388tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything. - Phụ lục: 

tr. 308-388 

     Tóm tắt: Phân tích phương thức vận hành của cuộc sống và khám phá những khía cạnh còn ẩn khuất 

của mọi hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học 

     Phân loại: 330 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050356 

     Từ khoá:Kinh tế học 



166. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Tầm nhìn thay đổi quốc gia  = My vision : Điều kỳ diệu ở Dubai / 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ; Nhóm dịch giả Viện Kinh tế Việt Nam dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 

2023. - 277tr., 40tr. ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 269-277 

     Tóm tắt: Tóm tắt và chỉ rõ con đường tiến đến sự vượt trội của một quốc gia với tầm nhìn nhạy bén, mục 

tiêu rõ ràng, nguồn lực to lớn, ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức phía trước để 

vươn tới thành công 

     Phân loại: 338.95357 / T120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014857 

                          Kho Mượn: MV.078969-78970 

     Từ khoá:Chiến lược phát triển,Kinh tế 

167. Nguyễn Phước Hửu Huy. Tù binh thương trường : Hồi ký / Nguyễn Phước Hửu Huy. - H. : Hội Nhà 

văn, 2023. - 300tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đây là một cuốn sách có nhiều sự kiện liên quan đến quá trình phát triển của ngành cá Tra Việt 

Nam trong hơn hai thập kỷ qua, cung cấp cho độc giả nhiều thông tin về sự kiện trên và những kinh nghiệm 

nghề nghiệp qua từng giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời của doanh nhân Bửu Huy. Hy vọng đây là một 

cuốn sách hay cho các bạn đọc. 

     Phân loại: 338.7639749092 / T500B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050362 

                          Kho Mượn: MV.078687-78688 

                          Kho lưu động: LD.034694-34695 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Cá trê 

168. Phương Sĩ Duy. Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính cá nhân : Kỹ năng tối ưu hoá hiệu quả đầu tư 

với quy tắc "Tam giác vàng quản lý tài chính" /  Phương Sĩ Duy ; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Công thương, 

2024. - 325tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp lập kế hoạch tài chính cá nhân, từng bước thực hiện hoá các mục tiêu 

và nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, bắt đầu từ việc ghi chép tình trạng thu chi, tiết kiệm, đầu tư quản 

lý tài chính, quản lý rủi ro... 

     Phân loại: 332.024 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050358 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Đầu tư,Quản lí 

169. Redling, Dylin. Tài chính trẻ em : Cách tiết kiệm, đầu tư và làm chủ tiền bạc / Dylin Redling, Allison 

Tom ; Linh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 130tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Tài chính của em) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ kiến thức về tiền bạc, cách kiếm tiền, lập kế hoạch tiết kiệm, cách tốt nhất để 

đầu tư cũng như tạo ra một tương lai rủng rỉnh tiền trong tài khoản 

     Phân loại: 332.024 / T103C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030024 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046060-46061 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân 

170. Sabatier, Grant. Độc lập tài chính : Kiếm tiền hôm nay, thảnh thơi ngày mai = Financial freedom : A 

proven path to all the money you will ever need / Grant Sabatier ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

402tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 



     Tóm tắt: Kể về quá trình Grant Sabatier khi mới 24 tuổi với 2,26 đô la trong tài khoản ngân hàng sau 5 

năm tăng lên hơn 1,25 triệu đô la. Ở tuổi 30, anh đã đạt được tự do tài chính. Đưa ra những phương pháp 

giúp bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn và dành thời gian cho những điều bạn 

yêu thích, như: tăng tỷ lệ tiết kiệm thu nhập hằng tháng, đầu tư tiền để hưởng lãi suất kép, làm những công 

việc tay trái... Giúp bạn sống một cuộc đời giàu có hơn 

     Phân loại: 332.02401 / Đ451L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014784 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân 

171. Spall, Jonathan. Đầu tư vào vàng  = Investing in gold : Khoản đầu tư tuyệt đối an toàn thiết yếu cho 

mọi danh mục đầu tư / Jonathan Spall ; Đỗ Huy Bình dịch ; Đỗ Kim Sơn h.đ.. - H. : Thế giới, 2024. - 303tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Chỉ dẫn tỉ mỉ về một trong những tài sản có giá trị nhất thế giới, từ việc khí thác, luyện, kinh 

doanh đến xu hướng định giá của thị trường và địa vị độc tôn của vàng, từ đó giúp các nhà đầu tư có cơ sở 

vững chắc để hiểu đúng thị trường vàng và đưa ra những quyết định đầu tư tốt nhất cho mình  

     Phân loại: 332.644241 / Đ125T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050364 

     Từ khoá:Đầu tư,Vàng 

172. Võ Quang Huệ. Dặm đường tôi đi : Hành trình từ BMW, Bosch đến VinFast / Võ Quang Huệ. - H. : 

Thông tấn, 2024. - 330tr. : ảnh ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 289-330 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Võ Quang Huệ - nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 

Vingroup, phụ trách đề án VinFast; từ việc dấn thân vào phong trào sinh viên phản chiến đến nỗ lực học tập 

và vươn lên phát triển sự nghiệp bản thân; đóng góp cho hai tập đoàn ô tô và công nghệ hàng đầu thế giới 

BMW và Bosch, gia nhập Vingroup, tham gia thành lập, xây dựng kịch bản công nghệ - kỹ thuật và điều 

hành đề án VinFast, sản xuất ô tô "made in Vietnam" 

     Phân loại: 338.47629222092 / D114Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050366 

                          Kho Mượn: MV.078701-78702 

     Từ khoá: Võ Quang Huệ;  1952- ;  Doanh nhân;  Việt Nam; Sự nghiệp,Cuộc đời,Công nghiệp ô tô 

173. Wheelan, Charles. Kinh tế học trần trụi  = Naked economics : Tiếp cận kinh tế học dưới góc nhìn hiệu 

quả và dễ dàng nhất / Charles Wheelan ; Bích Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 456tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải thích về kinh tế và ảnh hưởng của kinh tế đến cuộc sống hàng ngày; khái niệm cơ bản về 

cung và cầu; các chính sách kinh tế khác nhau, bao gồm chính sách tiền tệ, chính sách thuế, chính sách 

cung ứng và cách chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế; kinh tế quốc tế, từ tình hình thương mại quốc tế, tài 

chính toàn cầu đến tác động của quốc tế hoá và các thách thức hiện đại mà nền kinh tế đang đối mặt, như 

biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ cũng như tác động của chúng đến thị trường lao động 

     Phân loại: 330 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050355 

     Từ khoá:Kinh tế học 

34 - PHÁP LUẬT 

174.  Quyền lập pháp : Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 / Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), Trần Quốc 

Bình, Nguyễn Sĩ Dũng... ; H.đ.: Chu Hồng Thanh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 355tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 353-355 



     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng học thuyết về quyền lập pháp; sự phát triển của quyền lập pháp gắn liền với 

sự hình thành và phát triển của Nghị viện; quyền lập pháp theo hiến pháp năm 2013; quyền lập pháp Việt 

Nam theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 phải bị kiểm soát 

     Phân loại: 342.59704 / QU603L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014783 

     Từ khoá:Hiến pháp,Quyền lập pháp 

35 - HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

175. Hoàng Hải Vân. Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng / Hoàng Hải Vân, Tấn Tú. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp loạt ký sự giới thiêu về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn quan trọng nhất trong 

suốt 20 năm hoạt động tình báo của thiếu tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) - Ông tướng tình báo bí ẩn cùng 

những điệp vụ siêu hạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 

     Phân loại: 355.3432092 / Ô455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050479 

                          Kho Mượn: MV.078965-78966 

     Từ khoá:Hoạt động tình báo,Cuộc đời 

36 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

176.  Cuốn sách lớn rực rỡ về lính cứu hỏa : Ươm mầm ước mơ nghề nghiệp cho trẻ 3+ / Liesbet 

Slegers ; Bảo Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Hà Lan: De brandweerman 

     Tóm tắt: Giới thiệu trang phục và công việc của lính cứu hoả thông qua hình vẽ cụ thể, sinh động 

     Phân loại: 363.37092 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030156-30157 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046211-46212 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Lính cứu hỏa 

177. Graban, Mark. Bệnh viện tinh gọn : Nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ người bệnh và giữ chân nhân 

viên y tế / Mark Graban ; Dịch: Giang Thảo, Minh Nguyễn ; Nguyễn Trọng Khoa h.đ.. - H. : Dân trí, 2023. - 

567tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Lean hospitals: Improving quality, patient safety, and employee engagement  

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp thực hành tinh gọn cải thiện mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ, 

khả năng tiếp cận và tinh thần làm việc, giảm bớt chi phí, tăng cường năng lực đảm bảo kết quả lâu dài, 

giúp giảm áp lực cho người cung cấp dịch vụ y tế, ngăn ngừa chậm trễ và tổn hại xảy ra đối với người bệnh, 

nâng cao chất lượng lâu dài cho các các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế 

     Phân loại: 362.11068 / B256V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014779 

     Từ khoá:Dịch vụ,Quản lí chất lượng,Bệnh viện 

178. Michaels, David. Tiền bẩn và ngụy khoa học : Câu chuyện thao túng khoa học của những tập đoàn 

công nghiệp hàng đầu / David Michaels ; Phạm Trang Nhung dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 396tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Vạch trần "chiêu trò ngụy khoa học", cho người đọc thấy hành trình của nguỵ khoa học trong 

đời sống và chính phủ Mỹ, bắt đầu từ ngành công nghiệp thuốc lá vào những năm 1950 cho đến hiện tại, 

trong các chính sách công và thậm chí cả thể thao chuyên nghiệp; phơi bày những cấu kết vụ lợi giữa khoa 



học và công nghiệp nhằm làm suy yếu bằng chứng, định hướng dư luận, trì hoãn các quy định pháp luật và 

thắng các vụ kiện tụng từ những nguyên đơn đã và đang bị thiệt hại  

     Phân loại: 362.1 / T305B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014853 

     Từ khoá:Công nghiệp,Lừa đảo,Đạo đức 

179. Nir, Géraldine Le. Ô nhiễm không khí: Cần làm gì để bảo vệ mình? / Géraldine Le Nir, Juliette Laurent, 

Marie Lan Nguyen Leroy ; Minh hoạ: Airparif, Marianne Smolska ; Quoc Toan Truong chuyển ngữ ; H.đ.: 

Pauline May, Romain Garnier. - H. : Dân trí, 2023. - 60tr. : minh hoạ ; 21cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ các phương pháp thiết thực nhất thúc đẩy hành động bảo vệ người dân khởi ô nhiễm 

không khí: Ô nhiễm không khí vì sao nguy hiểm?, các chất nào gây ô nhiễm không khí và chúng có tác động 

thế nào?, các nguồn gây ô nhiễm chính ở Việt Nam là gì?, làm thế nào để giám sát và cải thiện chất lượng 

không khí? 

     Phân loại: 363.7392 / Ô450N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050477 

                          Kho Mượn: MV.078975-78976 

                          Kho lưu động: LD.034760-34761 

     Từ khoá:Ô nhiễm không khí, 

180. Quách Thu Quế. 99 câu hỏi bảo vệ con yêu : Cẩm nang phòng chống xâm hại tình dục trẻ em dành 

cho người Việt / Quách Thu Quế ; Minh hoạ: Thanh San. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 139tr. : hình vẽ, 

bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm, thuật ngữ cơ bản; nhận biết về xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; can thiệp, hỗ trợ khi trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại tình dục hoặc bị 

xâm hại tình dục và những quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ trẻ em và xử lý trẻ em khi bị xâm hại tình 

dục 

     Phân loại: 362.76 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050476 

                          Kho Mượn: MV.078977-78978 

     Từ khoá:Phòng chống,Trẻ em,Xâm hại tình dục 

181. Trương Đức Lượng. Lên mạng... lại mất tiền oan? : Câu chuyện thực tế và cách tự bảo vệ bản thân & 

doanh nghiệp khỏi rủi ro từ mạng internet / Trương Đức Lượng. - H. : Thế giới, 2024. - 186tr. : tranh vẽ ; 

21cm 

     Phụ lục: tr. 181-186 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện tình huống thực tế hướng dẫn kỹ năng để bảo vệ thông tin cá 

nhân và doanh nghiệp trước những mối đe doạ ngày càng phức tạp; đưa ra các giải pháp xây dựng và bảo 

vệ không gian riêng tư, lành mạnh, trong sạch cho người sử dụng trước những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 

tài sản ngày càng tinh vi trên mạng internet 

     Phân loại: 364.16 / L254M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050360 

                          Kho Mượn: MV.078717-78718 

     Từ khoá: Mạng internet; Chiếm đoạt tài sản,Lừa đảo 

37 - GIÁO DỤC 



182. Alvarez, Céline. Những quy luật tự nhiên của trẻ : Cuộc cách mạng trong giáo dục mầm non từ gia 

đình đến nhà trường / Céline Alvarez ; Dịch: Nguyễn Thụy Phương, Trần Thị Khánh Vân. - H. : Thế giới, 

2023. - 379tr. : ảnh ; 23cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Les lois naturelles de l'enfants. - Phụ lục: tr. 365 

     Tóm tắt: Trình bày kết quả ba năm thể nghiệm của tác tại trường mẫu giáo ở ngoại ô về kết hợp giữa 

phương pháp của Montessori và nghiên cứu của ngành khoa học nhân thức nhằm tạo nên môi trường mới 

có thể phát huy tối ưu những cơ chế phát triển của trẻ, giúp trẻ học hỏi và trưởng thành trong sự phát triển 

tự nhiên cả về kỹ năng học và tâm tính, cũng như trong sự ân cần bao dung của giáo viên và phụ huynh 

     Phân loại: 371.39 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014765 

                          Kho Mượn: MV.078725-78726 

     Từ khoá:Dạy học,Phương pháp dạy học 

183.  Bứt phá lớp 3 : 101 câu đố rèn trí não, luyện kỹ năng / Einstein Books b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 

166tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Tiểu học vui) 

     Phân loại: 372.241 / B565P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.029998-29999 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046034-46035 

     Từ khoá:Kĩ năng học tập,Lớp 2,Giáo dục tiểu học 

184. Fox, Janet S.. Sắp xếp mọi thứ ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Janet S. Fox ; Minh họa: Steve Mark ; 

Nguyễn Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 105tr. : minh họa ; 19cm. - (Kỹ năng học 

đường) 

     Tên sách tiếng Anh: Get organized without loosing it 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên cho các em học sinh về kĩ năng sắp xếp đồ đạc, phân chia thời gian hợp lí 

để học tập hiệu quả hơn 

     Phân loại: 371.30281 / S117X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030079-30080 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046102-46103 

     Từ khoá:Phương pháp học tập,Giáo dục 

185. Fukuzawa Yukichi. Khuyến học / Fukuzawa Yukichi ; Nguyễn Phong Giang dịch. - H. : Thế giới, 2023. 

- 297tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - (Tủ sách Đời người) 

     Tên sách tiếng Nhật: 学問のすゝめ. - Phụ lục: tr. 77-80, 266-294 

     Tóm tắt: Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự 

bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... xây dựng một nền học vấn của người 

Nhật dưới thời Minh Trị 

     Phân loại: 370.952 / KH527H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050354 

                          Kho Mượn: MV.078723-78724 

     Từ khoá:Khuyến học 

186. Hess, Fredrick M.. Những lá thư gửi nhà cải cách giáo dục trẻ  = Letters to a young education reformer / Fredrick 

M. Hess ; Dịch: Ngô Thị Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Anh Vinh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2024. - 243tr. ; 23cm 



     Tóm tắt: Gồm những bức thư gửi tới các nhà cải cách giáo dục trẻ và gửi tới chính tác giả thời trẻ. Đưa ra những 

suy nghiệm cùng bài học về công cuộc đổi mới giáo dục của Mỹ: cải cách lớn và cải cách nhỏ, người nói và người làm, 

giá trị của việc trao đổi với những người bất đống, những giới hạn của chính sách, cái bắt tay giữa gia đình và nhà 

trường, những cám dỗ của nạn quan liêu... 

     Phân loại: 370.973 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014781 

                          Kho Mượn: MV.078711-78712 

                          Kho lưu động: LD.034681-34682 

     Từ khoá:Giáo dục,Cải cách giáo dục 

187. Hong Dinh. 50 hoạt động nâng cao kỹ năng tiếng Anh trên lớp và tại nhà: Dành cho học sinh tiểu học / Hong Dinh 

- Linh Phung. - H. : Thế giới; Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2024. - 140tr. ; 26cm 

     Tóm tắt: Sách được chia làm 4 phần lớn, tương ứng với các hoạt động phát triển 4 kỹ năng tiếng Anh và bao gồm 

hơn 50 nhiệm vụ ngôn ngữ để trẻ thực hiện 

     Phân loại: 372.6521 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030107-30108 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046152-46153 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Tiểu học 

188.  Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 3 : Theo Chương trình GDPT môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / 

Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Lưu Ngọc Ly, Nguyễn Thị Kim Phượng. - H. : Thế giới, 2023. - 139tr. : minh 

họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Với các trò chơi đa dạng về hình thức, hình vẽ sinh động, các em có thể dễ dàng ghi nhớ nghĩa và chính tả 

của từ, nhận biết cách phát âm, hiểu và áp dụng từ vựng trong câu và văn bản 

     Phân loại: 372.6521 / L207E 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046146-46147 

     Từ khoá:Lớp 3,Tiếng Anh,Từ vựng 

189.  Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 4 : Theo Chương trình GDPT môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / 

Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Lưu Ngọc Ly, Nguyễn Thị Diệu Hà. - H. : Thế giới, 2023. - 138tr. : minh họa ; 

21cm 

     Tóm tắt: Với các trò chơi đa dạng về hình thức, hình vẽ sinh động, các em có thể dễ dàng ghi nhớ nghĩa và chính tả 

của từ, nhận biết cách phát âm, hiểu và áp dụng từ vựng trong câu và văn bản 

     Phân loại: 372.6521 / L207E 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046144-46145 

     Từ khoá:Lớp 4,Tiếng anh,Từ vựng 

190.  Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình GDPT môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / 

Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thúy Hồng, Lưu Ngọc Ly. - H. : Thế giới, 2023. - 139tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Với các trò chơi đa dạng về hình thức, hình vẽ sinh động, các em có thể dễ dàng ghi nhớ nghĩa và chính tả 

của từ, nhận biết cách phát âm, hiểu và áp dụng từ vựng trong câu và văn bản 

     Phân loại: 372.6521 / L207E 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046142-46143 



     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng,Lớp 5 

191. Lưu Vệ Hoa. Em phải đến Harvard học kinh tế / Lưu Vệ Hoa, Trương Hân Vũ ; Anlebooks dịch. - Tái bản lần thứ 2. 

- H. : Bách khoa Hà Nội ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2015. - 459tr. : ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 438-458 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm và cũng là phương pháp giáo dục con học giỏi, phát triển tố chất toàn diện 

của gia đình Lưu Vệ Hoa (mẹ Lưu Diệc Đình): giáo dục từ khi bắt đầu 0 tuổi, chú trọng phát triển trí lực thời kỳ 3-6 tuổi, 

bồi dưỡng thói quen học tập, rèn luyện tác phong độc lập làm bài, tăng cường mối liên hệ với con... kết hợp với những 

yếu tố giáo dục của nhà trường và sự nỗ lực của bản thân đã giúp Lưu Diệc Đình được tuyển thẳng vào đại học 

Harvard cũng như 4 trường đại học danh tiếng khác ở Mỹ 

     Phân loại: 370.11 / E202P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014766 

                          Kho Mượn: MV.078727-78728 

                          Kho lưu động: LD.034673-34674 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Giáo dục,Phương pháp giáo dục,Học tập 

192. Nguyễn Ngọc Minh Anh. 365 ngày đầu tiên ở xử sở hoa anh đào : Hành trình du học ở tuổi 15 / Nguyễn Ngọc 

Minh Anh. - H. : Thế giới, 2024. - 163tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại hành trình đầu tiên du học tại Nhật Bản của tác giả khi mới 15 tuổi, khắc hoạ những khó khăn và 

thách thức phải đối mặt như hoà nhập với môi trường, trường lớp và bạn bè mới trong điều kiện còn hạn chế về ngôn 

ngữ, sống xa gia đình; chứng minh rằng du học không chỉ là một hành trình giáo dục mà còn là một hành trình phát 

triển bản thân  

     Phân loại: 370.1160952 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050365 

                          Kho Mượn: MV.078699-78700 

     Từ khoá:Du học 

193. Nguyễn Văn Hòa. Hồi ký Người thầy xây trường hạnh phúc / Nguyễn Văn Hòa. - H. : Dân trí, 2022. - 222tr. : ảnh ; 

23cm 

     Tóm tắt: Hồi ký kể lại hành trình cuộc đời và sự nghiệp của nhà giáo, tiến sĩ Nguyễn Văn Hoà - một người thầy tiên 

phong và kiên trì theo đuổi con đường xây dựng "Trường học hạnh phúc" 

     Phân loại: 371 / H452K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014858 

                          Kho Mượn: MV.078963-78964 

                          Kho lưu động: LD.034758-34759 

     Từ khoá: Trường học hạnh phúc; Giáo dục,Phương pháp giáo dục,Giáo viên 

194. Oakley, Barbara. Học cách học  = Learning how to learn : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ chinh phục mọi môn học / 

Barbara Oakley, Terrence Sejnowski, Alistair McConville ; Minh hoạ: Oliver Young ; Liên Hương dịch. - H. : Thế giới, 

2024. - 280tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu hàng chục kĩ thuật hữu ích học tập hiệu quả: Cách cho tâm trí lang thang để kích hoạt chế độ 

tập trung học tập, cách ra khỏi "tư duy lối mòn" để tư duy bứt phá, cách biến một trí nhớ kém trở thành lợi thế tư 

duy, cách hiểu tật trì hoãn và cách thức để vượt qua chúng... 

     Phân loại: 370.1523 / H419C 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014777 

                          Kho Mượn: MV.078707-78708 

     Từ khoá:Giáo dục,Kĩ năng học tập 

195.  Oxford - Giấc mơ có thật / Vũ Đỗ Khanh, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Minh Hiền.... - H. : Thế giới, 2024. - 307tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của các sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Oxford (Anh), 

chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam về hành trình tới Oxford, về những cảm nhận và trải nghiệm cá nhân khi theo học tại 

ngôi trường hàng nghìn năm tuổi này, để thấy rằng Oxford không phải là một giấc mơ hão huyền, từ đó giúp nuôi 

dưỡng ước mơ đặt chân vào cánh cổng Đại học Oxford cho các bạn trẻ Việt Nam  

     Phân loại: 370.1160942 / O-435F 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050371 

                          Kho Mượn: MV.078697-78698 

     Từ khoá:Du học,Đại học Oxford 

196. Ripley, Amanda. Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới : Các siêu cường giáo dục và bài toán "lò luyện thần 

đồng" / Amanda Ripley ; Thảo Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2023. - 292tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The smartest kids in the world 

     Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề giáo dục của Phần Lan, Hàn Quốc và Ba Lan. Nêu lên những điểm mạnh điểm yếu của 

từng quốc gia. Những cảm nhận về nền giáo dục của các quốc gia này. Đưa ra một vài lời khuyên cho các bậc phụ 

huynh tìm kiếm phương pháp nuôi dạy con, làm thế nào để cho con mình học tốt 

     Phân loại: 370.9 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014780 

                          Kho Mượn: MV.078695-78696 

     Từ khoá:Giáo dục so sánh 

197. Romain, Trevor. Bài tập về nhà ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Trevor Romain ; Minh họa: Steve Mark ; Đoàn 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 79tr. : tranh màu ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tên sách tiếng Anh: How to do homework without throwing up 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên cho các em học sinh về kĩ năng làm bài tập về nhà và sắp xếp thời gian biểu hợp lí 

     Phân loại: 371.30281 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030087-30088 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046110-46111 

     Từ khoá:Phương pháp học tập,Bài tập,Giáo dục 

198. Romain, Trevor. Bắt nạt học đường ư? Đừng sợ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Trevor Romain ; Minh họa: Steve Mark ; Hồng 

Trà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 104tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tên sách tiếng Anh: Bullying is a pain in the brain 

     Tóm tắt: Đưa ra những mẹo nhỏ, bí quyết ghi nhớ và những công cụ hữu ích để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi 

bắt nạt trong trường học, giúp trẻ không trở thành nạn nhân của những hành vi bắt nạt và cách đối phó với những 

hành vi bắt nạt đó 

     Phân loại: 371.782 / B118N 



     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030091-30092 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046114-46115 

     Từ khoá:Bạo lực trường học,Phòng chống 

199.  Tăng tốc lớp 4 - 101 câu đố rèn trí não, luyện kỹ năng : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / Einstein Books b.s.. - H. 

: Dân trí, 2023. - 159tr. : minh họa ; 21cm. - (Tiểu học vui) 

     Phân loại: 372.242 / T116T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030002-30003 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046038-46039 

     Từ khoá:Kĩ năng học tập,Lớp 4,Giáo dục tiểu học 

200.  Tự tin lớp 1 - 101 câu đố rèn trí não, luyện kỹ năng : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, 

Âm nhạc - Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm / Einstein Books b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 155tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tiểu 

học vui) 

     Tóm tắt: 101 câu đố tích hợp kiên thức liên môn giúp trẻ phát triển tư duy tổng hợp, đồng thời khiến những kiến 

thức quen thuộc xuất hiện theo cách mới lạ, đi sâu vào trí nhớ dài hạn mà chẳng hề nhàm chán. 

     Phân loại: 372.241 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030006-30007 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046042-46043 

     Từ khoá:Giáo dục tiểu học,Lớp 1 

201. Verdick, Elizabeth. Bài kiểm tra ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Elizabeth Verdick ; Minh họa: Trevor Romain ; 

Đoàn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 83tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm. - (Kỹ năng học đường) 

     Tên sách tiếng Anh: True or false? Tests stink! 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên cho các em học sinh về kĩ năng làm bài kiểm tra hiệu quả 

     Phân loại: 372.126 / B103K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030081-30082 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046104-46105 

     Từ khoá:Bài kiểm tra,Phương pháp học tập,Giáo dục 

202.  Vững vàng lớp 2 - 101 câu đố rèn trí não, luyện kỹ năng : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / Einstein Books b.s.. - 

H. : Dân trí, 2023. - 155tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Tiểu học vui) 

     Phân loại: 372.241 / V556V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030000-30001 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046036-46037 

     Từ khoá:Giáo dục tiểu học,Lớp 2 

203. Yusuke Yoneze. Hoa gì thế ? : Lật giở song ngữ / Yusuke Yoneze ; Xuân Nhật dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 17tr. : 

tranh ảnh ; 16cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách này ẩn chứa nhiều bí mật thú vị giúp các bạn nhỏ tò mò đọc 

     Phân loại: 372.21 / H401G 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046177-46178 



     Từ khoá:Giáo dục mầm non,Hoa 

38 - THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

204.  Chuyên gia từ vựng - Có gì ở sân bay? : Tìm hiểu hoạt động ở sân bay / Penny Worms ; Minh 

họa: Skylar White ; Ngọc Giàu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: What's happening: At the airport 

     Tóm tắt: Gồm những từ vựng về hoạt động và dịch vụ ở một sân bay 

     Phân loại: 387.736014 / CH527G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030110-30111 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046169-46170 

     Từ khoá:Từ vựng,Sân bay 

205. Lê Hồng Ngọc. 15 bước chinh phục ước mơ tiếp viên hàng không : Trở thành sứ giả bầu trời / Lê 

Hồng Ngọc. - H. : Thế giới, 2024. - 176tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày lý do bạn nên lựa chọn nghề tiếp viên hàng không, giải đáp thắc mắc về nghề nghiệp 

dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của tác giả hướng dẫn 15 bước để trở thành tiếp viên hàng 

không. 

     Phân loại: 387.74044023 / M558L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014769 

     Từ khoá:Hàng không,Nghề nghiệp,Tiếp viên hàng không 

206. Weidhaas, Peter. Lịch sử hội sách Frankfurt / Peter Weidhaas ; An Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

298tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Đức: Zur geschichte der frankfurter buchmesse 

     Tóm tắt: Giói thiệu về hội sách Frankfurt thuở ban đầu (1454 - 1764) từ thời Trung cổ cho tới thời Kháng 

cách và thời đại của Lý tính, kỷ nguyên thống trị của Leipzig (1754 - 1861), hội sách Frankfurt của thế kỷ XX 

     Phân loại: 381.4500209 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014855 

     Từ khoá: Hội sách Frankfurt; Lịch sử 

39 - PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

207. Espeland, Pamela. Cư xử đúng mực ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Viết lời, minh họa: Pamela 

Espeland, Elizabeth Verdick ; Bố Bun Ong dịch. - H. : Lao động, 2023. - 119tr. : tranh màu ; 19cm. - (Kỹ 

năng học đường) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ những điều cần làm và không nên làm để học cách cư xử tốt, trở thành người 

cư xử đúng mực khi ở nhà và nơi công cộng 

     Phân loại: 395.122 / C550X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030085-30086 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046108-46109 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Ứng xử 

208. Kiều Thu Hoạch. Ma thuật, bùa chú và tục Việt vu kê bốc trong tín ngưỡng dân gian của người Việt / 

Kiều Thu Hoạch. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 266tr. ; 24cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam) 

     Phụ lục: tr. 127-265. - Thư mục: tr. 266 



     Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử bùa chú: tên gọi, tín ngưỡng tôn giáo thời kỳ "Việt vu kê bốc" của người 

Việt trong cộng đồng Bách Việt và thời kỳ cận hiện đại. Trình bày lý thuyết ma thuật phương Tây về nghi lễ 

và bùa chú, truyền thống và giá trị của ma thuật, ma thuật và kinh nghiệm, khoa học, tôn giáo 

     Phân loại: 398.4109597 / M100T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014761 

                          Kho Mượn: MV.078719-78720 

                          Kho lưu động: LD.034677-34678 

     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Ma thuật,Bùa chú 

4 - NGÔN NGỮ 

209. David, Jonathan. Numbers in English - Cách nói số chuẩn : Cách nói số trong 1001 tình huống thường 

ngày... / Jonathan David, Hyunjung Yu ; Vũ Hà Phương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 259tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: English in almost numeric expressions  

     Tóm tắt: Giới thiệu hơn 200 cách diễn đạt liên quan đến các số và đại lượng xuất hiện thường xuyên 

nhất trong hội thoại và văn bản tiếng Anh 

     Phân loại: 428 / C102N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014861 

                          Kho Mượn: MV.078981-78982 

     Từ khoá:Chữ số,Tiếng Anh 

210. Everett, Daniel L.. Lược sử ngôn ngữ : Chuyện kể về phát minh vĩ đại nhất của loài người / Daniel L. 

Everett ; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 451tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm. - (Tủ 

sách Nền tảng đổi đời) 

     Tên sách tiếng Anh: How language began : The story of humanity's greatest invention 

     Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về lịch sử tiến hoá độc đáo, trải rộng của ngôn ngữ với tư cách là một phát 

minh của con người - từ buổi bình minh tiến hoá cho đến ngày nay, khi đã có 7000 ngôn ngữ được sử dụng 

trên thế giới 

     Phân loại: 401 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014785 

     Từ khoá:Ngôn ngữ,Lịch sử 

211. Kang, Kevin. Nuance - 50 sắc thái của từ / Kevin Kang, Hanna Byun ; Lưu Ly Thảo dịch. - H. : Thế 

giới, 2024. - 263tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 164 nhóm từ được sử dụng thường xuyên trong hội thoại và văn bản tiếng Anh, mỗi 

nhóm từ gồm: Ý nghĩa, sắc thái của từng từ, những điểm cần lưu ý khi sử dụng, các tình huống hội thoại 

gần gũi và sinh động  

     Phân loại: 428.2 / N501N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050373 

                          Kho Mượn: MV.078729-78730 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng 

212. Kang, Kevin. Top 1500+ cụm từ Tiếng Anh thông dụng theo chủ đề / Kevin Kang, Hanna Byun ; Bùi 

Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 263 tr. : hình vẽ ; 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: English for almost all everyday expressions  



     Tóm tắt:  Tổng hợp hơn 1500 cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất, giúp người học học dễ dàng nhờ 

phương pháp học theo cụm từ kèm hình minh họa theo chủ đề: Sau khi thức giấc (vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 

sửa soạn trước khi ra ngoài...); việc nhà; phương tiện giao thông; nơi chốn (quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, 

hiệu sách...) 

     Phân loại: 428.2 / T434M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050372 

                          Kho Mượn: MV.078733-78734 

     Từ khoá:Từ vựng,Tiếng Anh 

213. Ostler, Nicholas. Các đế chế ngôn từ: Lịch sử thế giới từ góc nhìn ngôn ngữ / Nicholas Ostler ; Dịch: 

Phạm Văn Lam.... - H. : Thế giới, 2023. - 823tr. : bản đồ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Empires of the world: A language history of the world 

     Tóm tắt: Bàn về tiến trình phát triển của các ngôn ngữ lớn trên thế giới. Phân tích về lịch sử phát triển và 

thăng trầm của những ngôn ngữ lớn; mối quan hệ của các ngôn ngữ và sự liên kết với lịch sử loài người. 

Khảo sát về 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất toàn cầu, tóm tắt về quá khứ, hiện tại và các yếu tố tiềm 

năng trong tương lai ảnh hưởng đến sự lan truyền của ngôn ngữ 

     Phân loại: 417.7 / C101Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002429 

     Từ khoá:Ngôn ngữ học,Lịch sử 

214. Phan Văn Hồng Thắng. Luyện đọc nhanh / Phan Văn Hồng Thắng. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá 

Truyền thông Sống, 2019. - 235tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Khái niệm về đọc nhanh, giới thiệu phương cách loại bỏ những thói quen xấu khi đọc, xác định 

được tốc độ đọc hiện tại và hướng cải thiện. Hướng dẫn cách đọc theo mục đích, đọc dò hay đọc lướt cho 

từng loại văn bản cũng như biết cách khi nào cần tăng tốc, khi nào cần đọc chậm 

     Phân loại: 418.4 / L527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050375 

                          Kho Mượn: MV.078731-78732 

                          Kho lưu động: LD.034683-34684 

     Từ khoá:Đọc,Kĩ năng đọc,Luyện tập 

215. Thanh Thanh Hiền. Hành trình phiên dịch sống động : Luyện tập phiên dịch tiếng Nhật trong thực tế / 

Thanh Thanh Hiền. - H. : Thế giới, 2024. - 607tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể chi tiết về công việc biên phiên dịch qua trực tiếp trải nghiệm các tình huống 

phiên dịch thực tế, từ hội thoại hàng ngày đến đàm phán thương trường, từ giao tiếp công sở đến ngoại 

giao thượng đỉnh... với việc sử dụng file âm thanh đi kèm 

     Phân loại: 495.6802 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050374 

     Từ khoá:Tiếng Nhật,Phiên dịch 

216. Trần Thanh Chương. let's write! : Dành cho học sinh ở trình độ tiếng Anh A2+ / Trần Thanh Chương 

(ch.b.), Trần Hoàng Anh. - H.: Dân trí. - 24cm 

           T.1 : Viết đoạn không khó. - 2020. - 211tr. 

     Tóm tắt: "Let's write! viết đoạn không khó" sẽ trao cho các em chìa khóa đặc biệt đó. Với những hướng 

dẫn chi tiết và dễ hiểu, các em sẽ được làm quen và thực hành thành thục kỹ năng viết đoạn 

     Phân loại: 428.2 / L207S 



     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.039934, TN.046166 

     Từ khoá:Ngôn ngữ,Học sinh,Tiếng Anh 

217.  YBM TOEIC listening 1000. - cm 

           T.1. - 2023. - 563tr.: minh họa 

     Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng 

Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC 

     Phân loại: 428.4 / Y600B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014789 

     Từ khoá: TOEIC; Tiếng Anh,Kĩ năng nghe hiểu 

218.  YBM TOEIC listening 1000. - cm 

           T.2. - 2023. - 571tr.: minh họa 

     Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng 

Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC 

     Phân loại: 428.4 / Y600B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014786 

     Từ khoá: TOEIC; Tiếng Anh,Kĩ năng nghe hiểu 

219.  YBM TOEIC reading 1000. - cm 

           T.2. - 2023. - 571tr.: minh họa 

     Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng 

Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC 

     Phân loại: 428.4 / Y600B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014787 

     Từ khoá: TOEIC; Kĩ năng nghe hiểu,Tiếng Anh 

220.  YBM TOEIC reading 1000. - cm 

           T.1. - 2023. - 610tr.: minh họa 

     Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng 

Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC 

     Phân loại: 428.4 / Y600B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014788 

     Từ khoá: TOEIC; Kĩ năng đọc hiểu,Tiếng Anh 

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

221. Barfield, Mike. Úm ba la! Mở ra mô hình sáng tạo - Thiên văn học - Phiên bản Galileo : Độ tuổi: 7+ / 

Mike Barfield ; Giang Tống dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 55tr. : hình vẽ ; 29cm 

     Tên sách tiếng Anh: Destroy this book in name of science! Galileo edition 

     Tóm tắt: Giới thiệu với trẻ về thiên văn học với sự dẫn dắt của Galileo và một số nhà khoa học khác. 

Thực hiện các dự án khoa học, thí nghiệm trực quan bằng việc cắt ghép, tô vẽ... các trang sách, từ đó rút ra 

một số kiến thức thiên văn cơ bản cũng như về bản thân nhà khoa học 

     Phân loại: 520 / U511B 



     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046160-46161 

     Từ khoá:Thiên văn học 

222. Barfield, Mike. Úm ba la! Mở ra mô hình sáng tạo - Toán học - Phiên bản Pythagoras : Độ tuổi: 7+ / 

Mike Barfield ; Giang Tống dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 56tr. : hình vẽ ; 29cm 

     Tên sách tiếng Anh: Destroy this book in the name maths: Pythagoras edition 

     Tóm tắt: Giới thiệu với trẻ về toán học với sự dẫn dắt của Pythagoras và một số nhà khoa học 

khác.Thực hiện các dự án toán học, thí nghiệm trực quan bằng việc cắt ghép, tô vẽ... các trang sách, từ đó 

nghiền ngẫm hàng núi kiến thức bổ ích về những con số cũng như về bản thân nhà toán học 

     Phân loại: 510 / U511B 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046156-46157 

     Từ khoá:Toán học 

223. Barfield, Mike. Úm ba la! Mở ra mô hình sáng tạo - Vật lý - Phiên bản Einstein : Độ tuổi: 7+ / Mike 

Barfield ; Giang Tống dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 56tr. : hình vẽ ; 29cm 

     Tên sách tiếng Anh: Destroy this book tin the name of science: Einstein edition 

     Tóm tắt: Giới thiệu với trẻ về vật lý với sự dẫn dắt của Einstein và một số nhà khoa học khác. Thực hiện 

các dự án khoa học, thí nghiệm trực quan bằng việc cắt ghép, tô vẽ... các trang sách, từ đó rút ra một số 

kiến thức vật lý cơ bản cũng như về bản thân nhà khoa học 

     Phân loại: 530 / U511B 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046162-46163 

     Từ khoá:Vật lí 

224.  Đấu não so tài : Khoa học đằng sau não bộ muôn loài / Lời: Jocelyn Rish ; Minh họa: David 

Creighton-Pester ; Mèo Xanh Biển dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: Battle of the brains : The science of animal minds 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tên gọi, nguồn gốc và đặc điểm của những loài động vật có trí thông minh đặc biệt 

như: Vẹt xám Châu Phi, cá heo mũi chai, voi, nhện nhảy Poptia, chuột... 

     Phân loại: 591.513 / Đ125N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030116-30117 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046175-46176 

     Từ khoá:Động vật,Thông minh 

225. Fisher, Len. Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong cuộc sống thường ngày  = Rock, paper, scissors / Len 

Fisher ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 279tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tích các chiến lược tâm lý giúp chúng ta xử lý các tình huống hằng ngày. Cung cấp những 

giải pháp dựa theo các tính toán đã được nghiên cứu và chứng minh, nhằm đưa ra những giải pháp hành 

động để giảm thiểu thiệt hại và tối đa hoá lợi ích cho tất cả các bên hướng mọi người tới sự hợp tác thay vì 

các trò xung đột vô ích 

     Phân loại: 519.3 / L600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050378 

                          Kho Mượn: MV.078737-78738 

                          Kho lưu động: LD.034685-34686 

     Từ khoá:Cuộc sống,Lí thuyết trò chơi,Ứng dụng 



226. Hopkinson, Deboral. Charles Darwin là ai? : Truyện tranh / Deborah Hopkinson, Nancy Harrison ; 

Dịch: Nguyễn Thanh Hải.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 108tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách 

Chân dung những người thay đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who was Charles Darwin? 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn lao cho ngành sinh học tiến hoá của 

nhà sinh học người Anh Charles Darwin (1809-1882) 

     Phân loại: 570.92 / CH109L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030016-30017 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046052-46053 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

227. Isaacson, Walter. Viết lại mã sự sống  = The code breaker : Jennifer Doudna, chỉnh sửa gen và tương 

lai loài người / Walter Isaacson ; Dịch: Hiền Nguyễn, Lưu Trung Kiên. - H. : Thế giới, 2023. - 568tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tác phẩm kể về những người phát minh công nghệ chỉnh sửa gene, góp phần thay đổi tương 

lai con người, gồm 56 chương, nội dung xoay quanh những nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực chỉnh 

sửa gene. 

     Phân loại: 516.5 / V308L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014790 

     Từ khoá:Di truyền học,Gen 

228. Jackson, Tom. Ngại gì môn Hóa: Bổ trợ kiến thức hóa học mà không buồn ngủ : Từ bảng tuần hoàn 

đến sự tuyệt chủng /  Lời: Tom Jackson ; Minh họa: James Davies ; Dịch: Lê Hoàn Ngọc. - H. : Thế giới, 

2024. - 230tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức về: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; liên kết hoá học; hoá 

học định lượng; acid, kiềm và muối; phản ứng hoá học; điện hoá; hoá hữu cơ; hoá phân tích; khí quyển và 

môi trường; tầm quan trọng của hoá học 

     Phân loại: 540 / NG103G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030105 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046148-46149 

     Từ khoá:Hóa học 

229. Lam. Gaia - Sự khởi đầu vĩnh viễn / Lam. - H. : Văn học, 2024. - 155tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Gaia, một cuốn truyện không có chuyện nhiều như những cuốn tiểu thuyết khác. Tác giả đã viết 

ra trong mạch cảm xúc và những suy tưởng về một thế giới đầy ẩn dụ. Qua các nhân vật và các sự kiện, tác 

giả đã khéo léo lồng ghép những kiến thức phong phú về khoa học và những kiến giải rất thú vị, độc đáo về 

nghệ thuật. Thật khó xếp loại dòng văn này, không hẳn tiểu thuyết, không hẳn tự truyện, không phải tản văn, 

không phải thứ mà chúng ta thường gặp. Nó có thể là “hiện thực vị lai huyền ảo” chăng? Hãy đọc nó với một 

tâm thế khác. Một cuốn sách đầy ngạc nhiên và thú vị. 

     Phân loại: 570.1 / G103A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050377 

                          Kho Mượn: MV.078735-78736 

     Từ khoá:Sự sống,Không gian,Thời gian 

230. Morris, Desmond. Vượn trần trụi / Desmond Morris ; Vương Ngân Hà dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 400tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The naked ape. - Thư mục: tr. 385-400 



     Tóm tắt: Những nghiên cứu của tác giả về con vật người: Nguồn gốc, cuộc sống tình dục, yêu đương, 

ngủ, giao tiếp xã hội, các thói quen của con người 

     Phân loại: 599.9 / V560T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050489 

                          Kho Mượn: MV.078985-78986 

     Từ khoá:Người,Tập tính,Nguồn gốc 

231. Pascal, Janet B.. Isaac Newton là ai? / Janet B. Pascal, Tim Foley ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái bản lần 

thứ 4. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách Chân dung những người thay đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who was Isaac Newton? 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà vật lí Isaac Newton. Các thành quả phát minh 

và những đóng góp của ông đối với nền văn minh nhân loại 

     Phân loại: 530.092 / I-313A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030012-30013 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046048-46049 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

232. Rees, Martin. Thuyết minh trực quan nhất về vũ trụ / Martin Rees ; Trần Trung Quân dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 528tr. : minh họa ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Universe 

     Tóm tắt: Giới thiệu bao quát các khái niệm cơ bản của thiên văn học; xem xét Hệ Mặt Trời, Ngân Hà 

(thiên hà của chúng ta) và các vùng không gian xa hơn nữa; đi sâu hơn vào tìm hiểu các chòm sao, cách 

quan sát các vùng trời theo thời điểm 

     Phân loại: 523.1 / TH528M 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002435 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

233. Roach, Mary. Khăn gói lên sao Hỏa : Giới hạn nào cho con người trong hành trình khám phá không 

gian? / Mary Roach ; Phạm Danh Việt dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 440tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Packing for Mars : The curious science of life in the void. - Thư mục: tr. 425-440 

     Tóm tắt: Dưới ngòi bút của học giả người Mỹ Mary Roach giúp bạn đọc khám phá khoa học về sự sống 

không trọng lực trong không gian và không gian trên Trái đất. Qua đó chúng ta có thể thấy không gian trên 

vũ trụ có những điều khác xa với không gian con người chúng ta đang sống. Đồng thời lý giải những vấn đề 

như: điều gì xảy ra với bạn khi bạn không thể đi lại trong một năm; liệu trên vũ trụ có quan hệ tình dục được 

không; điều gì xảy ra nếu bạn nôn trong mũ bảo hiểm khi đi bộ ngoài không gian... Đưa ra một số giới hạn 

có thể gặp phải trong quá trình con người khám phá không gian vũ trụ 

     Phân loại: 571.0919 / KH115G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050488 

     Từ khoá:Khám phá,Vũ trụ 

234. Rooney, Anne. Tư duy như nhà toán học: Nắm bắt sự diệu kỳ của con số và hình mẫu toán học  = 

Think like a mathematician : Get to grips with the language of numbers and patterns / Anne Rooney ; Trần 

Ngọc Ngân Hà dịch, Đỗ Minh Triết h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 281tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về toán học như: Quan điểm toán học - là thứ được khám phá hay 

sáng tạo; nắm vững các con số đã xuất hiện rất sớm trong sự phát triển của xã hội loài người; không phải 

mọi hệ thống số đều có thể mở rộng vô hạn... 



     Phân loại: 510 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050376 

     Từ khoá:Toán học 

235. Seife, Charles. Hawking Hawking : Câu chuyện về một huyền thoại khoa học / Charles Seife ; Dương 

Quốc Văn dịch. - H. : Dân trí; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 604tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hawking - một cuộc đời phi thường nhưng cũng ko ít 

những biến động thăng trầm, giải thích những thành tựu đột phá của ông trong vũ trụ học 

     Phân loại: 530.092 / H111K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014773 

                          Kho Mượn: MV.078739-78740 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

236. Whipple, Tom. Sợ gì môn Lý : Bổ trợ kiến thức vật lý mà không buồn ngủ : Từ ba định luật Newton 

đến những chú ếch bay /  Lời: Tom Whipple ; Minh họa: James Davies ; Dịch: Nguyễn Hữu Nhã. - H. : Thế 

giới, 2024. - 202tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức về: Lý thuyết hạt của vật chất; năng lượng; bức xạ; điện 

học; Newton; sóng; điện từ học; vũ trụ học và tầm quan trọng của vật lý 

     Phân loại: 530 / S460G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030106 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046150-46151 

     Từ khoá:Vật lý 

6 - CÔNG NGHỆ 

237. Adrien, Joëlle. Ngủ ngon mỗi đêm, sống khoẻ mỗi ngày : Bí mật phía sau một giấc ngủ chất lượng / 

Joëlle Adrien ; Dịch: Hương Thanh.... - H. : Văn học, 2024. - 233tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour 

     Tóm tắt: Những chiến lược để ngủ ngon hơn, cách đối phó với tình trạng rối loạn giấc ngủ, hoặc làm thế 

nào để tạm thời ngủ ít hơn thường lệ và ngủ bù sau đó đúng khoa học, đồng thời lý giải những hiện tượng, 

hội chứng liên quan đến giấc ngủ, và đưa ra lời khuyên dành riêng cho giấc ngủ của người cao tuổi và trẻ 

nhỏ 

     Phân loại: 613.794 / NG500N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050490 

                          Kho Mượn: MV.079069-79070 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Giấc ngủ 

238.  Agile - Tư duy linh hoạt, thích ứng nhanh chóng : Để Agile cũng hiệu quả với đội ngũ điều hành 

/ Darrel K. Rigby, Jeff Sutherland, Andy Noble... ; Bảo Trâm dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 

102tr. : minh họa ; 27cm. - (HBR onpoint) 

     Tên sách tiếng Anh: Agile: The insights you need from Harvard Business Review 

     Tóm tắt: Cung cấp công cụ cho các cấp quản lý và lãnh đạo áp dụng phương pháp tư duy Agile trong 

doanh nghiệp: Làm thế nào để đưa Agile vào trong tổ chức mà không gây xáo trộn và rủi ro; những bài học 

thành công và thất bại điển hình khi áp dụng Agile; cách thức để áp dụng Agile ở quy mô một vài nhóm và 

toàn tổ chức; bộ phận nhân sự và đội ngũ điều hành áp dụng Agile như thế nào?... 

     Phân loại: 658.4012 / A101-I 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014864 

     Từ khoá: Phương pháp tư duy Agile; Doanh nghiệp,Điều hành,Quản lí 

239. Aran Kim. 200 + bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh / Aran Kim ; Nguyễn Quỳnh Huệ dịch. - H. : 

Thế giới, 2023. - 401tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - ("Phao" tuyển dụng) 

     Tên sách tiếng Anh: English interview, You're hire: Upgrade!. - Phụ lục: tr. 397-401 

     Tóm tắt: Tập hợp những mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn thường gặp với nhiều cách diễn đạt khác 

nhau, giúp bạn hiểu được mục đích và mong muốn của nhà tuyển dụng đằng sau mỗi câu hỏi để đưa ra 

phương án trả lời tốt nhất; cung cấp các "tip" để vượt qua những câu hỏi bất ngờ trong phòng phỏng vấn; 

nắm bắt những phẩm chất và kỹ năng được kỳ vọng ở ứng viên trong một số ngành nghề: PR-Marketing, 

Sales, IT, RnD, HR... 

     Phân loại: 650.144014 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014815 

     Từ khoá:Phỏng vấn,Kĩ năng,Tiếng Anh 

240.  Biến nhân sự tiềm năng thành tài năng  = HBR's ten must reads on talent : Xây dựng chiến lược 

nhân tài thay đổi cuộc chơi / Nhóm VNHR dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 151tr. : minh họa ; 

27cm. - (Harvard business review) 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự: Tuyển dụng nhân sự, xây dựng chiến 

lược nhân tài, đổi mới phương thức quản lý hiệu quả công việc, môi trường làm việc bình đẳng... 

     Phân loại: 658.3 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014809 

     Từ khoá:Quản trị nhân sự 

241. Bock, Laszlo. Quy tắc làm việc của Google  = Work rules! : Google tuyển dụng và giữ chân nhân tài 

như thế nào? / Laszlo Bock ; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công Thương, 2023. - 428tr. : hình vẽ, 

ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp 

các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có năng lực chuyên môn 

     Phân loại: 658.4092 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014811 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Doanh nghiệp 

242. Bouter, Ernst-Jan. Những nguyên tắc định giá sản phẩm thoả mãn người dùng : Hoá giải những 

"truyền thuyết" về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách hàng / Ernst-Jan Bouter ; 

Lương ngọc Phương Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công thương, 2024. - 268tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Đưa ra cách nhìn mới về định giá, mô hình và cách thức định giá; hướng dẫn cách định giá từ 

khả năng sinh lời, mô hình kinh doanh đến cách thức làm truyền thông thương hiệu, khai thác mối quan hệ 

sẵn có với khách hàng... 

     Phân loại: 658.816 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014801 

     Từ khoá:Định giá,Tiếp thị,Quản lí 

243. Brooks, William T.. Gia nhập đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp  = Seling Techniques / William T. 

Brooks ; Trầm Hương dịch. - H. : Công thương, 2024. - 291tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn và kinh nghiệm được đúc kết trong nghệ thuật bán hàng, nâng cao hiệu 

quả, đánh bại đối thủ cạnh tranh và thành công trong công việc bán hàng 



     Phân loại: 658.85 / GI-100N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050400 

     Từ khoá:Kĩ năng,Bán hàng 

244. Buckley Jr., James. Anh em nhà Wright là ai? / James Buckley Jr., Tim Foley ; Thanh Huyền dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 107tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Khoa học thiếu nhi)(Bộ sách Chân dung những người 

thay đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who were the Wright brothers? 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp hai anh em người Mỹ gồm Orville Wright (1871-1948) và Wilbur 

Wright (1867-1912), là những kĩ sư không bằng cấp, sở hữu thương hiệu xe đạp riêng và thử nghiệm thành 

công chuyến bay đầu tiên 

     Phân loại: 629.130092273 / A107E 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030020-30021 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046056-46057 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

245. Bùi Thanh Tịnh. Livestream bán hàng : Sân khấu ảo, doanh số thật / Bùi Thanh Tịnh. - H. : Thế giới, 

2024. - 163tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những hình thức kiếm tiền online; các bước xây dựng kịch bản, thiết bị, tâm lý cho 

buổi livestream; cách livestream, tăng tương tác trên nền tảng Facebook, TikTok, Youtube; quản lý và phân 

phối đơn hàng sau khi livestream 

     Phân loại: 658.872 / L315E 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014821 

                          Kho Mượn: MV.078761-78762 

     Từ khoá:Bán hàng trực tuyến 

246. Burton, Neel. Ý nghĩa của sự điên loạn : Cách nhận diện nguồn cơn và xử lý những nỗi đau tinh thần 

sâu trong bạn / Neel Burton ; Đặng Gia Cát Lượng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 266tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The meaning of madness : A critical guide to mental health and illness. - Thư mục: tr. 

258-266 

     Tóm tắt: Phân tích về những chứng rối loạn tâm thần thường gặp: rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, 

trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, tự tử và hành vi tự hại, nhằm khám phá bản chất và tình trạng 

tinh thần của mỗi người, giúp chúng ta tự nhận diện, xử lý và tự chữa lành cho bản thân 

     Phân loại: 616.89 / Y600N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050387 

                          Kho Mượn: MV.078773-78774 

                          Kho lưu động: LD.034687-34688 

     Từ khoá:Tâm thần,Bệnh tâm thần 

247. Calder, Roxanne. Khả năng được tuyển dụng : 7 phẩm chất đảm bảo tương lai làm việc của bạn / 

Roxanne Calder ; Lam Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 311tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Những mẫu chuyện cá nhân thú vị và lời khuyên thực tế rất quan trọng để cân nhắc khi nghĩ 

đến hoặc xem xét lựa chọn một nghề nghiệp. 

     Phân loại: 650.14 / KH100N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050492 



                          Kho Mượn: MV.079115-79116 

     Từ khoá:Tuyển dụng,Phỏng vấn 

248. Cao Vương. Biến tri thức thành mỏ vàng : Bí quyết xây dựng khoá học online và trở thành chuyên gia 

đào tạo từ A-Z / Cao Vương. - H. : Công Thương, 2023. - 237tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách xác định thị trường mục tiêu, tạo ra nội dung khoá học giá trị, quảng bá khoá 

học hiệu quả, tổ chức các sự kiện Webinar, Bootcamp và vượt qua những thách thức thường gặp khi khởi 

nghiệp trong lĩnh vực này 

     Phân loại: 658.05071 / B305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014798 

                          Kho Mượn: MV.078749-78750 

     Từ khoá: Dạy trực tuyến; Kĩ năng,Kinh doanh 

249.  Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái / Hà Minh b.s.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. 

- 287tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc cho bạn gái tuổi dậy thì về sự thay đổi của cơ thể, cơ quan sinh dục, 

rèn luyện thể lực và giữ gìn vệ sinh đúng cách, tâm lí con gái, những kiến thức để bảo vệ bản thân  

     Phân loại: 612.66108352 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046197-46198 

     Từ khoá:Tâm sinh lí,Tuổi dậy thì,Con gái,Cẩm nang 

250.  Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn trai / Hà Minh b.s.. - Tái bản lần 3. - H. : Thanh niên, 2024. - 

267tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc cho bạn trai tuổi dậy thì về sự thay đổi của cơ thể, cơ quan sinh dục, 

rèn luyện thể lực và giữ gìn vệ sinh đúng cách, tâm lí con trai, những kiến thức để bảo vệ bản thân  

     Phân loại: 612.66108351 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046195-46196 

     Từ khoá:Tâm sinh lí,Tuổi dậy thì,Con trai,Cẩm nang 

251.  CEO và tầm nhìn chiến lược : Chiến lược của bạn cũng cần một chiến lược / Martin Reeves, 

Claire Love, Philipp Tillmanns... ; Phí Mai dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 184tr. : minh họa ; 

27cm. - (HBR onpoint) 

     Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads for CEOs 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về tầm nhìn chiến lược giúp các CEO dẫn dắt doanh nghiệp thành 

công: cách xác định chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp, định hình mục tiêu dài hạn, đảm bảo chiến lược 

thực thi một cách hiệu quả, khai phá tiềm năng đổi mới trong tổ chức, thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển khả 

năng lãnh đạo cá nhân, quản lí đội nhóm hiệu quả, tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển cá 

nhân và sự thành công của cả tổ chức... 

     Phân loại: 658.42 / C205V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014863 

     Từ khoá:Quản lí,Chiến lược,Giám đốc điều hành 

252. Champion, Justin. Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức inbound / Justin Champion ; 

Nguyễn Việt Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 335tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Inbound content - A step-by-step guide to doing content marketing the inbound way 

     Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết marketing cơ bản và đáng tin cậy, mang lại thành công cho doanh 

nghiệp của bạn qua sự chuyển đổi content marketing; xây dựng khung sáng tạo nội dung; sức mạnh của 



cách kể chuyện; nảy sinh ý tưởng về nội dung; lập kế hoạch chiến lược nội dung dài hạn; trở thành một 

người viết hiệu quả; tạo một bài viết đăng trên blog.. 

     Phân loại: 658.802 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050515 

     Từ khoá:Chiến lược kinh doanh,Tiếp thị,Bán hàng 

253.  Công nghệ thay đổi vị thế cạnh tranh  = The year in tech : Các thương hiệu tiến vào vũ trụ ảo 

như thế nào? / Janet Balis, Steve Kaczynski, Scott Duke Kominers... ; Dịch: Nguyễn Ngọc Anh, Dương 

Tuấn Minh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 135tr. : tranh màu ; 27cm. - (Harvard Business review) 

     Tóm tắt: Bàn đến một số công nghệ vốn có phần mang tính viễn tưởng nhưng đang trên đà trở thành 

những công cụ phổ biến hàng ngày; thảo luận về những công cụ phổ biến và bình thường như đám mây, an 

ninh mạng, cookie với cách nhìn mới; tập trung vào việc trí tuệ nhân tạo là công cụ dân chủ hoá trong mọi 

doanh nghiệp và đánh giá lại các vấn đề công nghệ đáng tin cậy với một số trường hợp được phân tích sâu 

hơn 

     Phân loại: 658.514 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014810 

     Từ khoá:Đổi mới công nghệ,Kinh doanh,Ứng dụng,Quản lí công nghệ 

254.  Cuốn sách lớn rực rỡ về bác sĩ : Ươm mầm ước mơ nghề nghiệp cho trẻ 3+ / Liesbet Slegers ; 

Bảo Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Hà Lan: De dokter 

     Tóm tắt: Giới thiệu trang phục, các vật dụng và công việc của bác sĩ thông qua hình vẽ cụ thể, sinh động 

     Phân loại: 610.92 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030154-30155 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046209-46210 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Bác sĩ 

255. Darwall-Smith, Heather. Khoa học về giấc ngủ : Những hướng dẫn cơ bản để ngủ ngon - sống trọn / 

Heather Darwall-Smith ; Tiểu Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 224tr. : minh họa ; 22cm 

     Tên sách nguyên bản: The science of sleep : Stop chasing a good night's sleep and let it f ind you 

     Tóm tắt: Đưa ra câu trả lời liên quan đến giấc ngủ, đồng thời xoá bỏ những ngộ nhận và xu hướng nhất 

thời về giấc ngủ như: Thiếu ngủ có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ không? Càng già thì ta càng 

khó ngủ phải không? Tại sao ta nghiến răng, mộng du, nói mê, bị bóng đè... trong khi ngủ? Chăn, ga gối 

đệm, quần áo ngủ, âm nhạc và không gian xung quanh nói chung có giúp cải thiện giấc ngủ không? 

     Phân loại: 612.821 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050495 

                          Kho Mượn: MV.079015-79016 

     Từ khoá:Giấc ngủ,Sức khoẻ 

256. Davies, Melissa. Năm bước thực tiễn để đàm phán thành công / Melissa Davies; Lê Anh dịch. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 367tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập trung đi sâu vào một phương pháp tiếp cận khác biệt, một con đường hoàn toàn khác để 

xem xét về đối tượng làm việc, gồm mô hình 5 bước thiết thực cho mọi cuộc đàm phán, hỗ trợ bạn nâng cao 

khả năng đàm phán của mình để có thể chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán, cho dù là để có được một 

công việc mới với phúc lợi tốt hơn, để được tăng lương, để trở thành nhà cung cấp độc quyền cho một công 

ty lớn... hay chỉ đơn giản là để mua được một món hàng tốt với giá hời, để có một thỏa thuận hợp lý với con 

của bạn về việc sử dụng mạng Internet của chúng 



     Phân loại: 658.4 / N114B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050512 

                          Kho Mượn: MV.078995-78996 

     Từ khoá:Đàm phán,Thành công,Tư duy,Kỹ năng 

257. Doãn Kỷ. Xóa mù quảng cáo sáng tạo - Video reels khám phá : Đi trước đối thủ, kiếm hàng trăm triệu 

mỗi tháng nhờ video reels / Doãn Kỷ. - H. : Thế giới, 2023. - 149tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về quảng cáo sáng tạo và tập trung vào video Reels trên Facebook. Hướng dẫn cách 

xây dựng fanpage sao cho dễ lên xu hướng, ăn đề xuất, cách xây dựng chiến lược seeding (bao gồm spy 

đối thủ, cách nuôi nick và comment dạo), hướng dẫn chi tiết về cách quảng cáo và quy trình làm việc của 

một nhân viên Facebook marketing, xây dựng kịch bản video Reels, tìm hiểu về khách hàng và xây dựng 

chân dung khách hàng... 

     Phân loại: 659.14 / X401M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014797 

                          Kho Mượn: MV.078769-78770 

     Từ khoá: Video reels; Quảng cáo,Sáng tạo 

258. Đặng Thanh Vân. 10 bước cất cánh thương hiệu : Cuốn sách duy nhất về quy trình xây dựng thương 

hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam / Đặng Thanh Vân. - H. : Công Thương, 2023. - 419tr. : minh họa ; 

24cm 

     Thư mục: tr. 418-419 

     Tóm tắt: Trình bày các bước để xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp như nghiên cứu các giá trị 

nền tảng, nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường, nghiên cứu khách hàng và công chúng mục 

tiêu... phân tích các ví dụ thực tế từ các doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.827 / M558B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014820 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Thương hiệu 

259. Eagleman, David. Não bộ kể gì về bạn? / David Eagleman ; Trần Tuấn Hiệp dịch. - Tái bản. - H. : Dân 

trí, 2023. - 289tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The brain: The story of you 

     Tóm tắt: Mô tả thành phần mấu chốt của não bộ, sự phát triển của não bộ trong cuộc đời con người, 

cách ký ức được hình thành, nhận thức và ra quyết định, các vùng quan trọng cho trí nhớ đặc biệt là bộ nhớ 

không gian, đồng thời mô tả tương lai của khoa học thần kinh 

     Phân loại: 612.82 / N108B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050391 

                          Kho Mượn: MV.078777-78778 

     Từ khoá:Sinh lí học người,Não 

260. Fertitta, Tilman. 5 điểm mù trong kinh doanh nhà hàng / Tilman Fertitta ; Triệu Tố Hoa dịch. - H. : Công 

Thương, 2023. - 207tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Shut up and listen!: Hard business truths that will help you succeed 

     Tóm tắt: Chỉ ra những điểm mù thường dễ dẫn tới sai lầm trong kinh doanh nhà hàng và đưa ra các 

chiến lược đã được chứng minh sẽ giúp việc kinh doanh phát triển: lòng hiếu khách, hiểu rõ những con số 

của bạn, quy tắc 95:5, nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội, thể hiện khả năng lãnh đạo 

     Phân loại: 650.1 / N114Đ 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014796 

     Từ khoá:Kinh doanh,Thành công 

261. Fleming, Noah. Giữ chân khách hàng : Bí quyết duy trì vòng lặp mua hàng... / Noah Fleming ; Linh M. 

Nguyễn dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 298tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The customer loyalty loop 

     Tóm tắt: Giới thiệu bí kíp giữ chân khách hàng gồm bốn giai đoạn: sáng tạo trước khi thuyết phục, 

chuyển đổi không ép buộc, thiết kế trải nghiệm, hạnh phúc mãi về sau, nhằm tạo thành một quy trình đi theo 

vòng xoáy ốc, biến họ không chỉ thành khách hàng trung thành mà còn là những người hâm mộ nhiệt tình, 

quảng bá cho doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.812 / GI-550C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050506 

     Từ khoá:Dịch vụ khách hàng,Kinh doanh 

262. Forest, Fir. Giúp con đạt được chiều cao lý tưởng : Tăng thêm 10 cm không khó / Fir Forest ; Lê 

Hoàng Bảo Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 121tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Our children can grow 10 cm taller 

     Tóm tắt: Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ cần thiết cùng các bài tập kích thích đĩa tăng 

trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và phương pháp thanh lọc những yếu tố bất lợi cản trở sự tăng trưởng 

chiều cao của trẻ 

     Phân loại: 613.7042 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050404 

                          Kho Mượn: MV.078795-78796 

     Từ khoá:Trẻ em,Chiều cao,Tăng trưởng,Chăm sóc sức khoẻ 

263. Frith, Margaret. Thomas Alva Edison là ai? / Margaret Firth, John O'Brien ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải.... 

- Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách Chân dung những người thay 

đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who was Thomas Alva Edison? 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học Thomas Alva Edison; các thành quả 

phát minh của Thomas Edison và những đóng góp của ông đối với nền văn minh của thế kỷ 20 

     Phân loại: 621.3092 / TH429A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030008-30009 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046044-46045 

     Từ khoá:Tiểu sử,Sự nghiệp 

264. Fung, Jason. Giải mã bí mật giảm cân  = The obesity code : Vì sao insulin nội sinh là chìa khoá kiểm 

soát cân nặng của bạn / Jason Fung. - H. : Dân trí, 2023. - 366tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 304-366 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên thiết thực, hiệu quả về việc giảm cân và điều trị bệnh tiểu đường typ 2 của 

bệnh nhân béo phì dựa trên các nguyên tắc khoa học, bao gồm: điều chỉnh chế độ ăn uống và chế độ tập 

luyện... 

     Phân loại: 613.398 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014800 

     Từ khoá:Béo phì,Chăm sóc sức khoẻ,Chế độ ăn uống,Giảm cân 



265. Genadinik, Alex. Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu : Cho người mới bắt đầu / Alex 

Genadinik ; Vũ Khánh Thịnh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 200tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Business plan template and example 

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản nhất về thành phần cấu thành lên một chiến lược kinh 

doanh, cách viết một bản kế hoạch kinh doanh từ các thành phần đó 

     Phân loại: 658.4012 / L123K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050390 

                          Kho Mượn: MV.078775-78776 

     Từ khoá:Lập kế hoạch,Kinh doanh 

266. Giáp Văn Vũ. Hãy hành động để làm người dẫn đầu / Giáp Văn Vũ. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực làm việc, học hỏi, thu lượm kiến thức để có 

được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống 

     Phân loại: 650.1 / H112H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050385 

                          Kho Mượn: MV.078741-78742 

     Từ khoá:Công việc,Cuộc sống,Thành công 

267. Glei, Jocelyn K.. Tối đa hóa năng lực bản thân : Cuốn sách dành cho những ai luôn không hài lòng với 

bản thân và nỗ lực không ngừng / Jocelyn K. Glei ; Cao Minh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công Thương, 

2023. - 275tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Maximize your potential 

     Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết căn bản giúp bạn phát hiện, sử dụng và phát huy tối đa năng lực của 

bản thân để tạo dựng và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình: Nắm bắt và tạo ra những 

cơ hội mới, tích luỹ kinh nghiệm theo thời gian, tạo dựng quan hệ hợp tác và học cách đương đầu với rủi ro 

     Phân loại: 650.1 / T452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050399 

                          Kho Mượn: MV.078789-78790 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Bí quyết thành công,Sự nghiệp,Bí quyết thành công 

268. Gordon, Jon. Tư duy cá mập - Suy nghĩ cá vàng  = The shark and the goldfish / Jon Gordon ; Phạm 

Thanh Tâm dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 127tr. : tranh vẽ ; 

15cm 

     Tóm tắt: Chỉ dẫn bạn cách tư duy và hành động tích cực nhằm tác động tới cuộc sống theo chiều hướng 

tốt đẹp, giải thoát bạn khỏi những niềm tin đã giữ chân bạn, thay đổi cách nghĩ của bản thân và kích thích 

hành động 

     Phân loại: 650.1 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050518 

                          Kho Mượn: MV.078999-79000 

                          Kho lưu động: LD.034764 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Tư duy,Công việc 

269. Gorman, Tom. MBA cơ bản : Khóa học quản trị kinh doanh cấp tốc cho người bận rộn : Bao quát toàn 

diện tất cả nội dung cơ bản của một khoá học MBA từ kế toán tới kinh tế học, từ marketing tới tài chính / 

Tom Gorman ; Trần Thị Thái Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 508tr. : tranh vẽ ; 24cm 



     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức căn bản nhất về tài chính, kinh tế, sản xuất và marketing, quản trị 

nhân sự, những thực trạng và biểu hiện thất thường của các thị trường tài chính và những kiến thức vỡ lòng 

về khởi sự kinh doanh 

     Phân loại: 658.0071 / M000B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014795 

     Từ khoá:Quản trị kinh doanh,Chương trình đào tạo,Đào tạo sau đại học 

270. Gottlieb, Lori. Có lẽ bạn nên gặp "bác sĩ tâm lý"  = Maybe you should talk to someone / ori Gottlieb ; 

Dịch: Quỳnh Anh, Bích Nhàn. - H. : Thế giới, 2023. - 573tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện chân thật của các bệnh nhân và của chính tác giả Lori Gottlieb - 

một nhà trị liệu tâm lí giúp khám phá những góc cạnh nhân sinh lẫn trải nghiệm của mỗi cá nhân trước 

những mất mát, tổn thương, lo lắng, trăn trở trước ý nghĩa cuộc sống... để chúng ta có thể đối mặt với 

những cảm xúc sâu kín, vượt qua thói quen tự huỷ hoại bản thân và đánh thức sức mạnh bên trong bạn 

     Phân loại: 616.9814092 / C400L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014808 

     Từ khoá: Nhà trị liệu tâm lí; Liệu pháp tâm lí,Bệnh nhân 

271. Hà Minh. Phương pháp giáo dục con của người Do Thái : Giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống / Hà 

Minh b.s.. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 243tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giáo dục con cái thực tế, linh hoạt của Người Do Thái về trí tuệ, 

sinh tồn, kinh doanh, giao tiếp, đạo đức... giúp các bậc cha mẹ có thể làm theo và bồi dưỡng con bạn thành 

những người ưu tú và làm chủ tương lai 

     Phân loại: 649.6089924 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050509 

                          Kho Mượn: MV.079128-79129 

     Từ khoá:Dạy con,Người Do Thái,Phương pháp giáo dục 

272. Haig, Matt. Lý do để sống tiếp / Matt Haig ; Thiên Nga dịch. - H. : Văn học, 2024. - 245tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn hồi ký về quãng thời gian vượt qua trầm cảm của Matt Haig. 

     Phân loại: 616.86270092 / L600D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050516 

                          Kho Mượn: MV.078987, MV.078990 

                          Kho lưu động: LD.034762-34763 

     Từ khoá:Rối loạn trầm cảm,Nhận thức 

273. Hawkins, Jeff. 1000 bộ não - Lý thuyết mới về trí tuệ con người / Jeff Hawkins ; Nguyễn Duy Anh dịch. 

- H. : Thế giới, 2024. - 370tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày lý thuyết mới về trí tuệ con người dựa trên cấu trúc và hoạt động của não bộ; bàn đến 

hiểu biết mới về trí thông minh có thể dẫn đến AI thực sự thông minh; xem xét những rủi ro cố hữu liên quan 

đến trí tuệ và kết cấu bộ não của con người, thảo luận về các phương án khác nhau mà chúng ta có thể 

theo đuổi để tăng cơ hội tồn tại  

     Phân loại: 612.82 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050397 

                          Kho Mượn: MV.078745-78746 

     Từ khoá:Não,Khoa học,Trí tuệ 



274. Hoàng Hữu Thắng. Hành trình biến những điều tưởng như không thể thành có thể : Từ nghèo khó 

đến biểu tượng nhà lãnh đạo truyền cảm hứng / Hoàng Hữu Thắng. - H. : Thế giới, 2023. - 231tr. : hình vẽ, 

ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về hành trình trưởng thành, kinh nghiệm sống và phát triển bản thân; kinh 

nghiệm khởi nghiệp, quản trị và phát triển doanh nghiệp giúp bạn có được mục tiêu, lý tưởng sống để có 

thêm động lực mỗi ngày 

     Phân loại: 658.11 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014807 

                          Kho Mượn: MV.078787-78788 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Thành công,Khởi nghiệp 

275. Hồng Duyên. 7 bí quyết chạm đỉnh cao nghề nhân sự / Hồng Duyên. - H. : Công thương, 2024. - 211tr. 

: hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 7 bí quyết truyền cảm hứng và khơi dậy tiềm năng thông qua những câu chuyện và 

bài học chân thực, giúp bạn có những trải nghiệm thực tế với nghề ở mọi "điểm chạm" trên hành trình phát 

triển bản thân và đỉnh cao của nghề sẽ không ngừng biến động, không ngừng phát triển đòi hỏi bạn phải nỗ 

lực hơn mỗi ngày để "chạm" tới đỉnh cao mà bản thân luôn kỳ vọng  

     Phân loại: 658.30023 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014799 

                          Kho Mượn: MV.078751-78752 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Nghề nghiệp 

276. Innes, James. 15 bí kíp thích nghi và thăng tiến nơi làm việc mới / James Innes ; Minh Nhật dịch. - H. : 

Công Thương, 2024. - 306tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 15 bí kíp, chiến lược cùng những lời khuyên hữu ích và ví dụ thực tế trang bị kiến 

thức và sự tự tin trong hành trang tìm kiếm cơ hội để phát triển nghề nghiệp và thành công trọng sự nghiệp 

của mình  

     Phân loại: 650.14 / M558L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050398 

                          Kho Mượn: MV.078747-78748 

     Từ khoá:Thành công,Nơi làm việc 

277. JJ Smith. Thanh lọc cơ thể với 14 ngày keto mới : Giảm tới 7kg trong 2 tuần / JJ Smith ; Hạnh Nguyễn 

dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 228tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc cơ bản và các công thức nấu ăn trong chế độ ăn Keto trong vòng 2 

tuần kèm theo danh sách các loại thực phẩm nên ăn và tránh, cũng như các bài tập để bạn có thể lựa chọn 

giúp bạn thực hiện kế hoạch ăn uống một cách dễ dàng và thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả 

     Phân loại: 613.2833 / TH107L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050405 

                          Kho Mượn: MV.078797-78798 

     Từ khoá:Giảm cân,Chế độ ăn 

278. Johnson, Spencer. Quà tặng diệu kỳ  = The present : Bí mật đưa bạn đến hạnh phúc và thành công / 

Spencer Johnson ; Kim Nhung dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 

135tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm 



     Tóm tắt: Giới thiệu những chân lý đơn giản giúp truyền tải thông điệp cuộc sống dù khó khăn thất bại, 

tổn thất về tinh thần, tình cảm nhưng bằng nghị lực và sức sống có thể khẳng định mình, đạt được thành 

công và hạnh phúc trong cuộc đời 

     Phân loại: 650.1 / QU100T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050500 

                          Kho Mượn: MV.079093-79094 

     Từ khoá:Cuộc sống,Hạnh phúc,Bí quyết thành công 

279. Juliana Jiyoon Lee. 233 mẫu câu tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng / Juliana Jiyoon Lee ; Vương 

Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 367tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - ("Phao" tuyển dụng) 

     Tên sách tiếng Hàn: 영어면접 핵심패턴233. - Tên sách tiếng Anh: 233 essential patterns for English job 

interview 

     Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong phỏng vấn tuyển dụng như: chào hỏi, các 

thông tin về bản thân, học vấn, tính cách, diểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu hoặc nguyện vọng, sở thích, năng 

khiếu và kỹ năng... 

     Phân loại: 650.144014 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014816 

     Từ khoá:Phỏng vấn,Tuyển dụng,Tiếng Anh 

280. Kapferer, J. N.. Chiến lược xa xỉ : Phá vỡ quy luật tiếp thị để xây dựng thương hiệu xa xỉ / J. N. 

Kapferer, V. Bastien ; Quang Thiệu dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 645tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands  

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về thị trường xa xỉ, lịch sử của thị trường xa xỉ, đưa ra những mô 

hình kinh doanh hàng hoá xa xỉ, các chiến lược để xây dựng thương hiệu xa xỉ, định ra những quy luật khắt 

khe để quản lý thương hiệu xa xỉ một cách hiệu quả 

     Phân loại: 658.8 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014805 

     Từ khoá:Hàng cao cấp,Tiếp thị,Thương hiệu 

281. Keating, Brian R.. Hiểu hết về trà : Khoa học và nghệ thuật ẩn sau những chiếc lá / Brian R. Keating, 

Kim Long ; Nguyên Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 230tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to make tea: The science behind the leaf  

     Tóm tắt: Giới thiệu về cây trà, tính chất hóa học của trà, mùi vị trà, mua và phương pháp bảo quản trà, 

cách chọn lá trà ngon nhất cùng những công cụ, cách pha chính xác để đạt được hương vị hoàn hảo nhất 

     Phân loại: 641.3372 / H309H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050384 

                          Kho Mượn: MV.078771-78772 

     Từ khoá:Chè 

282. Khera, Shiv. Bí quyết của người chiến thắng  = You can win / Shiv Khera ; Bích Thủy dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 287tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày những bí quyết giúp bạn đề ra kế hoạch hành động thiết thực cho tương lai, gây 

dựng mục tiêu mới, khám phá năng lực của bản thân, biến ước mơ thành sự thật, biết xác định mục tiêu và 

những giá trị cần ưu tiên trong cuộc sống và từng bước tiến đến thành công 

     Phân loại: 650.1 / B300Q 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050496 

                          Kho Mượn: MV.079071-79072 

                          Kho lưu động: LD.034765-34766 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công 

283. Kingston, Lani. Hiểu hết về cà phê : Khoa học và nghệ thuật ẩn sau các loại hạt / Lani Kingston ; Kiều 

Ân dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 238tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to make coffee: The science behind the bean 

     Tóm tắt: Giới thiệu về hạt cà phê và phân tích thành phần hoá học của hạt cà phê; phương pháp rang, 

xay và ủ hạt tốt nhất để đạt đến đỉnh cao về hương vị; kĩ thuật pha chế, chiết xuất và nghiên cứu sự cân 

bằng trong khi pha cà phê với tỷ lệ nước và bột cà phê trong mỗi lần pha... 

     Phân loại: 641.3373 / H309H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050389 

                          Kho Mượn: MV.078759-78760 

     Từ khoá:Cà phê 

284. Kishimi Ichiro. Nuôi dạy con không quát mắng / Kishimi Ichiro ; Ngọc Hân dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 207tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giáo dục trẻ một cách hiệu quả, thành công không quát, không mắng 

mỏ con, gồm: Hiểu hành vi của con trẻ, không la mắng, không khen một cách sáo rỗng, nên khích lệ trẻ, 

giúp con tự lập và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con 

     Phân loại: 649.6 / N515D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050499 

                          Kho Mượn: MV.079105-79106 

                          Kho lưu động: LD.034769-34770 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy con 

285. Kondo, Marie. "Dọn dẹp" công việc, gọn gàng tâm trí : Bí quyết tạo không gian làm việc đầy niềm vui 

từ thánh nữ dọn dẹp Marie Kondo / Marie Kondo, Scott Sonenshein ; Trịnh Trung dịch. - H. : Thế giới, 2023. 

- 294tr. : ảnh ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Joy at work: Organizing your professional life 

     Tóm tắt: Viết về cách dọn dẹp không gian làm việc cũng như cách sắp xếp nhiều khía cạnh của công 

việc bao gồm: Dữ liệu số, thời gian, việc đưa ra quyết định, mạng lưới quan hệ và cách tạo niềm vui trong 

sự nghiệp 

     Phân loại: 650.1 / D430D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050381 

                          Kho Mượn: MV.078785-78786 

     Từ khoá:Cuộc sống,Sắp xếp,Công việc 

286. Leader Thanh. Đặt tên thương hiệu / Leader Thanh. - H. : Thế giới, 2024. - 175tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm 

     Tóm tắt: Trình bày về thương hiệu và các dạng của thương hiệu, các nguyên tắc khi đặt tên thương 

hiệu, truyền thông cách đọc tên thương hiệu và các dạng đặt tên phổ biến, quy trình đặt tên thương hiệu, 

thiết kế logo và sáng tạo slogan 

     Phân loại: 658.827 / Đ118T 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050388 

                          Kho Mượn: MV.078767-78768 

     Từ khoá:Đặt tên,Thương hiệu 

287. Levine, Madeline. Cái giá của đặc quyền : Áp lực từ cha mẹ và lợi thế vật chất đang tạo ra một thế hệ 

bất hạnh và mất kết nối như thế nào / Madeline Levine ; Dịch: Trà My, Thu Thảo. - H. : Thế giới, 2024. - 

409tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Câu chuyện về những đứa trẻ vị thành niên xuất thân từ các gia đình giàu có ở Mĩ, chủ yếu là 

do cách nuôi dạy đầy áp lực và can thiệp quá mức khiến sự phát triển ý thức về cái tôi ở trẻ bị cản trở. Đưa 

ra các giải pháp hiệu quả để phụ huynh có thể giúp con và cũng tự giúp mình vượt qua giai đoạn đầy thử 

thách của hành trình làm cha mẹ 

     Phân loại: 649.1560835 / C103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050402 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giàu có,Điều kiện kinh tế,Trẻ vị thành niên 

288. Levitin, Shari. Bán hàng có tâm  = Heart and sell : 10 sự thật mọi nhân viên bán hàng cần biết / Shari 

Levitin ; Ngọc An dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 417tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp thấu hiểu nhu cầu và hành vi của con người, lắng nghe cảm xúc 

phía sau những lời khách hàng nói và biết cách cân bằng giữa trái tim và doanh số 

     Phân loại: 658.85 / B105H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050507 

                          Kho Mượn: MV.079061-79062 

     Từ khoá:Bán hàng,Kĩ năng 

289. Lopata, Andy. Mạnh dạn tìm kiếm sự trợ giúp : Tận dụng sức mạnh của mạng lưới mối quan hệ mà 

bạn có / Andy Lopata; Đăng Ngọc dịch.. - H. : Thanh niên, 2023. - 336tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày cách các nhà lãnh đạo đích thực lý giải những lợi ích của việc nhờ sự trợ giúp và 

cách họ thiết lập niềm tin, điều đó giúp cho các cá nhân và tập thể vượt qua nghịch cảnh; giúp các thành 

viên hợp tác trở thành một nền tảng 

     Phân loại: 658.4 / M107D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050513 

                          Kho Mượn: MV.078997-78998 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thành công,Tương tác 

290. Lowndes, Leil. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở : 72 thủ thuật giúp bạn phá tan rào cản 

giao tiếp trong công việc / Leil Lowndes ; Happy Zheng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 

304tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to talk to anyone at work 

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để giao tiếp hiệu quả nơi làm việc, phá tan những rào cản nơi công sở 

nhằm giúp công việc thành công, cụ thể được xây dựng trên sự tự tin; cách quan tâm, giao tiếp rành mạch, 

uy tín, cách đối mặt với vị sếp và đồng nghiệp khó tính 

     Phân loại: 650.13 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050359 

                          Kho Mượn: MV.078715-78716 

     Từ khoá:Kinh doanh,Nơi làm việc,Nghệ thuật giao tiếp 



291. Macaulay, David. Vạn vật vận hành như thế nào? / David Macaulay ; Dịch: Nguyễn Hữu Nhã, Nguyễn 

Xuân Chánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2023. - 400tr. : tranh màu ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: The way things work now 

     Tóm tắt: Mô tả phần lớn các phát minh của thế giới hiện đại được nhóm lại theo nguyên lý hoạt động 

thay vì theo công dụng gồm cơ học về chuyển động, khai thác các nguyên tố, làm việc với sóng, điện và tự 

động hoá, lĩnh vực kỹ thuật số 

     Phân loại: 600 / V105V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014806 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Công nghệ 

292. Makoto Shichida. Giáo dục não phải - Tương lai cho con bạn / Makoto Shichida ; Nguyễn Hương Mai 

dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ.. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2023. - 182tr. ; 21cm 

     Tên sách nguyên bản: Children can change through right brain education. - Thư mục: tr. 180-182 

     Tóm tắt: Đề cập đến những khía cạnh khoa học và dẫn chứng thực nghiệm của sức mạnh thay đổi của 

não phải, nhằm giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ và áp dụng thành công phương pháp này cho sự phát triển 

vượt bậc của con mình 

     Phân loại: 649.1 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050514 

                          Kho Mượn: MV.078988-78989 

     Từ khoá:Phát triển,Nuôi dạy con,Tư duy 

293. Makoto Shichida. Yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận : Bí quyết nuôi dạy con theo phương pháp 

Shichida / Makoto Shichida, Ko Shichida ; First News biên dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ. ; 

Minh hoạ: Nguyễn Thanh Hương. - H. : Thế giới, 2023. - 181tr. ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida) 

     Tên sách nguyên bản: Love, praise, accept - That's the way to raise your child 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ hiểu được sự quan trọng của yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận con 

mình với những ví dụ cụ thể và thực nghiệm khoa học theo phương pháp giáo dục Shichida 

     Phân loại: 649 / Y606T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050503 

                          Kho Mượn: MV.079027-79028 

                          Kho lưu động: LD.034767-34768 

     Từ khoá: Phương pháp Shichida; Nuôi dạy con 

294. Marchant, Jo,. Tâm trí chữa lành cơ thể như thế nào? / Jo Marchant ; Nguyễn Thị Mai dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 440tr. ; 23cm 

     New York Times Bestseller. - Chú thích: tr. 406-439 

     Tóm tắt: Với “Tâm trí chữa lành cơ thể như thế nào?”, tác giả Jo Marchant đã tái hiện hành trình đi khắp 

thế giới để gặp gỡ các bác sĩ, người bệnh và những người nghiên cứu về y học tâm thể của mình, nhằm tìm 

lời giải đáp về cách bộ não có thể chữa lành cơ thể cũng như những phương pháp chữa bệnh “tưởng như 

không thể giải thích được bằng khoa học" 

     Phân loại: 616.89 / T120TR 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014804 

                          Kho Mượn: MV.078755-78756 

     Từ khoá:Y học tâm thể,Liệu pháp tâm lý 



295. McDaniel, Aaron. Doanh nghiệp vươn tầm thế giới : Chiến lược mở rộng thị trường quốc tế nhờ nội 

địa hoá và vận hành linh hoạt / Aaron McDaniel, Klaus Wehage ; Hoàng Thị Ngọc dịch. - H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2023. - 373tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Global class : How the world's fastest-growing companies scale globally by focusing 

locally 

     Tóm tắt: Cung cấp một các ví dụ thực tế, các nguyên tắc, nghiên cứu tình huống và những khía cạnh 

thường bị bỏ qua trong cách thức xây dựng một doanh nghiệp toàn cầu, đồng thời giúp bạn áp dụng các 

khái niệm để nâng tầm sự nghiệp quốc tế của mình cũng như hỗ trợ công ty bạn trên con đường phát triển 

và mở rộng quy mô toàn cầu 

     Phân loại: 658.049 / D408N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014814 

     Từ khoá:Quản lí,Doanh nghiệp nước ngoài,Chiến lược kinh doanh 

296. Minh Adam. Kinh doanh online từ A đến Z / Minh Adam. - H. : Công thương, 2023. - 275tr. ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Trần Quang Minh 

     Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược kinh doanh online giúp thành công nhanh chóng; các phương pháp, bí 

quyết nhân doanh số bằng quảng cáo, tuyển đại lý, chăm sóc khách hàng, tư vấn chốt sales trên điện 

thoại... 

     Phân loại: 658.872 / K312D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014803 

     Từ khoá:Kinh doanh,Bí quyết thành công,Bán hàng trực tuyến 

297. Mukherjee, Siddhartha. Gen: Lịch sử và tương lai của nhân loại / Siddhartha Mukherjee ; Bùi Thanh 

Châu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 792tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Y học) 

     Tên sách tiếng Anh: The Gene: An intimate history. - Thư mục: tr. 772-778 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về sự hình thành, phát triển và tương lai của gen qua nhiều thế kỷ 

nghiên cứu thực nghiệm từ Aristotle và Pythagoras, Mendel và Darwin, Boveri và Morgan, đến Crick, 

Watson và Franklin cho đến những nhà phát minh đã vẽ bản đồ gen người của thế kỷ 21 

     Phân loại: 616.042 / G203L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014802 

     Từ khoá:Gen,Di truyền học 

298.  55 cách để giúp đỡ người khác  = 55 ways to help others / XACT group ; Nguyễn Thu Hương dịch. 

- H. : Thanh niên, 2024. - 63tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý để các em nhỏ có thể giúp đỡ những người xung quanh một cách tích cực 

và mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc cho mọi người 

     Phân loại: 646.76 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030149-30150 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046201-46202 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

299.  Nghề nhân sự Việt - Góc nhìn từ bên trong : Hành trình phát triển cùng con người và tổ chức / 

Phan Khương, Nguyễn Thị Như Ngọc, Huyền Trang.... - H. : Công Thương, 2023. - 275tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cho ta thấy được nghề nhân sự trên con đường đồng hành và phát 

triển cùng tổ chức. Phác hoạ chân dung nhân sự Việt qua những chiến lược hiệu quả, những đóng góp cụ 

thể mang lại cho tổ chức và người lao động 



     Phân loại: 658.30023597 / NGH250N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014793 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Nghề nghiệp 

300. Nguyễn Bảo Toàn. Wifi marketing : Phương thức quảng cáo hiệu qủa và thu thập dữ liệu khách hàng 

dễ dàng / Nguyễn Bảo Toàn. - H. : Thế giới, 2023. - 159tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về wifi marketing và sức mạnh của wifi marketing trong thị trường digital; các dịch vụ, 

cách thiết lập và vận hành mạng wifi marketing; đặc điểm người dùng wifi công cộng, các chiến dịch quảng 

cáo và rào cản của việc phát triển; các giá trị trên mạng wifi công cộng và xu hướng phát triển 

     Phân loại: 658.872 / W309-I 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050403 

                          Kho Mượn: MV.078793-78794 

     Từ khoá:Tiếp thị,Internet 

301. Ohishi Hiroto. Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận thị / Ohishi Hiroto ; Dịch: Bùi Thị Phong Lan, 

Phạm Phương. - H. : Thế giới, 2024. - 187tr. : minh họa ; 21cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về bệnh cận thị, những nguy cơ, các biện pháp phòng tránh cận thị 

và ngăn bệnh tiến triển nặng; các biện pháp phòng chống và điều trị cận thị mới nhất trên thế giới; cách lựa 

chọn kính cận (kính áp tròng) sao cho đúng... 

     Phân loại: 617.755 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050395 

                          Kho Mượn: MV.078743-78744 

     Từ khoá:Cận thị,Phòng trị bệnh,dịch 

302. Old, Marnie. Thưởng thức rượu vang như một chuyên gia / Marnie Old ; Nguyễn Ngọc Khánh Chi dịch. 

- H. : Thế giới, 2023. - 255tr. : minh họa ; 23cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức học cách đọc hiểu thông tin trên nhãn mác các chai rượu vang, hiểu 

các đánh giá về rượu vang và vài ý tưởng hay giúp làm rõ loại đồ uống phức tạp nhất thế giới này. Hướng 

dẫn thử nếm rượu vang theo cách của bạn sau đó làm theo và đối chiếu với 12 cách được cung cấp để 

phân biệt các phong cách rượu vang chính trên thế giới. Cùng tìm hiểu làm thế nào mà các chuyên gia rượu 

vang đưa ra được những phán đoán khá chuẩn về hương vị, cũng như khám phá những kỹ năng thực hành 

để chọn mua rượu tốt, cũng như bí kíp để kết hợp rượu vang với các loại thực phẩm khác trong bữa ăn 

     Phân loại: 641.22 / TH561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014862 

     Từ khoá:Đồ uống,Rượu vang 

303. Pantzar, Katja. Đi tìm Sisu : Triết lý Phần Lan trong hành trình kiếm tìm lòng dũng cảm, sức mạnh và 

hạnh phúc / Katja Pantzar ; Phạm Thị Minh Đức dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 241tr. ; 24cm. - (Bộ sách Lịch sử 

châu lục) 

     Tên sách tiếng Anh: Finding Sisu: In search of courage, strength, and happiness the Finnish way. - Phụ 

lục: tr. 225-232. - Thư mục: tr. 233-241 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đơn giản trong hành trình tìm kiếm lòng dũng cảm, sức mạnh và hạnh 

phúc giúp mọi người áp dụng triết lý Sisu vào cuộc sống hằng ngày, khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản 

thân để tồn tại và phát triển qua những giai đoạn khó khăn nhất: Vận động, liệu pháp thiên nhiên, ăn uống 

lành mạnh, chủ nghĩa tối giản 

     Phân loại: 646.70094897 / Đ300T 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014822 

                          Kho Mượn: MV.078763-78764 

     Từ khoá:Lối sống,Triết lí 

304. Perlemuter, Gabriel. Gan ơi là gan : Người hùng thầm lặng trong cơ thể giúp chúng ta sống lâu và 

khoẻ mạnh / Gabriel Perlemuter ; Huy Minh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 252tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les pouvoirs cachés du foie. - Phụ lục: tr. 243-247. - Thư mục: tr. 249 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về lá gan trong cơ thể, từ cấu tạo, cơ chế hoạt động đến tác dụng của gan đối với sức 

khoẻ con người. Trình bày các bệnh liên quan đến gan và bí quyết giữ cho gan khoẻ mạnh 

     Phân loại: 616.362 / G105-Ơ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050494 

                          Kho Mượn: MV.079103-79104 

     Từ khoá:Bệnh gan,Chăm sóc 

305. Phạm Ngọc Phú. Con đường đi tới thành công / Phạm Ngọc Phú. - H. : Thế giới, 2024. - 229tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gợi mở lối đi phù hợp cho bản thân nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể: Lao động cần cù - 

nguồn gốc của thành công; tiết kiệm để nâng cao chất lượng cuộc sống; đầu tư hiệu quả - không ngừng gia 

tăng; học tập - đọc sách; cho đi và nhận lại  

     Phân loại: 650.1 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050394 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống 

306.  Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da đầu / Trần Thiết Sơn, Nguyễn Bắc Hùng, Vũ Hồng Chiến... ; B.s.: 

Trần Thiết Sơn (ch.b.).... - H. : Y học, 2022. - 331tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình. - Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ thuật thường được áp dụng trong phẫu thuật tạo hình da đầu; các bệnh lý 

thường gặp ở da đầu như các tổn thương do chấn thương, các bệnh lý u lành tính và ung thư da đầu; giới 

thiệu một số kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ thường gặp tại vùng trán và da đầu 

     Phân loại: 617.4770592 / PH125T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014819 

     Từ khoá:Da,Phẩu thuật thẩm mỹ,Phẫu thuật tạo hình,Đầu 

307. Pollard, Matthew. Nghệ thuật kết giao của người hướng nội : Sở hữu các quan hệ quý giá dù là người 

rụt rè / Matthew Pollard, Derek Lewis ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 324tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The introvert's edge to networking : Work the room, leverage social media, develop 

powerful connections 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức nhằm khai thác thế mạnh của người hướng nội, giúp họ thoát khỏi nỗi 

sợ hãi và khó chịu khi thiết lập quan hệ với người lạ và đối tác tiềm năng 

     Phân loại: 650.13 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050493 

                          Kho Mượn: MV.079092, MV.079144 

     Từ khoá:Kinh doanh,Nghệ thuật giao tiếp,Thành công 

308. Press, Rockridge. Juice - Nước ép xanh cho sức khoẻ vàng : 100 công thức cho người mới bắt đầu / 

Rockridge Press ; Thanh Loan dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 195tr. : ảnh, bảng ; 22cm 



     Tên sách tiếng Anh: Juicing for beginners: The essential guide to juicing recipes and juicing for weight 

loss. - Thư mục: tr. 192 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về nước ép. Giới thiệu 100 công thức nước ép cải thiện sức 

khoẻ 

     Phân loại: 641.875 / J510C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050383 

                          Kho Mượn: MV.078757-78758 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Chế biến,Dinh dưỡng 

309. Quách Hương. Coaching - Quyền năng của nhà lãnh đạo tạo ảnh hưởng / Quách Hương, Quách 

Hiền. - H. : Công Thương, 2024. - 229tr. : bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 226-227 

     Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp coaching đến cộng đồng quản lý/lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam. Hiểu 

đúng về ứng dụng coaching trong công việc quản lý/lãnh đạo. Tư duy coaching mà các nhà lãnh đạo khai 

vấn cần có. Những tính huống ứng dụng coaching trong doanh nghiệp. Xây dựng văn hoá coaching trong 

doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.407124 / C401C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014823 

     Từ khoá:Lãnh đạo 

310. Rohn, Jim. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc  = 7 strategies for wealth & happiness / Jim 

Rohn ; First New dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những chiến lược cơ bản giúp bạn có được cuộc sống hạnh phúc và thành công: Giải 

phóng sức mạnh của mục tiêu, tìm kiếm tri thức, học cách thay đổi, làm chủ thời gian, quản lý tài chính, kết 

giao với những người thành đạt, học nghệ thuật sống tốt 

     Phân loại: 650.1 / B112C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050502 

                          Kho Mượn: MV.079083-79084 

     Từ khoá:Cuộc sống,Bí quyết thành công 

311. Rolland, Rebecca. Nghệ thuật trò chuyện cùng trẻ : Những giải pháp đơn giản để nuôi dưỡng sự tử tế, 

sáng tạo và tự tin ở trẻ / Rebecca Rolland ; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 550tr. : sơ 

đồ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The art of talking with children. - Phụ lục: tr. 521-539. - Thư mục: tr. 540-550 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ thay đổi cách trò chuyện với con, từ đó khuyến khích sự sáng tạo và củng 

cố mối quan hệ gia đình, nuôi dạy con trở thành môt người đồng cảm, sáng tạo và ham học hỏi 

     Phân loại: 649.1 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050510 

                          Kho Mượn: MV.079091, MV.079123 

     Từ khoá:Con cái,Giao tiếp,Nuôi dạy con 

312. Romaniuk, Jenni. Con đường tăng trưởng thương hiệu : Những nghiên cứu từ các thị trường mới nổi, 

dịch vụ, hàng tiêu dùng lâu bền, B2B và nhãn hàng xa xỉ / Jenni Romaniuk, Byron Sharp ; Dịch: An Chi, 

Ngọc Huyền ; Bùi Quý Phong h.đ.. - H. : Công Thương, 2023. - 327tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: How brands grow: Including emerging markets, services and durables, B2B, and 

luxury brands, revised edition 



     Tóm tắt: Giới thiệu những quy luật và nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ; 

tập trung vào việc hiểu và tận dụng sự phức tạp của thị trường, từ cách tiếp cận khách hàng, phân tích dữ 

liệu, đến xác định lợi thế cạnh tranh và đặc điểm riêng của thương hiệu. Trình bày các nghiên cứu thực tế 

và ví dụ từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới, giúp hiểu rõ hơn về cách áp dụng chiến lược thương hiệu 

vào thực tế kinh doanh 

     Phân loại: 658.827 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014866 

     Từ khoá:Thương hiệu,Tiếp thị,Quản trị 

313. Rumelt, Richard. Chiến lược tốt và chiến lược tồi  = Good strategy and bad stratery / Richard Rumelt ; 

Dịch: Võ Quang Trung, Đoàn Đức Thuận. - H. : Thế giới, 2024. - 404tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện của Apple, Wal-Mart, General Motors đến cuộc khủng hoảng tài 

chính 2008, Chiến tranh Vùng vịnh hay Thế chiến thứ nhất,... tác giả vạch trần những yếu tố khiến các nhà 

lãnh đạo rơi vào cái bẫy của “chiến lược tồi” và phân tích sức mạnh to lớn của một “chiến lược tố 

     Phân loại: 658.4012 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014817 

     Từ khoá:Lập kế hoạch,Chiến lược 

314. Samkalpa Hoang. Yoga dành cho phụ nữ mang thai / Samkalpa Hoang. - H. : Lao động, 2023. - 137tr. 

: ảnh màu ; 23cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoàng. - Phụ lục: tr. 135-137 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về những thay đổi của cơ thể người phụ nữ khi mang thai; 

lợi ích của yoga đối với mẹ bầu; những nguyên tắc tập luyện yoga an toàn và hiệu quả cùng các bài tập khởi 

động, các nhóm tư thế yoga có thể áp dụng trong suốt thai kỳ và phương pháp dinh dưỡng, ăn uống hợp lí 

trong thai kỳ cũng như sau si 

     Phân loại: 618.244 / Y420A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014792 

     Từ khoá:Tập luyện,Phụ nữ mang thai,Yoga 

315. Sanley, Thomas J. Bẻ khóa bí mật triệu phú : Cuộc khảo sát thú vị về tầng lớp giàu có Hoa Kỳ / 

Thomas J Sanley ; Hồng Vân dịch. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2023. - 

206tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu những đặc tính của các nhà triệu phú, những câu chuyện xoay quanh bí quyết làm 

giàu của họ giúp bạn rút ra những kinh nhgiệm làm giàu cho mình 

     Phân loại: 650.10973 / B200K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050491 

                          Kho Mượn: MV.079095-79096 

     Từ khoá:Làm giàu,Bí quyết thành công 

316. Sharp, Byron. Con đường tăng trưởng thương hiệu : Những sự thật về tiếp thị chưa từng được khám 

phá / Byron Sharp ; Trịnh Thu Hằng dịch ; H.đ.: Bùi Qúy Phong, Đoàn Đức Thuận. - H. : Công Thương, 

2023. - 319tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: How brands grow : What marketers don't know, first edition. - Thư mục: tr. 307-319 

     Tóm tắt: Trình bày các quy luật tiếp thị nhằm phát triển thương hiệu: Tiếp thị dựa trên chứng thực; sự 

tăng trưởng của thương hiệu; cách phát triển cơ sở khách hàng; vận hành quảng cáo; tác dụng của khuyến 

mại 

     Phân loại: 658.827 / C430Đ 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014867 

     Từ khoá:Thương hiệu,Tiếp thị 

317. Sheehan, Mary. Tự tin tung sản phẩm chinh phục thị trường / Mary Sheehan ; Trung Trịnh dịch. - H. : 

Công Thương, 2023. - 201tr. : bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The pocket guide to product launches  

     Tóm tắt: Hướng dẫn quy trình ra mắt sản phẩm, bao gồm: nghiên cứu thị trường, phân tích cạnh tranh, 

xác định đối tượng mục tiêu, tạo chiến dịch tiếp thị và tối ưu hoá sau khi ra mắt. Đưa ra một lộ trình để tạo ra 

những đợt ra mắt sản phẩm có sức ảnh hưởng, tối đa hoá tiềm năng thị trường và đạt được thành công 

trong kinh doanh 

     Phân loại: 658.81 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014791 

     Từ khoá:Tiếp thị,Doanh nghiệp,Sản phẩm 

318. Shure, Myrna B.. Cha mẹ giỏi, con thông minh : Giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối thường ngày 

trong nuôi dạy con cái / Myrna B. Shure ; Dịch: Khánh Toàn, Thu Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao 

động, 2023. - 278tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Thinking parent, thinking child 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ phương pháp dạy trẻ biết giải quyết vấn đề, bộc lộ suy nghĩ và 

cảm xúc, giúp trẻ phát triển những mối quan hệ lành mạnh ở trường cũng như trong gia đình, đồng thời rèn 

luyện cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để thành công trong tương lai 

     Phân loại: 649.1 / CH100M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014794 

                          Kho Mượn: MV.078781-78782 

     Từ khoá:Nuôi dạy trẻ,Thông minh,Trẻ 

319. Stiles, T. J.. Tài phiệt đầu tiên nước Mỹ Vanderbilt : Cuộc đời của ông trùm tàu biển, nhà vua đường 

sắt và bậc thầy chứng khoán / T. J. Stiles ; Kim Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 879tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The first tycoon: The epic life of Cornelius Vanderbilt 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin sâu rộng về sự nghiệp kinh doanh và cuộc sống cá nhân của ông 

Vanderbilt - ông trùm doanh nghiệp vĩ đại đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và là người sáng lập triều đại 

Vanderbilt 

     Phân loại: 658.4092 / T103P 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002430 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

320. Tạ Minh Tuấn. Khởi nghiệp phiêu lưu ký : Start-up trước tuổi 30 / Tạ Minh Tuấn. - H. : Thế giới, 2023. - 

226tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Kể về câu chuyện khởi nghiệp sáng tạo của đôi bạn thân Thành Toàn và Thành Nhân, từ 

những ngày đầu khởi nghiệp đến thành công đột phá trong kinh doanh. Qua đó giúp những ai muốn khởi 

nghiệp rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân từ công thức khởi nghiệp, kiến thức kinh doanh với 

từng chỉ dẫn và ví dụ cụ thể giúp doanh nghiệp phát triển bền vững 

     Phân loại: 658.11 / KH462N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014812 

     Từ khoá: Khởi nghiệp; Thành công,Kinh doanh 



321. Templar, Richard. Những quy tắc trong quản lý / Richard Templar ; Nguyễn Công Điều dịch. - Tái bản 

lần thứ 14. - H. : Lao động, 2023. - 335tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The rules of management: The definitive guide to managerial success  

     Tóm tắt: Gồm những bí quyết và kĩ năng mà các nhà quản lí cần phải có nhằm kiểm soát được những 

lời nói, việc làm quan trọng; chỉ ra cách thức thúc đẩy công việc của nhóm hoạt động không hiệu quả để tìm 

ra phương pháp ứng xử khôn khéo, hành động thông minh nhằm mang lại thành công nhất định cho công 

việc và cuộc sống 

     Phân loại: 658.409 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050380 

                          Kho Mượn: MV.078783-78784 

     Từ khoá:Quản lí,Bí quyết thành công 

322.  Thiên tài tập thể  = Collective genius : Lãnh đạo khác biệt để đổi mới và bứt phá / Linda A. Hill, 

Greg Brandeau, Emily Truelove, Kent Lineback ; Dịch: Hoàng Anh, Nguyễn Phương Huỳnh. - H. : Dân trí, 

2023. - 423tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày về vai trò của người lãnh đạo trong việc dẫn dắt sự đổi mới, trong việc tạo ra các tổ 

chức có khả năng hợp tác, trong việc nuôi dưỡng tâm thế học hỏi thông qua khám phá, trong việc ủng hộ và 

khuyến khích cấp dưới đưa ra các quyết định thích hợp cũng như xử lý các nghịch lý trong đổi mới, góp 

phần thay đổi cách tư duy của mọi người và tạo ra tâm thế sẵn sàng duy tân... nhằm lập ra một tổ chức 

không ngừng sáng tạo 

     Phân loại: 658.4092 / TH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050501 

                          Kho Mượn: MV.079059-79060 

     Từ khoá:Kĩ năng,Lãnh đạo 

323.  Thiết kế giải pháp giá trị  = Value proposition design : Cách tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà 

khách hàng mong muốn / Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith ; Nguyễn Thuỵ 

Khánh Chương dịch ; Lâm Bình Bảo h.đ.. - H. : Thế giới, 2023. - 311tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết để tạo ra được những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn: sản 

phẩm và dịch vụ đáp ứng được những việc cần làm của khách; sản phẩm và dịch vụ giúp giải quyết những 

vấn đề rắc rối, khó nhằn của khách hàng; sản phẩm và dịch vụ tạo ra một lợi ích nào đó cho khách hàng... 

     Phân loại: 658.4012 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050406 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Lập kế hoạch,Kinh doanh 

324. Tony Tuyen. Setup spa từ A đến Z : Cuốn sách duy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và mang 

đến sự hiệu qủa trong việc triển khai setup spa / Tony Tuyen. - H. : Dân trí, 2023. - 203tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách là một hệ thống hóa các thông tin quý giá, kinh nghiệm thực tế và những giải thích 

chi tiết giúp bạn nắm vững những quy trình, kiến thức khi setup Spa 

     Phân loại: 658 / S207U 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050393 

     Từ khoá: setup Spa; Kinh doanh 

325. Toyama Shigehiko. Cha mẹ nên dạy gì cho con cái? / Toyama Shigehiko ; Dịch: Phan Thị Mỹ Loan, 

Vòng Kiết Anh. - H. : Lao động, 2024. - 203tr. ; 19cm 



     Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của các phụ huynh Nhật Bản trong việc rèn luyện cho con trí thông minh, 

tính kỷ luật, sự cần cù, tính cầu toàn - những đặc trưng trong tính cách của người Nhật và cũng là chìa khóa 

cho mọi thành công trên bước đường tương lai của trẻ 

     Phân loại: 649.60952 / CH100M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050401 

                          Kho Mượn: MV.078791-78792 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em 

326. Trạch Quế Vinh. Thai giáo theo chuyên gia 280 ngày - Mỗi ngày đọc 1 trang / Trạch Quế Vinh ; Hà 

Giang dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 255tr. : minh họa ; 23cm 

     Tên sách tiếng Trung: 成功胎教一天一页. - Phụ lục: tr. 248-255 

     Tóm tắt: Giới thiệu về thai giáo và hiệu quả của thai giáo từ tuần thứ 1 đến tuần 40, áp dụng các phương pháp thai 

giáo cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ để giúp bé chào đời khoẻ mạnh, thông minh 

     Phân loại: 618.24 / TH103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014865 

                          Kho Mượn: MV.078991-78992 

     Từ khoá: Thai giáo; Thai sản,Chăm sóc sức khoẻ,Thai nhi 

327. Tracy, Brian. Để hiệu qủa trong công việc  = Eat that frog! : Từ bỏ thói quen trì hoãn làm được nhiều việc hơn trong 

thời gian ngắn hơn / Brian Tracy ; Minh Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 127tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 20 nguyên tắc thiết thực giúp nâng cao hiệu suất làm việc cá nhân, xác định những mục tiêu ưu 

tiên, khắc phục tình trạng trì trệ trong công việc và đạt được thành công trong sự nghiệp 

     Phân loại: 650.11 / Đ250H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050498 

                          Kho Mượn: MV.079067-79068 

                          Kho lưu động: LD.034771-34772 

     Từ khoá:Thời gian,Bí quyết thành công,Công việc,Quản lí 

328. Tracy, Brian. Những đòn tâm lý trong bán hàng : Brian Tracy ; Huyền Trang dịch / Tracy, Brian. - Tái bản lần thứ 12. 

- H. : Lao động, 2023. - 331tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Psychology of selling 

     Tóm tắt: Đưa ra các ý tưởng, chiến lược và chiến thuật sáng tạo khiến khách hàng mua hàng theo cách của bạn; 

tìm hiểu tâm lí, giải thích từng giai đoạn trong quá trình mua hàng dưới quan điểm khoa học nhằm thuyết phục khách 

hàng chọn sản phẩm của mình 

     Phân loại: 658.85019 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050396 

     Từ khoá:Bán hàng,Tâm lí 

329. Trần Trọng Thùy. Sếp tốt sếp xấu : Làm sếp là việc mang gánh nợ tương lai của nhân viên / Trần Trọng 

Thùy. - H. : Công Thương, 2023. - 260tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 



     Tóm tắt: Cung cấp chi tiết đặc tính về sếp, bổ sung vào quyết định lựa chọn nơi làm việc phù hợp với nhân viên 
mới, cải thiện cách thức tương tác của sếp đối với nhân viên dưới quyền, nâng cao kỹ năng quản trị với các nhà 

quản lý, nhận diện và thuê tuyển hiệu quả người lãnh đạo điều hành với chủ danh nghiệp 

     Phân loại: 658.4092 / S257T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050386 

     Từ khoá:Quản lí,Lãnh đạo 

330. Trịnh Minh Thảo. Kỹ năng bán hàng thực chiến : Dành riêng cho những nhân viên bán hàng đang chật vật 

xoay xở với chỉ tiêu / Trịnh Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Thế giới, 2024. - 255tr. : bảng ; 

24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, phương pháp luận và kinh nghiệm thực chiến từ thành công và vô số nhiều 

thất bại mà tác giả học hỏi, tích lũy được, bao gồm: nguyên tắc bán hàng thực chiến, hành trình người bán và 
hành trình người mua, kỹ năng sử dụng điện thoại... 

     Phân loại: 658.85 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014813 

     Từ khoá:Bán hàng,Kĩ năng 

331. Trương Đan Như. Tư duy nghề phụ / Trương Đan Như ; Nguyễn Minh Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 

342tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn hiểu được giá trị của nghề chính và nghề phụ, ý nghĩa của việc bắt đầu một nghề 

phụ không chỉ là tăng thêm một nguồn thu nhập, mà còn giúp bạn có khả năng cạnh tranh cốt lõi. 

     Phân loại: 658.8 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050504 

     Từ khoá: Thành công trong công việc; Tư duy,Nghề phụ 

332. Tuấn Lê. Giải mã hôn nhân hạnh phúc : Ai cũng có thể kết hôn nhưng hạnh phúc chỉ thuộc về người biết xây 

dựng / Tuấn Lê. - H. : Thế giới, 2023. - 267tr. : bản đồ ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về bản thiết kế hôn nhân, một nửa của hôn nhân, tình dục trong hôn nhân, cảm giác yêu và 

được yêu, những thổn thương phá vỡ hạnh phúc, xây dựng hôn nhân hạnh phúc 

     Phân loại: 646.78 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050382 

                          Kho Mượn: MV.078753-78754 

     Từ khoá:Hôn nhân,Hạnh phúc 

333. Văn Cảnh. Thuật dùng người : Bí quyết để trở thành nhà quản lý tài ba / Văn Cảnh ; Thuận Minh dịch. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 350tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và quy luật chung về thuật dùng người trên các phương diện: phát hiện, bổ 

nhiệm, sử dụng, giữ chân nhân viên...Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra các phương pháp thực hiện cụ thể và 

những điểm cần lưu ý có liên quan  nhằm giúp các nhà quản lí có thể giải quyết triệt để các bài toán khó. 

     Phân loại: 658.3 / TH504D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050497 

                          Kho Mượn: MV.079142-79143 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Bí quyết thành công 

334.  Văn hóa kết nối : Những lợi thế cạnh tranh lớn mà bạn không ngờ / Michael Lee Stallard, Todd W. Hall, 

Katharine P. Stallard, Jason Pankau ; Hảo thụy dịch 



. - H. : Thanh niên, 2023. - 432tr. ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 359-372. - Thư mục: tr.373-426 

     Tóm tắt: Cuốn sách tiết lộ nghệ thuật và khoa học của việc tạo ra một văn hóa có thể xây dựng các mối quan hệ 

và thúc đẩy hiệu quả làm việc. Được xuất bản khi bóng tối của Đại dịch COVID 19 bủa vây, cuốn sách gửi gắm 
thông điệp về hi vọng tăng trưởng sau chấn thương của tác giả, đồng thời cung cấp những lý thuyết được nghiên 

cứu kĩ lương và được cập nhập về quan hệ giữa căng thẳng và cô đơn. Ngoài ra, cuốn sách còn trình vày rất nhiều 

về những nhà lãnh đạo tài ba giao tiếp trong bối cảnh khủng hoảng 

     Phân loại: 658.4 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050505 

                          Kho Mượn: MV.079081-79082 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lí,Thành công 

335. Vương Kiến Tứ. Bán hàng, tư vấn sao cho đúng / Vương Kiến Tứ ; Minh Thúy dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 286tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Trung: 卖什么也别卖东西 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và phương pháp để bán hàng thông qua cách giao tiếp với khách hàng, hiểu tâm lí 
và cảm nhận của khách hàng, sáng tạo giá trị sản phẩm, loại bỏ dị nghị, chốt đơn nhanh và giữ chân khách hàng 

     Phân loại: 658.85 / B105H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050517 

                          Kho Mượn: MV.079075-79076 

     Từ khoá:Bán hàng,Bí quyết thành công 

336. William, Lynn. Trở thành ứng viên được săn đón : Bí kíp soạn CV và những cần nhớ khi tìm việc / Lynn 

William ; Lê Huy dịch. - H. : Công thương, 2024. - 411tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các kỹ năng và kỹ thuật cần ghi nhớ khi tìm việc như: Những việc đầu tiên cần làm; những 
kỹ năng nhà tuyển dụng cần ở ứng viên; các vấn đề thường gặp khi soạn CV; CV với những lưu ý đặc biệt; đơn 

ứng tuyển; thư ứng tuyển; gọi điện thoại; tìm việc; chiến lược tìm việc làm; phỏng vấn gây ấn tượng mạnh mẽ...

  

     Phân loại: 650.14 / TR460T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050379 

                          Kho Mượn: MV.078799-78800 

     Từ khoá:Tìm việc,Bí quyết thành công 

337. Zichy, Shoya. Thấu hiểu tính cách, chọn nghề tự tin  = Career match / Shoya Zichy, Ann Bidou ; Nguyễn 

Hồng Tâm dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 381tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tích các kiểu tính cách để định hướng nghề nghiệp. Nêu ra đặc điểm nổi bật, ưu điểm, nhược 

điểm của từng kiểu tính cách, gợi ý những kiểu công việc cũng như môi trường làm việc phù hợp cho mỗi người 

     Phân loại: 650.14 / TH125H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050392 

                          Kho Mượn: MV.078779-78780 

     Từ khoá:Chọn nghề,Hướng nghiệp 

7 - NGHỆ THUẬT 



338. Barfield, Mike. Úm ba la! Mở ra mô hình sáng tạo - Nghệ thuật : Độ tuổi: 7+ / Mike Barfield ; Giang 

Tống dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 56tr. : hình vẽ ; 29cm 

     Tên sách tiếng Anh: Pop out art: Pop out, cut out and create 

     Tóm tắt: Giới thiệu với trẻ về nghệ thuật với sự dẫn dắt của các nghệ sĩ thiên tài; từ cảm hứng từ những 

tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ nổi tiếng, trẻ thực hiện các dự án nghệ thuật bằng việc cắt ghép, tô vẽ... các 

trang sách, từ đó biết thêm những sự thật “khó tin” cũng như về bản thân nghệ sĩ 

     Phân loại: 700 / U511B 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046158-46159 

     Từ khoá:Nghệ thuật 

339. Benton, Janetta Rebold. Để hiểu nghệ thuật / Janetta Rebold Benton ; Hương Mi Lê dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 174tr. : ảnh ; 24cm. - (Thế giới) 

     Phụ lục: tr. 170 

     Tóm tắt: Cung cấp những nguyên tắc cơ bản của mọi loại hình nghệ thuật thị giác, bao gồm các quy tắc 

và phong cách thẩm mỹ. Khám phá cuộc đời và tác phẩm của sáu nghệ sĩ đặc biệt: Leonardo da Vinci, 

Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Pablo Picasso và Andy Warhol  

     Phân loại: 709 / Đ250H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014824 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Lịch sử 

340. Bùi Trọng Hiền. Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật / Bùi Trọng Hiền. - H. : Văn học, 2024. - 

598tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày về không gian văn hoá, chức năng xã hội và những hình thức biểu hiện của nghệ 

thuật Ả đào. Khổ phách - khổ đàn. Cung điện nhạc Ả đào. Hình thức - cấu trúc bài bản. Nghệ thuật trống 

chầu. Góc nhìn lịch sử văn hoá Nhà hát Cô đầu 

     Phân loại: 781.62009597 / A100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014826 

                          Kho Mượn: MV.078801-78802 

     Từ khoá:Nhạc dân tộc,Ca trù 

341. Buke Buke. Trò chơi tư duy cho trẻ - Giải toán siêu vui : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Rèn trí thông minh - Luyện mắt tinh tường) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi giải toán rèn luyện tư duy cho trẻ như: Bữa tiệc của Suri, giải mã, kho 

báu bí ẩn, bao nhiêu tiền nhỉ... 

     Phân loại: 793.74 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030055-30056 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046092-46093 

     Từ khoá:Toán đố,Trò chơi tư duy 

 

342. Buke Buke. Trò chơi tư duy cho trẻ - Rèn luyện sự tập trung : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Rèn trí thông minh - Luyện mắt tinh tường) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi rèn luyện sự tập trung cho trẻ như: Chiếc bánh sinh nhật, lọ thuốc 

cứu nguy, mèo con nghịch ngợm, gỡ bom khẩn cấp... 

     Phân loại: 793.73 / TR400C 



     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030053-30054 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046090-46091 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

343. Buke Buke. Trò chơi tư duy cho trẻ - Trổ tài suy luận : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Rèn trí thông minh - Luyện mắt tinh tường) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi rèn luyện tư duy cho trẻ như: Trận bóng tuyết, Sudoku bánh mỳ, bóng 

trên bãi cỏ, xe kem bận rộn... 

     Phân loại: 793.73 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030049-30050 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046086-46087 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

344. Buke Buke. Trò chơi tư duy cho trẻ - Tư duy logic : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Rèn trí thông minh - Luyện mắt tinh tường) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi rèn luyện tư duy cho trẻ như: Trận bóng tuyết, Sudoku bánh mỳ, bóng 

trên bãi cỏ, xe kem bận rộn... 

     Phân loại: 793.73 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030051-30052 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046088-46089 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

345. Cheshire, Lee. Những thời khắc then chốt của nghệ thuật / Lee Cheshire ; Út Quyên dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 174tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Nghệ thuật) 

     Tóm tắt: Mô tả 50 sự kiện nghệ thuật bước ngoặt từ thời Phục hưng cho đến nay. Những họa tiết sống 

động, đầy màu sắc ghi lại sự phấn khích trong thời đại của họ: khi David của Michelangelo hay Đài phun 

nước của Marcel Duchamp lần đầu tiên được công bố; khi những cuộc gặp gỡ tình cờ đã thúc đẩy các nghệ 

sĩ tạo ra những phong cách mới hấp dẫn như trường phái Ấn tượng hay Nghệ thuật Đại chúng; hoặc khi các 

cuộc triển lãm gây được cảm xúc trong công chúng 

     Phân loại: 709 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014825 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Lịch sử 

346. Demuth, Patricia Brennan. Charlie Chaplin là ai? / Patricia Brennan Demuth, Gregory Copeland ; 

Dương Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 111tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách Chân 

dung những người thay đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who was Charlie Chaplin?. -  Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, những vinh 

quang xen lẫn nước mắt của diễn viên hài trứ danh Charlie Chaplin 

     Phân loại: 791.43028092 / CH109L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030018-30019 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046054-46055 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

347. Hodge, Susie. Renoir cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh / Susie Hodge ; Hiếu Tân dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 258tr. : tranh vẽ ; 29cm 



     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của danh họa nổi tiếng 

người Hà Lan Susie Hodge 

     Phân loại: 759.4 / R203-O 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002437 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời,Tác phẩm 

348.  Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những viên ngọc qúy tại Hà Nội  = Architecture franco - 

Indochinoise, les perles de Hanoi = French - Indochinese architecture, pearls of Hanoi / B.s.: Phúc 

Tiến, Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Thị Hằng.... - H. : Mỹ thuật, 2021. - 295tr. : tranh ảnh ; 27cm 

     Đầu bìa sách ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kiến trúc của Pháp tại các quận của Hà Nội như: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, Đống Đa, khu phố cổ và bờ sông Hồng và những công trình không còn nguyên vẹn 

     Phân loại: 720.959731 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002438 

     Từ khoá:Kiến trúc 

349. Norman, Don. Tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm  = The design of everyday things / Don 

Norman ; Phương Lan dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 377tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc cơ bản cần thiết trong thiết kế sản phẩm để loại bỏ rắc rối và biến 

các vật dụng trong đời sống hàng ngày trở nên thú vị, mang lại niềm vui và sự thoải mái cho người dùng 

     Phân loại: 745.2 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014827 

     Từ khoá:Sản phẩm,Thiết kế,Tư duy 

350. Ormiston, Rosalind. Rembrandt cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh / Rosalind Ormiston ; Lê Yến 

Nhi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 258tr. : tranh vẽ ; 29cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của danh hoạ nổi tiếng 

người Hà Lan Rembrandt Van Rijin 

     Phân loại: 759.9492 / R202C 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002436 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời,Tác phẩm 

351.  Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi đánh thức thiên tài trong bạn / Einstein Books b.s.. - H. : Lao 

động, 2023. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo  

     Phân loại: 793.735 / QU315T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030101-30102 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046138-46139 

     Từ khoá:Tư duy,Suy luận,Câu đố 

352.  Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi luyện trí thông minh / Einstein Books b.s.. - H. : Lao động, 

2023. - 100tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo  

     Phân loại: 793.735 / QU315T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030103-30104 



                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046140-46141 

     Từ khoá:Rèn luyện,Trí thông minh,Câu đố 

353.  Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi phá vỡ lối mòn trong suy nghĩ / Einstein Books b.s.. - H. : Lao 

động, 2023. - 100tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo 

     Phân loại: 793.735 / QU315T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030097-30098 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046134-46135 

     Từ khoá:Suy luận,Tư duy,Câu đố 

354.  Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi thể dục trí não / Einstein Books b.s.. - H. : Lao động, 2023. - 

100tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo 

     Phân loại: 793.735 / QU315T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030099-30100 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046136-46137 

     Từ khoá:Tập luyện,Trí thông minh,Câu đố 

355.  Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi trổ tài suy luận / Einstein Books b.s.. - H. : Lao động, 2023. - 

99tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo 

     Phân loại: 793.735 / QU315T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030095-30096 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046132-46133 

     Từ khoá:Suy luận,Tư duy,Câu đố 

356. Rideal, Liz. Đọc hiểu tác phẩm hội họa / Liz Rideal ; Trịnh Nhật Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 257tr. ; 

19cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách được thiết kế như một khoá học nhanh về ngôn ngữ biểu đạt cơ bản nhất của hội 

hoạ, giúp độc giả nắm bắt cách tiếp cận một bức tranh 

     Phân loại: 750.118 / Đ419H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050407 

     Từ khoá:Hội họa,Đọc hiểu,Tác phẩm 

357. Trần Minh Nhựt. Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX - Khảo cứu từ bộ tranh 

Grande tenue de la cour d'Annam của Nguyễn Văn Nhân  = The art of costume illustration of the Nguyen 

dynasty in the early 20th century - Research into the album grande tenue de la cour d'Annam by Nguyen 

Van Nhan : Sách chuyên khảo / Trần Minh Nhựt. - H. : Dân trí, 2022. - 261tr. : minh họa ; 28cm. - (Tủ sách 

Lịch sử Việt Nam) 

     Tóm tắt: Giới thiệu các loại lễ phục, triều phục triều Nguyễn qua bộ tranh của hoạ sĩ Nguyễn Văn Nhân. 

Tìm hiểu một số vấn đề về tác giả - tác phẩm; ngôn ngữ đồ hoạ trong tạo hình minh hoạ áo mũ - phân tích 

mỹ thuật học; nghệ thuật minh hoạ và cuộc gặp gỡ phong cách tạo hình phương Tây; các giá trị của bộ 

tranh minh hoạ; vị thế và những đóng góp cho dòng nghệ thuật minh hoạ Việt Nam của Nguyễn Văn Nhân 

     Phân loại: 758.9391009597 / NGH250T 



     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002439 

     Từ khoá:Nghệ thuật hội họa,Nhà Nguyễn,Trang phục,Thế kỉ 20 

358. Trịnh Lữ. Hoạ sỹ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của mỹ thuật đông dương  = Specia Legacy of 

Franco - Indochinese Fine Arts / Trịnh Lữ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 385tr. : tranh ảnh ; 31cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm toàn bộ sản phẩm lao động của Trịnh Hữu Ngọc được lưu giữ  và tìm kiếm 

được cho đến nay trong hai lĩnh vực hội hoạ và thiết kế bội thất. 

     Phân loại: 759.9597 / H401S 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002433 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

359.  Vững bước lớp 5 - 101 câu đố rèn trí não, luyện kỹ năng : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / 

Einstein Books b.s.. - H. : Dân trí, 2024. - 163tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Tiểu học vui) 

     Tóm tắt: 101 câu đố tích hợp kiên thức liên môn giúp trẻ phát triển tư duy tổng hợp, đồng thời khiến 

những kiến thức quen thuộc xuất hiện theo cách mới lạ, đi sâu vào trí nhớ dài hạn mà chẳng hề nhàm chán. 

     Phân loại: 793.735 / V556B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030004-30005 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046040-46041 

     Từ khoá:Lớp 5,Giáo dục tiểu học 
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360. Adams, Douglas. Hầu như vô hại / Douglas Adams ; Lê Minh Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 

- 316tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Mostly harmless 

     Phân loại: 823.914 / H125N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050563 

                          Kho Mượn: MV.079119-79120 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

361. Bát Nhã. Content và nghệ thuật Storytelling / Bát Nhã. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 623tr. 

: hình vẽ ; 21cm 

     Tên thật tác giả: Hồ Hoàng Thái 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức làm content, viết content theo 6 phương pháp canabis với khả năng kể 

chuyện siêu đỉnh để có thể chạm tới cảm xúc của khách hàng: bao gồm mơ hồ và ám chỉ, hồi tưởng và liên 

tưởng, bắt chước và giễu nhại, theo mô hình tứ hoá... 

     Phân loại: 808.543024658 / C431T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050410 

     Từ khoá:Kể chuyện,Kĩ năng viết,Kinh doanh,Quản lí 

362.  Bluelock. - cm 

           T.1. - 2024. - 208tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / BL506L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030061-30062 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046096-46097 



     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

363.  Bluelock. - cm 

           T.20. - 2024. - 192tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / BL506L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030063-30064 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046098-46099 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

364. Bolano, Roberto. Thám tử hoang dã / Roberto Bolano ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2023. - 585tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Đây là chuyện về các thám tử. Những thám tử kiêm nhà thơ, truy tìm dấu vết một người mất 

tích. Một cuộc truy đuổi tìm trải suốt nhiều năm, diễn ra khắp ba châu lục nhưng trước hết là Mỹ la tinh 

     Phân loại: 863.64 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014870 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

365. Botton, Alain de. Hành trình yêu / Alain de Botton ; Nguyễn Như Quỳnh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

341tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The course of love 

     Phân loại: 823.914 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050524 

                          Kho Mượn: MV.079138-79139 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

366. Bùi Thị Ngọc Thu. Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện  = Storytelling : Hãy thuyết phục thế giới 

bằng cách riêng của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2024. - 248tr. : minh họa ; 

23cm 

     Thư mục: tr. 243-246 

     Tóm tắt: Cung cấp các công thức, quy trình, ví dụ, tình huống thực tiễn giúp làm chủ khả năng thuyết 

trình kể chuyện, thuyết trình thuyết phục và giao tiếp truyền cảm hứng 

     Phân loại: 808.5 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014828 

                          Kho Mượn: MV.078825-78826 

     Từ khoá:Nghệ thuật diễn thuyết,Thuyết trình,Kể chuyện 

367. Calvino, Italo. Nếu một đêm đông có người lữ khách / Italo Calvino ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - Tái 

bản. - H. : Văn học, 2023. - 401tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Italia: Se una notte d'inverno un viaggiatore; Dịch từ bản tiếng Anh: If on a winter's night a 

traveler 

     Phân loại: 853.914 / N259M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050531 

                          Kho Mượn: MV.079113-79114 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



368. Camus, Albert. Lưu đày và Vương quốc / Albert Camus ; Liễu Trương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 236tr. ; 21cm 

     Phân loại: 843 / L566Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050519 

                          Kho Mượn: MV.079111-79112 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

369. Chandler, Raymond. Ngủ giấc ngàn thu / Raymond Chandler ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Văn học, 

2023. - 290tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The big sleep 

     Phân loại: 813.52 / NG500G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050555 

                          Kho Mượn: MV.079121-79122 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

370. Chiều Xuân. Mái nhà trên cao nguyên : Dòng sách đọc to : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / 

Chiều Xuân; Heg (hoạ sĩ). - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Em yêu Việt Nam mình) 

     Phân loại: 895.9223 / M103N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030045-30046 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046082-46083 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

371. Chiều Xuân. Tiếng rừng : Dòng sách đọc to : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Chiều Xuân; Heg 

(hoạ sĩ). - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Em yêu Việt Nam mình) 

     Phân loại: 895.9223 / T306R 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030047-30048 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046084-46085 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

372. Chiều Xuân. Trở về : Dòng sách đọc to : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Chiều Xuân; Heg (hoạ 

sĩ). - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Em yêu Việt Nam mình) 

     Phân loại: 895.9223 / TR460V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030043-30044 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046080-46081 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

373. Claire, Céline. Con nuôi một em mèo được không?  = Can I have little cat? : Truyện tranh : Sách song 

ngữ dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên / Céline Claire, Sébastien Chebret ; Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2023. 

- 22tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Je peux avoir un petit chat? 

     Phân loại: 843 / C430N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030114-30115 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046173-46174 



     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

374.  Climb voi con học leo cây  = Climb : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Lời: Hannah 

Peckham ; Minh họa: Emma Louise ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Khác 

biệt thật là tuyệt) 

     Phân loại: 823 / CL310B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030118-30119 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046183-46184 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

375. Coelho, Paulo. Bản thảo tìm thấy tại Accra / Paulo Coelho ; Nhã Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 187tr. ; 21cm 

     Phân loại: 869.34 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050520 

                          Kho Mượn: MV.079132-79133 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

376. Coelho, Paulo. Hippie những kẻ lãng du / Paulo Coelho ; Trần Hải Đức dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 363tr. ; 21cm 

     Tóm tắt:  Hippie – Những kẻ lãng du đưa ta đến với những con người hoàn toàn xa lạ, với những mục 

đích khác nhau nhưng cùng hướng đến vùng đất xa xôi Nepal trên con đường mòn hippie huyền thoại. 

Trong hành trình đó, chàng trai Brazil tên Paulo gầy gò có chòm râu dê và mái tóc dài bồng bềnh, mơ ước 

trở thành nhà văn đã gặp gỡ Karla, cô gái Hà Lan ở độ tuổi đôi mươi đang tìm kiếm bạn đồng hành cho 

chuyến đi. 

     Phân loại: 869.34 / H313P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050551 

                          Kho Mượn: MV.079140-79141 

                          Kho lưu động: LD.034782 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

377. Dave, Laura. Lời nhắn cuối cùng / Laura Dave ; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 400tr. ; 

21cm 

     400tr. 

     Phân loại: 813.6 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050534 

                          Kho Mượn: MV.079130-79131 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

378. Đồng Đức Thành. Đau cũng là sống : Tự truyện của người 30 năm sống chung với HIV / Đồng Đức 

Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 240tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ111C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050412 

                          Kho Mượn: MV.078809-78810 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



379. Engle, Madeleine L'. Nếp gấp thời gian / Madeleine L' Engle ; Nguyễn Lan Hương dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 307tr. ; 21cm 

     Phân loại: 813 / N564G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030142 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046185-46186 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

380. Evans, Richard Paul. Đồng hồ / Richard Paul Evans ; Giang Hồ dịch. - H. : Văn học, 2023. - 206tr. ; 

21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Timepiece 

     Phân loại: 813.54 / Đ455H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050544 

                          Kho Mượn: MV.079047-79048 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

381. Fujiko F Fujio. Doraemon chú khủng long của Nobita : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F 

Fujio ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 153tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.63 / D434A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030057-30058 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046100-46101 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

382. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Báo mùa hoa về / Fujitani Toko ; Tranh nguyên tác: Fukamachi Naka ; 

Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 228tr. ; 18cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はなだより ほのぼのログ 

     Phân loại: 895.636 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050538 

                          Kho Mượn: MV.079003-79004 

                          Kho lưu động: LD.034778 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

383. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Con đường đi dạo / Fujitani Toko ; Tranh nguyên tác: 

Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 252tr. ; 18cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: さんぽみち ほのぼのログ 

     Phân loại: 895.636 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050535 

                          Kho Mượn: MV.079007-79008 

                          Kho lưu động: LD.034781 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

384. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Kỳ tích của chúng mình / Fujitani Toko ; Tranh nguyên tác: 

Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 264tr. ; 18cm 



     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: らのきせき ほのぼのログ 

     Phân loại: 895.636 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050537 

                          Kho Mượn: MV.079009-79010 

                          Kho lưu động: LD.034779 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

385. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Lưu ly thảo / Fujitani Toko ; Tranh nguyên tác: Fukamachi 

Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 225tr. ; 18cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: わすれな草 ほのぼのログ 

     Phân loại: 895.63 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050536 

                          Kho Mượn: MV.079001-79002 

                          Kho lưu động: LD.034780 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

386. Grossman, Vasily. Cuộc đời và số phận / Vasily Grossman ; Thiên Nga d ịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 826tr. ; 25cm 

     Tóm tắt: Xoay quanh trận Stalingrad, trận chiến mang tính bước ngoặt trong Thế chiến Hai, 

Cuộc đời và Số phận muốn nắm bắt tinh thần của một thời đại bão tố mà nước Nga trải qua. Đó là 

một bức tranh mênh mông với đông đảo các nhân vật thuộc đủ mọi tầng lớp khiến sự chân thực của 

bức tranh ấy không chỉ đến những sự kiện lớn lao, những anh hùng thời đại quyết định vận mệnh 

của một dân tộc, mà còn đến từ những tình cảm, suy nghĩ nhỏ nhặt, những bi kịch tinh thần của 

mỗi cá nhân. 

     Phân loại: 891.7 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014836 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

387. Grumberg, Jean-Claude. Món hàng qúy giá nhất : Một truyện cổ tích : Tác phẩm được giảng 

dạy trong trường học ở Pháp / Jean-Claude Grumberg ; Hoàng Anh d ịch. - H. : Văn học, 2023. - 

102tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La plus précieuse des marchandises : Un conte 

     Phân loại: 843.914 / M430H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050530 

                          Kho Mượn: MV.079045-79046 

                          Kho lưu động: LD.034775 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

388. Haddon, Mark. Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm / Mark Haddon ; Phạm Văn dịch. - H. : Văn học, 

2023. - 269tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The curious incident of the dog in the night time 



     Phân loại: 823 / B300Â 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030120 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046221-46222 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

389. Hardinge, Frances. Vật chứa linh hồn / Frances Hardinge ; Nguyễn Thị Hương Thảo dịch. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 416tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: A skinful of shadows 

     Phân loại: 823.92 / V124C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014831 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

390. Haruki Murakami. Lắng nghe gió hát / Haruki Murakami ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2023. - 189tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.63 / L116N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050559 

                          Kho Mượn: MV.079117-79118 

                          Kho lưu động: LD.034790-34791 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

391. Haruki Murakami. Sau động đất / Haruki Murakami ; Mai Khanh d ịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 207tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.63 / S111Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050548 

                          Kho Mượn: MV.079085-79086 

                          Kho lưu động: LD.034789 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

392. Hideyuki Furuhashi. Xa một chút hơn một triệu năm ánh sáng  = A bit ahead of a million 

light yearrs / Hideyuki Furuhashi ; Minh họa: Kentaro Furuhashi ; Lam Bình d ịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2023. - 369tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Tên sách tiếng Nhật: 百万光年のちょっと先 

     Phân loại: 895.636 / X100M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050523 

                          Kho Mượn: MV.079029-79030 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

393. Higashino Keigo. Nỗi niềm của thám tử Galileo / Higashino Keigo ; Lam Ngọc dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 330tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: ガリレオの苦悩 



     Phân loại: 895.636 / N452N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050553 

                          Kho Mượn: MV.079107-79108 

                          Kho lưu động: LD.034785 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

394. Higashino Keigo. Thiên nga và dơi / Higashino Keigo ; Mai Khanh d ịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 641tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.636 / TH305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050545 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

395. Hoài Điệp Thứ Lang. Người đao phủ thành Đại La / Hoài Điệp Thứ Lang. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2023. - 338tr. ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Đinh Hùng 

     Phân loại: 895.922332 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014868 

                          Kho Mượn: MV.079079-79080 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Việt Nam,Tiểu thuyết 

396. Hugo, Victor. Ngày cuối cùng của người bị kết án / Victor Hugo ; Đặng Thị Hạnh dịch. - H. : 

Văn học, 2023. - 250tr. ; 21cm 

     Phân loại: 843.7 / NG112C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050554 

                          Kho Mượn: MV.079039-79040 

                          Kho lưu động: LD.034786-34787 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

397. Hunter, Erin. Mèo chiến binh - Bão nổi / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2023. - 408tr. ; 21cm 

     Phân loại: 823 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030144 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046189-46190 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

398. Hunter, Erin. Mèo chiến binh - Con đường hiểm nguy / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 405tr. ; 21cm 

     Phân loại: 823 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030143 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046187-46188 



     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

399. Hunter, Erin. Mèo chiến binh - Thời khắc tăm tối / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 409tr. ; 21cm 

     Phân loại: 823 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030145 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046191-46192 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

400. J. K., Rowling,. Harry Potter - Kỳ thư phù thủy : Sách pháp thuật chính thức kèm bộ Harry 

Potter của J. K. Rowling / J. K. Rowling ; Minh họa: Peter Goes... ; D ịch: Xuân Uyên, Uyên 

Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 197tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27cm 

     Phân loại: 823 / H109R 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046207-46208 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

401. Jeong Jiwoo. Không có tuyệt vọng trên Instagram / Jeong Jiwoo ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. 

- H. : Thông tấn, 2024. - 322tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.78508 / KH455C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050526 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

402. Juseung Yi. Tranh biện sao cho đúng? : Hướng dẫn A-Z cho mọi cuộc tranh biện từ trường học 

tới cuộc sống / Juseung Yi ; Trần Thùy Dương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 302tr. : hình vẽ, 

bảng ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: First time discussion 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm về tranh biện và lí do tại sao tranh biện lại cần thiết trong 

cuộc sống; các phương pháp nâng cao khả năng truyền đạt và kĩ năng thuyết trình trước khi chính 

thức bước vào tranh biện; các kĩ năng cơ bản trong tranh biện và các kĩ thuật có liên quan; quá 

trình chuẩn bị cho tranh biện và phương pháp phân tích kiến nghị; những điểm cần lưu ý khi hoàn 

tất công tác chuẩn bị cho tranh biện và bước vào tranh biện thực tế 

     Phân loại: 808.53 / TR107B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050416 

                          Kho Mượn: MV.078805-78806 

     Từ khoá:Tranh biện,Kĩ năng 

403. Kawabata Yasunari. Rập rờn cánh hạc / Kawabata Yasunari ; Nguyễn Tường Minh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 

198tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.634 / R123R 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050547 

                          Kho Mượn: MV.079053-79054 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



404. Kundera, Milan. Đời nhẹ khôn kham / Milan Kundera ; Tr ịnh Y Thư dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 475tr. ; 

21cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'insoutenable légèreté de l'être; Dịch từ bản tiếng Anh: The unbearable lightness of being 

     Phân loại: 891.8635 / Đ462N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050556 

                          Kho Mượn: MV.079017-79018 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

405. Lê Khải Việt. Khi trẻ người ta nghĩ khác / Lê Khải Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 322tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.922334 / KH300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050550 

                          Kho Mượn: MV.079097-79098 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

406. Loufane. Tớ mặc gì vậy? : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho các bé từ 18 tháng tuổi / Loufane ; Vĩnh 

Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14tr. : tranh màu ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Animal outfits?; Tên sách tiếng Hà Lan: Ijdeltuitjes 

     Phân loại: 839.313 / T460M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030158-30159 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046213-46214 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

407. Lowry, Lois. Người truyền tin / Lois Lowry ; Thiện Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 189tr. ; 21cm 

     Phân loại: 813.54 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050525 

                          Kho Mượn: MV.079051-79052 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

408. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Dế mèn học chữ / Mai Quyên; Minh họa: Minh Híu. - H. : Văn học, 2022. - 47tr. : 

tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà trường) 

     Phân loại: 895.9221 / D118M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030029-30030 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046066-46067 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

409. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Đố mẹ / Mai Quyên; Minh họa: Minh Híu. - H. : Văn học, 2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 

25cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà trường) 

     Phân loại: 895.9221 / D118M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030027-30028 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046064-46065 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 



410. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Ngày mai con sẽ / Mai Quyên; Quỳnh Anh minh họa. - H. : Văn học, 2022. - 47tr. : 

tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà trường) 

     Phân loại: 895.9221 / D118M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030025-30026 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046062-46063 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

411. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Rủ rà rủ rỉ / Mai Quyên; Minh họa: Minh Híu. - H. : Văn học, 2022. - 47tr. : tranh màu 

; 25cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà trường) 

     Phân loại: 895.9221 / D118M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030031-30032 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046068-46069 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

412. Modiano, Patrick. Những cậu bé can đảm thế / Patrick Modiano ; Lâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 212tr. ; 

21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: De si braves garçons 

     Phân loại: 843.914 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050543 

                          Kho Mượn: MV.079065-79066 

                          Kho lưu động: LD.034792 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

413.  Một tuần với các bạn thú dễ thương : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi / Lời: Céline Claire ; 

Minh họa: Sébastien Chebret ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: A week with my animals; Tên sách tiếng Pháp: La semaine avec mes animaux 

     Phân loại: 843 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030160-30161 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046219-46220 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

414. Nguyễn Bích Lan. Không gục ngã : Tự truyện / Nguyễn Bích Lan. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 

- 303tr., 16tr. ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những cảm xúc, sự chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống, luôn hi vọng và lạc quan để vượt qua 

bệnh tật 

     Phân loại: 895.92234 / KH455G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050528 

                          Kho Mượn: MV.079087-79088 

                          Kho lưu động: LD.034776-34777 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



415. Nguyễn Cảnh Bình. Sinh năm 1972: Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều : Tự truyện / Nguyễn Cảnh Bình. - Tái 

bản, có bổ sung. - H. : Thế giới, 2023. - 409tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 895.92234 / S312N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014829 

                          Kho Mượn: MV.078821-78822 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

416. Nguyễn Chi Hà. Biết ơn và yêu thương / Nguyễn Chi Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 138tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.92214 / B308-Ơ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050413 

                          Kho Mượn: MV.078811-78812 

                          Kho lưu động: LD.034691 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

417. Nguyễn Một. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 : Tiểu thuyết / Nguyễn Một. - Tái bản có bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 439tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.92234 / T550G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014835 

                          Kho Mượn: MV.078807-78808 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

418. Nguyễn Nhật Ánh. Mùa hè không tên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 291tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M501H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050552 

                          Kho Mượn: MV.079033-79034 

                          Kho lưu động: LD.034783-34784 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

419. Nguyễn Phúc Lộc Thành. Đồng sen tàn / Nguyễn Phúc Lộc Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 231tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.92214 / Đ455S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014833 

                          Kho Mượn: MV.078815-78816 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

420. Nguyễn Thị Thúy. VSTEP writing - 30 bài luận mẫu B1, B2 / Nguyễn Thị Thúy. - H. : Thế giới, 2024. - 219tr. : minh 

họa ; 24cm 

     Tóm tắt:  Tổng quan về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(VSTEP) và hình thức thi kỹ năng viết. Giới thiệu 30 mẫu bài luận về các chủ đề: Giáo dục; môi trường; khoa học công 

nghệ và xã hội học, giúp các học viên có thể nắm bắt bí quyết đạt điểm cao trong bài viết luận của kỳ thi B1, B2 

     Phân loại: 808.0428 / VST206W 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014832 



     Từ khoá:Kỹ năng viết,Tiếng anh,Bài luận 

421. Nguyễn Việt Hà. Tuyệt không dấu vết : Tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 386tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T528K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050529 

                          Kho Mượn: MV.079136-79137 

                          Kho lưu động: LD.034773-34774 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

422. Nietzsche, Friedrich. Zarathustra đã nói như thế / Friedrich Nietzsche ; Trần Xuân Kiêm dịch, giới thiệu. - H. : Dân 

trí, 2022. - 496tr. ; 24cm 

     Phân loại: 833.8 / Z109Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014830 

                          Kho Mượn: MV.078839-78840 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

423. Nini. Trái tim người lớn là con hàu mang vỏ : Đôi khi, mới giây trước vẫn còn là trẻ con, ngay giây sau đã thành 

người lớn rồi ; Truyện tranh / Nini ; Mai dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 311tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 895.13 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030146 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046193-46194 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

424. Nora Kohigashi. Chàng trai chuyển kiếp và cô gái thiên tài. - cm 

           T.1. - 2023. - 261tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / CH106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030135-30136 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046237-46238 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

425. Nora Kohigashi. Chàng trai chuyển kiếp và cô gái thiên tài. - cm 

           T.2. - 2023. - 247tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / CH106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030133-30134 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046235-46236 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

426. Notaras, Kelly. Hành trình viết sách : Từ ý tưởng đến hiện thực / Kelly Notaras ; Hoài Anh dịch. - H. : Thế giới, 

2023. - 297tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 280-290. - Thư mục: tr. 291-293 



     Tóm tắt: Bàn về việc thiết lập các ý định rõ ràng cho dự án viết sách và phát triển tiền đề cũng như cấu trúc bên 

trong đủ mạnh để hỗ trợ cuốn sách, khởi động giai đoạn sẵn sàng cầm bút lên và viết sách, tác giả chia sẻ tất cả các 

mẹo và thủ thuật đã học trong hơn 20 năm nhằm giúp các nhà văn viết sách, những bước cần thiết để đưa cuốn sách 

ra thế giới 

     Phân loại: 808.02 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014834 

                          Kho Mượn: MV.078827-78828 

     Từ khoá:Viết sách,Kĩ năng viết 

427. Otono Yomoji. Bởi vì tôi sẽ gọi tên em / Otono Yomoji ; Shimano minh họa ; Vinky dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 191tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / B462V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050539 

                          Kho Mượn: MV.079031-79032 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

428. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.33. - 2021. - 168tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030065-30066 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046118-46119 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

429. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.34. - 2021. - 172tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030067-30068 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046120-46121 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

430. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.35. - 2021. - 170tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030069-30070 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046122-46123 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

431. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.36. - 2021. - 169tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030071-30072 



                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046124-46125 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

432. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.37. - 2021. - 170tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030073-30074 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046126-46127 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

433. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.38. - 2021. - 162tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030075-30076 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046128-46129 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

434. Park In Seo. Đội quân nhí nhố / Pac In So ; Choi Sang hoạ sĩ ; Phạm Thanh Tú dịch. - cm 

           T.39. - 2021. - 162tr.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / Đ452Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030077-30078 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046130-46131 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

435. Phan Việt. Trái tim không : Cuộc đời và thơ của thiền sư Yantra Amaro / Phan Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 

- 321tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050411 

                          Kho Mượn: MV.078823-78824 

                          Kho lưu động: LD.034696-34697 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

436.  Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H.: Kim Đồng. - 

18cm 

           T.54. - 2021. - 208r.: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / P428E 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030059-30060 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046094-46095 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 



437. Riggs, Ransom. Bản đồ các ngày / Ransom Riggs ; Đoàn Thị Thanh Mai dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 564tr. 

: tranh vẽ ; 21cm. - (T.IV : Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine ; T. 4) 

     Tên sách Tiếng Anh: A map of days 

     Phân loại: 813.6 / B105Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050521 

                          Kho Mượn: MV.079005-79006 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

438. Riggs, Ransom. Đồng ma tiêu điền / Ransom Riggs ; Đoàn Thị Thanh Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 589tr. ; 

21cm. - (T. VI: Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine) 

     Phân loại: 813.6 / Đ455M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050540 

                          Kho Mượn: MV.079035-79036 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

439. Riggs, Ransom. Hội nghị của bầy chim / Ransom Riggs ; Ly Ca dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 420tr. ; 21cm. - 

(T.V: Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine) 

     Tên sách tiếng Anh: The conference of the birds 

     Phân loại: 813.6 / H452N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050532 

                          Kho Mượn: MV.079037-79038 

                          Kho lưu động: LD.034820-34822 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

440. Riggs, Ransom. Thành phố hồn rỗng / Ransom Riggs ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Văn học, 2023. - 512tr. : ảnh ; 21cm. 

- (T.II : Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine.) 

     Tên sách tiếng Anh: Hollow city : The second book of miss Peregrine's Home for peculiar children  

     Phân loại: 813.6 / TH107P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050557 

                          Kho Mượn: MV.079043-79044 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

441. Schaap, Annet. Đèn Nhỏ và những đứa con của biển / Annet Schaap ; Huyền Vũ dịch. - H. : Văn học, 2024. - 424tr. 

: tranh vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 839.313 / Đ203N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030153 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046205-46206 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

442. Shin Kyung Sook. Hãy về với cha / Shin Kyung Sook ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

466tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.735 / H112V 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050546 

                          Kho Mượn: MV.079101-79102 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

443. Solzhenitsyn, Aleksander. Một ngày trong đời Ivan Denisovich / Aleksander Solzhenitsyn ; Thạch Chương, Trần 

Lương Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 229tr. ; 21cm 

     Phân loại: 891.73 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050561 

                          Kho Mượn: MV.079013-79014 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

444. Sung Kyung Park. Mỗi ngày đều là Giáng sinh / Sung Kyung Park ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 

2023. - 198tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.735 / M452N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030121-30122 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046223-46224 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

445. Takano Kazuaki. Diệt chủng / Takano Kazuaki ; Hồ Kiều Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 585tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Genocide 

     Phân loại: 895.636 / D308C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014869 

                          Kho Mượn: MV.079019-79020 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

446. Thạch Lam. Nắng trong vườn : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2023. - 159tr. ; 21cm. - (Việt Nam 

danh tác) 

     Phân loại: 895.922332 / N116T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050541 

                          Kho Mượn: MV.079049-79050 

                          Kho lưu động: LD.034788 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

447. Thoại. Ngày ấy đã qua / Thoại. - H. : Lao động, 2023. - 103tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NG112A  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050414 

                          Kho Mượn: MV.078813-78814 

                          Kho lưu động: LD.034692-34693 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

448. Trần Mai Hưởng. Hồi ký phóng viên chiến trường : Trên những nẻo đường chiến tranh và hòa bình / Trần Mai 

Hưởng. - H. : Thông tấn, 2023. - 467tr. ; 24cm 



     Phân loại: 895.9228403 / H452K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014872 

                          Kho Mượn: MV.079023-79024 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

449. Triệu Vẽ. Chỉ cần có yêu thương / Triệu vẽ. - H. : Văn học, 2024. - 250tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / CH300C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050409 

                          Kho Mượn: MV.078819-78820 

                          Kho lưu động: LD.034689-34690 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

450. Trương Hàn Tự. Một hoạ sĩ chết rồi thành danh đã trở lại / Trương Hàn Tự ; Losedow dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2024. - 385tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 一个死后成名的画家又回来了 

     Phân loại: 895.136 / M458H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050522 

                          Kho Mượn: MV.079109-79110 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

451. Từ Thụy. Khi nhìn chằm chằm vực thẳm / Từ Thụy ; Không Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 325tr. : tranh vẽ ; 

21cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 凝视深渊时 

     Phân loại: 895.136 / KH300N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050533 

                          Kho Mượn: MV.079089-79090 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

452. Úc Phức. Trường an ly ca / Úc Phước ; Nhượng lê dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm 

           T.2 : Vén mây thấy trời. - 2022. - 453tr. 

     Phân loại: 895.136 / TR561A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050549 

                          Kho Mượn: MV.079099-79100 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

453. Usami Rin. Thần tượng của tôi dính phốt rồi / Usami Rin ; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

141tr. ; 21cm 



     Phân loại: 895.636 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050558 

                          Kho Mượn: MV.079055-79056 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

454. Verne, Jules. Năm tuần lễ trên khinh khí cầu : Tiểu thuyết / Jules Verne ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : 

Văn học, 2024. - 447tr. ; 21cm 

     Phân loại: 843.8 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050560 

                          Kho Mượn: MV.079063-79064 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

455. Vi Lam. Zenlam - Du hành vào cõi xanh / Vi Lam. - H. : Dân trí, 2023. - 223tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 895.92214 / Z203L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050415 

                          Kho Mượn: MV.078803-78804 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

456. Walliams, David. Nhóc tì tỷ phú / David Walliams ; Tony Ross minh họa ; Seal dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 215tr. ; 21cm 

     Phân loại: 823 / NH419T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030137-30138 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046239-46240 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

457. Wynn Huỳnh Trần. Chuyện ICU - Lá gan hạnh phúc / Wynn Huỳnh Trần. - H. : Thế giới, 2023. - 

297tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / CH527-I 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050408 

                          Kho Mượn: MV.078817-78818 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



458. Yi Jeong Kim. Thời gian của ma / Yi Jeong Kim ; Trần Hải Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

309tr. ; 21cm 

     Tên sách tiếng Hàn: 유령의 시간 

     Phân loại: 895.735 / TH462G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050542 

                          Kho Mượn: MV.079041-79042 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

459. Zeroki. Nàng thợ may tinh linh / Zeroki ; Minh họa: Takeoka Miho ; Nguyễn Hà Thu dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 300tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / N106T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050527 

                          Kho Mượn: MV.079134-79135 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

460. Zevin, Gabrielle. Ngày mai, ngày mai, và ngày mai nữa / Gabrielle Zevin ; Kuro dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2024. - 574tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow 

     Phân loại: 813.6 / NG112M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014871 

                          Kho Mượn: MV.079021-79022 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

9 - LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

461. Asbridge, Thomas. Cuộc Thập tự chinh thứ nhất : Cội nguồn xung đột giữa Kitô giáo và Islam giáo: 

Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh / Thomas Asbridge ; Đoàn Quốc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. 

- 487tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu lại sự kiện Thập tự chinh thứ nhất, đồng thời làm sáng tỏ thêm về mặt căn nguyên 

của thập tự chinh. Đánh giá bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Kitô giáo và Islam giáo tại thời điểm 

cuộc thập tự chinh nổ ra, cũng như việc những liên hệ này đã biến đổi ra sao sau cuộc tấn công vào Thánh 

địa  

     Phân loại: 956.014 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014839 

                          Kho Mượn: MV.078685-78686 

     Từ khoá:Lịch sử,Thập tự chinh,Xung đột 



462. Booth, Michael. Những người gần như hoàn hảo : Sự thật về phép màu Bắc Âu / Michael Booth ; 

Nguyễn Khánh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2023. - 541tr. ; 24cm. - (Bộ sách Bắc Âu) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá và cuộc sống của các quốc gia Bắc Âu như: Đan Mạch, Iceland, 

Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Khám phá lý do tại sao xã hội ở các quốc gia này lại trở nên thành công và 

là hình mẫu cho thế giới 

     Phân loại: 948.071 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014847 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

463. De Botton, Alain. Nghệ thuật du ngoạn / Alain De Botton ; Dịch: Đặng Ly, Đỗ Trí Vương dịch. - H. : 

Thế giới, 2023. - 359tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The art of travel 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để có một chuyến du ngoạn thành công từ khâu khởi 

hành, động lực, quang cảnh nơi mình đến, nghệ thuật khai nhãn vẻ đẹp thiên nhiên và cách để trở về an 

toàn 

     Phân loại: 910.4 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050567 

     Từ khoá:Bí quyết,Du lịch 

464. Đoàn Văn Bình. Thế giới trong mắt tôi : Đi là học. đi là yêu / Đoàn Văn Bình. - H. : Thế giới, 2024. - 

523tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức du lịch về các quốc gia châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu 

Phi và du lịch theo chủ đề. Tìm hiểu về phong tục, tập quán, danh thắng... của các quốc gia qua các ô chữ 

     Phân loại: 910.91 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050341 

                          Kho lưu động: LD.034072 

     Từ khoá:Du lịch 

465. Frankopan, Peter. Những con đường tơ lụa và những tranh sử phi thường tạo nên thế giới  = The silk 

roads / Peter Frankopan ; Neli Packer minh họa ; Lily dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 125tr. : tranh vẽ ; 30cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 16 con đường phát triển từ thời cổ đại tới ngày nay của lịch sử nhân loại và được đặt 

tên theo chủ đề nổi bật trong giai đoạn đó: Những con đường của thế giới cổ đại, con đường dẫn đến tín 

ngưỡng, con đường dẫn đến hỗn loạn, con đường dẫn đến đạo Hồi, con đường dẫn đến trí tuệ, con đường 

của những nô lệ... 

     Phân loại: 909 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046164 

     Từ khoá:Lịch sử 

466. Friedman, Thomas. Từ Beirut đến Jerusalem : Hành trình "đi để hiểu" Trung Đông của một nhà báo 

Mỹ / Thomas Friedman ; Đặng Ly dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 766tr. ; 24cm. - (Tủ sách Israel và dân tộc Do 

Thái) 

     Tên sách tiếng Anh: From Beirut to Jerusalem 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn hoá của người Do Thái và nguồn gốc của người Israel thông qua diễn 

biến của cuộc xung đột giữa người Palestine và người Israel. Tái hiện lại cuộc nội chiến của người dân 

Liban, từ nguyên nhân, những xung đột nội bộ gay gắt và những biến động lịch sử... 

     Phân loại: 956.04 / T550B 



     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.078835-78836 

                          Kho Tra Cứu: TC.002427 

     Từ khoá:Lịch sử,Xung đột 

467. Gaultier, Marcel. Vua Gia Long : Sách tham khảo / Marcel Gaultier ; Đỗ Hữu Thạnh dịch. - H. : Thế 

giới, 2024. - 212tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc cho đến năm 1802 với những thông tin, 

sự kiện lịch sử trong nước và nước ngoài vào thế kỷ XVII-XIX: Khái quát về lịch sử Việt Nam trong mối quan 

hệ với Trung Quốc, Champa, các thương gia và giáo sỹ phương Tây, sự truyền giáo vào sự bách hại họ ở 

cả xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài...; Bá Đa Lộc và Nguyễn Vương trong sự vận động của cuộc chiến với 

Tây Sơn và chính trường Pháp; Vua Gia Long lên ngôi và công cuộc cai trị đất nước 

     Phân loại: 959.7029092 / V501G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014841 

                          Kho Mượn: MV.078833-78834 

     Từ khoá:Lịch sử,Sự nghiệp 

468. Gordis, Daniel. Lịch sử Israel: Câu chuyện về sự hồi sinh của một dân tộc / Daniel Gordis ; Nguyễn 

Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 538tr. : ảnh, bảng đồ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Israel : A concise history of a nation reborn. - Phụ lục: tr. 504-534 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hồi sinh của đất nước Israel từ việc đứng trước bờ vực diệt vong đến quá 

trình đấu tranh, xây dựng và phát triển trở thành một quốc gia hiện đại, dẫn đầu về công nghệ tiên tiến và 

một số tổ chức khoa học hàng đầu trên thế giới 

     Phân loại: 956.9405 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014837 

     Từ khoá:Lịch sử 

469. Hoobler, Thomas. Lăng mộ Taj Mahal ở đâu? : Truyện tranh / Thomas Hoobler, Dorothy, John 

Hinderliter ; Hồng Trà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 112tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tri thức phổ 

thông. Những địa danh làm nên lịch sử) 

     Tóm tắt: Khám phá bộ sách Tri thức phổ thông – Những địa danh làm nên lịch sử để hiểu hơn về những 

công trình, kiến trúc trường tồn theo thời gian. Đằng sau những biểu tượng của thế giới là cả một lịch sử 

huy hoàng, hãy cùng quay trở lại 2500 trước công nguyên để làm sáng tỏ sự ra đời của Đại Kim Tự Tháp 

hay bôn ba đến đất nước Ấn Độ để cùng chiêm ngưỡng sự lung linh và tráng lệ của ngôi đền Taj Mahal... 

     Phân loại: 954.2 / L116M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030022-30023 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046058-46059 

     Từ khoá:Lịch sử,Lăng mộ Taj mahal 

470. Hope, Bradley. Dầu và máu : Mohammed bin Salman và tham vọng tái thiết kinh tế Ả-rập / Bradley 

Hope, Justin Scheck ; Dịch: Nguyễn Thị Phương Anh, Kiên Lưu. - H. : Thế giới, 2024. - 375tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về Ả-rập Xê-út và vai trò của dầu mỏ trong nền kinh tế và chính trị của quốc gia, đặc 

biệt là cuộc hành trình của Mohammed bin Salman từ khi ông là Thái tử cho đến các quyết định quan trọng 

về kinh tế và chính trị mà ông đã đưa ra sau khi trở thành quốc vương vào năm 2015 

     Phân loại: 953.8054092 / D125V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014838 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 



471.  Huế đẹp như tranh  = Hué pittoresque / H. Délétie, Minh Mạng, J. De Soudack... ; Việt Anh dịch. - H. 

: Thế giới, 2023. - 220tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tập san Những người bạn cố đô Huế = Bulletin des amis du 

vieux Hué ; Số 2: Avril - Juin 1916) 

     Tóm tắt: Gồm các tác phẩm, bài viết, thơ viết về lịch sử, văn hoá, con người, cảnh sắc, tôn giáo, phong 

tục... của Huế xưa 

     Phân loại: 959.749 / H507Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014848 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa,Con người 

472. Kiều Oánh Mậu. Bản triều bạn nghịch : Liệt truyện / Kiều Oánh Mậu ; Trần Văn Khải dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 254tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Một áng văn sống động phác hoạ gần 100 năm đầy thăng trầm tao loạn của nước ta. Những 

tháng năm mập mờ giữa trắng đen, tốt xấu, đung sai, những tháng năm được đánh dấu lại không chỉ bằng 

con số mà còn bằng những con người, với những cái tên như: Cao Bá Quát, Nguyễn Tri Phương. 

     Phân loại: 959.7 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050565 

                          Kho Mượn: MV.079124-79125 

     Từ khoá:Lịch sử 

473. Kramer, Sydelle. Ferdinand Magellan là ai? : Truyện tranh / Sydelle Kramer, Elizabeth Wolf ; Nguyễn 

Thị Huyền Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách Chân 

dung những người thay đổi thế giới) 

     Tên sách tiếng Anh: Who was Ferdinand Magellan? 

     Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Magellan - nhà thám hiểm và nhà hàng hải người Bồ 

Đào Nha, Người đã đi vào lịch sử với chuyến đi đầu tiên bằng đường biển của con người từ Đại Tây Dương 

đến Thái Bình Dương 

     Phân loại: 910.92 / F206D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030010-30011 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046046-46047 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sách thiếu nhi 

474. MacGregor, Neil. Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật / Neil MacGregor ; Nguyễn Tuấn Bình dịch. - H. : 

Tri thức, 2024. - 720tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of th World in 100 objects  

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 hiện vật từ bộ sưu tập của Bảo tàng Anh và sắp xếp theo niên đại từ khởi nguồn 

lịch sử nhân loại vào khoảng hai triệu năm trước cho đến tận ngày nay. Sử dụng các hiện vật kể chuyện về 

cuộc sống thường nhật và những thay đổi lớn đã xảy ra kể từ khi con người bắt đầu sử dụng công cụ  

     Phân loại: 930.1 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014843 

     Từ khoá:Lịch sử,Cổ vật 

475. Maliverney, E.. Đề Thám - Thời kỳ huy hoàng : Qua báo chí và hồ sơ mật thám Pháp ở Đông Dương 

năm 1909 / E. Maliverney b.s. ; Vũ Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 

479tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'homme du jour - Le Dé-Tham 



     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, tiểu sử Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) và các hoạt động của ông trước 

năm 1909; các bài báo, điện tín của phóng viên báo Tương lai Bắc Kỳ gửi về từ Yên Thế về các cuộc đối 

kháng quân sự giữa chính quyền Pháp và đội quân Yên Thế cùng một số bài phóng sự, ký sự trận chiến 

năm 1909 tại Yên Thế 

     Phân loại: 959.703092 / Đ250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014860 

                          Kho Mượn: MV.079011-79012 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử,Kháng chiến chống Pháp 

476. Marshall, Tim. Chết cho màu cờ : Quyền lực và chính trị của những lá cờ = Worth dying for : The 

power and politics of flags / Tim Marshall ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 284tr. ; 

21cm 

     Thư mục: tr. 367-372 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện bí mật về nguồn gốc, ý nghĩa, lịch sử của những lá cờ của các 

cường quốc và những khu vực lớn trên thế giới như: Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Trung Đông, châu Á, 

châu Phi, Mỹ Latin và những lá cờ của các tổ chức khủng bố 

     Phân loại: 929.92 / CH258C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050566 

                          Kho Mượn: MV.079073-79074 

     Từ khoá:Cờ,Quốc gia,Biểu tượng,Lịch sử 

477. Nguyễn Quang Diệu. Khắc họa bức tranh lịch sử Nam Kỳ / Nguyễn Quang Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 334tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam) 

     Thư mục: tr. 312-318 

     Tóm tắt: Giới thiệu gần 150 tranh/ảnh/bản đồ về vùng đất Nam kỳ nói chung và Sài Gòn nói riêng qua 

góc nhìn người phương Tây, nhằm minh hoạ cho các sử kiện: Lê Văn Duyệt và quyền lực Gia Định thành; 

cải cách hành chính ở Nam kỳ dưới thời Minh Mạng; từ vịnh Tourane đến Hoà ước Sai Gòn; "phòng tuyến 

chùa" và cuộc kháng Pháp của quân dân Nam Kỳ... 

     Phân loại: 959.77 / KH113H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014845 

                          Kho Mượn: MV.078831-78832 

     Từ khoá:Lịch sử 

478. Nguyễn Quang Lập. Ba Đồn mạn thuật / Nguyễn Quang Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 652tr. ; 

27cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách ghi chép lại tất cả những gì xảy ra ở một vùng đất, tất tần tật, từ những sự kiện lớn 

lao tới con tôm con cá.... 

     Phân loại: 959.745 / B100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002428 

     Từ khoá:Lịch sử,Địa chí 

479. Nguyễn Văn Hiên. Địa lý hành chính và tập quán của người Việt cùng 2 di cảo chưa từng công bố / 

Nguyễn Văn Hiên ; Dịch: Trần Đỉnh, Phạm Thủy Ba, Võ Thị Thường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 304tr. ; 

24cm 

     Tóm tắt: Nguyễn Văn Huyên đã phác nên một bức tranh đầy sinh động về cộng đồng cư dân vùng đồng 

bằng Bắc Bộ vừa gắn bó chặt chẽ, yên bình sau luỹ tre làng, vừa ngấm ngầm những mâu thuẫn, tranh chấp 



với nhau. Nghiên cứu địa lý hành chính, từ góc nhìn về sự phân cấp và quản trị các đơn vị địa lý, cũng góp 

phần cho thấy vai trò của nhà nước trong những vấn đề thường trực địa phương. 

     Phân loại: 915.97 / Đ301L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014873 

                          Kho Mượn: MV.079025-79026 

     Từ khoá:Địa lý hành chính 

480.  Nước Nam một thuở. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 215tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - Trung tâm lưu trữ Quốc gia I 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 38 bài viết tiêu biểu bằng tiếng Pháp về đất nước, con người Việt Nam 

     Phân loại: 959.7 / N557N 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002434 

     Từ khoá:Lịch sử 

481. Phan. Trở về / Phan. - 21cm 

           Ph.1 : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. - 2023. - 322tr.: ảnh 

     Tóm tắt: Trải nghiệm của tác giả qua các nền văn hoá và tôn giáo từ những nước phát triển trên thế giới 

của Châu Âu 

     Phân loại: 914 / TR460V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050332 

                          Kho Mượn: MV.078829-78830 

     Từ khoá:Đất nước,Con người,Cuộc sống 

482. Phong Nguyên. Trống đồng : Tiểu thuyết lịch sử về Hai Bà Trưng / Phong Nguyên ; Đăng Thư dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 336tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Chúng ta như được hòa mình vào “cuộc phiêu lưu lịch sử hấp dẫn” về Việt Nam thời cổ đại dựa 

trên câu chuyện lịch sử về hai chị em Trưng Trắc – Trưng Nhị - biểu tượng của niềm tự hào và ý chí vươn 

lên của người phụ nữ Việt, với trọng tâm là cuộc nổi dậy nhằm lật đổ ách cai trị của nhà Hán. 

     Phân loại: 959.7 / TR455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014846 

     Từ khoá:Lịch sử 

483. Pollack, Pam. Nelson Mandela là ai? : Truyện tranh / Pam Pollack, Meg Belviso ; Stephen Marchesi 

minh hoạ ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 108tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách 

chân dung những người thay đổi thế giới) 

     Tóm tắt: Chuyện kể về những thăng trầm, biến cố, thành công của Nelson Mandela 

     Phân loại: 968.065092 / N201S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.030014-30015 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046050-46051 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

484. Pye, Michael. Nơi rìa thế giới : Một lịch sử về vùng biển Bắc / Michael Pye ; Lê Thu Thảo dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 557tr. ; 24cm. - (Bộ sách Lịch sử châu lục) 



     Tên sách tiếng Anh: The edge of the world : A cultural history of the North Sea and the transformation of 

Europe. - Thư mục: tr. 506-557 

     Tóm tắt: Ghi lại bức chân dung độc đáo về sự biến đổi chính trị, kinh tế và văn hoá đã xảy ra trên bờ 

Biển Bắc nhằm tìm kiếm lại thế giới đã mất và ý nghĩa của nó đối với chúng ta về muôn màu cuộc sống; 

cung cấp cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về mối liên hệ giữa thời gian và địa điểm chia thành nhiều chủ 

đề khác nhau: Tiền bạc được phát minh và sử dụng ra sao?, việc xuất bản và kinh doanh sách, thời trang ăn 

mặc đã có những biến chuyển gì ở cả đàn ông và phụ nữ?, luật pháp được soạn ra sao?, người vùng Hà 

Lan đã đắp đê ngăn biển thế nào?.... 

     Phân loại: 940.1 / N462R 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014842 

     Từ khoá: Biển Bắc; Lịch sử trung đại 

485. Roberts, Andrew. Napoleon đại đế / Andrew Roberts ; Lê Đình Chi dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ.. - H. : Thế 

giới, 2023. - 1186tr. : bản đồ ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Napoleon the great 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời sự nghiệp của Napoleon - Vị Hoàng đế đặc biệt vĩ đại và hấp dẫn trong lịch 

sử Pháp cũng như lịch sử thế giới 

     Phân loại: 944.05092 / N109-O 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002432 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

486. Sagan, Carl. Đốm xanh mờ : Tầm nhìn về tương lai của loài người trong không gian / Carl Sagan ; Hà 

Thị Mai Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 537tr. ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Pale blue dot 

     Tóm tắt: Thông qua khám phá về Hệ Mặt Trời, tác giả truy vết tương lai dài hạn của con người trong 

không gian, bàn về một sự công nhận mới, về toạ độ của con người và vị trí của chúng ta trong vũ trụ 

     Phân loại: 919.904 / Đ453X 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050562 

     Từ khoá:Không gian vũ trụ,Thám hiểm 

487. Van Loon, Hendrik Willem. Câu chuyện nhân loại : Một lược sử sống động về loài người / Hendrik 

Willem Van Loon ; Lê Di, Đào Quốc Minh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 482tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Miêu tả toàn diện lịch sử nhân loại từ thuở sơ khai đến đầu thế kỷ 20, bắt đầu từ người nguyên 

thủy, qua quá trình phát triển của văn chữ, nghệ thuật, kiến trúc, sự nổi lên của các tôn giáo lớn và hình 

thành của các quốc gia hiện đại  

     Phân loại: 909 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014844 

                          Kho Mượn: MV.078837-78838 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhân loại 

488. Võ Hồng Phúc. Chuyện của chúng tôi / Võ Hồng Phúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 356tr., 27tr. 

ảnh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Kí ức về những câu chuyện, hình ảnh của người thân trong gia đình, trong dòng họ, trong làng, 

bạn học thủa thiếu thời, những người làm việc cùng ở trong nước và nước ngoài, những người đang sống 

và người đã mất của nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc 

     Phân loại: 959.70442092 / CH527C 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014840 

                          Kho Mượn: MV.078677-78678 

     Từ khoá: Võ Hồng Phúc;  1945-;  Bộ trưởng;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp 

489. Wagner, Jan. Những tấm bưu thiếp Việt Nam / Jan Wagner ; Minh hoạ: Robert Deutsch ; Thái Kim Lan 

dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 85tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Drache, Phönix, Einhorn 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, cảm xúc của tác giả trên hành trình khám phá văn hoá, con người và 

ẩm thực của đất nước Việt Nam 

     Phân loại: 915.9704 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050564 

                          Kho Mượn: MV.079126-79127 

     Từ khoá:Đất nước,Địa chí 


